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BCCTBVMT : Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 

BHLĐ : Bảo hộ lao động 

BOD : Nhu cầu oxy sinh hóa 

BTCT : Bê tông cốt thép 

BTNMT : Bộ Tài nguyên và Môi trường 

BYT : Bộ Y tế 

COD : Nhu cầu oxy hóa học 

CTNH : Chất thải nguy hại 
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CTRCNTT : Chất thải rắn công nghiệp thông thường 
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TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam 

TCXDVN : Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 

TNHH : Trách nhiệm hữu hạn 

TSS : Tổng chất rắn lơ lửng 

UBND : Uỷ ban nhân dân 

VOC : Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi 
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Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất vật liệu Composite” 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Việt Hàn 1 

CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1. Tên chủ cơ sở: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN VIỆT HÀN 

- Địa chỉ văn phòng: Lô A4, KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, Phường Minh Hưng, 

Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông HO JONG PARK 

- Điện thoại: 0271.3645201;  E-mail: susan@newviethan.com 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3800379015 do Phòng Đăng ký Kinh 

doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Phước cấp đăng ký lần đầu ngày 

16/10/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 07/08/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 

2 ngày 19/10/2022.  

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 442043000034 do Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh 

Bình Phước cấp chứng nhận lần đầu ngày 16/10/2007, chứng nhận thay đổi lần thứ 

nhất ngày 12/5/2011, chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 11/06/2015. 

2. Tên cơ sở: NHÀ MAY SẢN XUẤT VẬT LIỆU COMPOSITE 

- Địa điểm cơ sở: Lô A4, KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, Phường Minh Hưng, Thị 

xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước. Ranh giới cụ thể khu đất cơ sở như sau: 

+ Phía Đông giáp: đường nội bộ KCN (đường Đ4). 

+ Phía Tây giáp: đường đất dịch vụ của KCN. 

+ Phía Nam giáp: Công ty TNHH Y&J International. 

+ Phía Bắc giáp: Công ty TNHH Sung Ju Vina. 

Bảng 1. Toạ độ khu đất của cơ sở 

STT Điểm góc 
Toạ độ (VN2000, kinh tuyến trục 106o15’, múi chiếu 3o) 

X (m) Y (m) 

1  M1 1270779 540132 

2  M2 1270768 539898 

3  M3 1270645 539904 

4  M4 1270657 540140 

(Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Việt Hàn) 
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Hình 1. Vị trí địa lý của cơ sở. 

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt dự án:  

+ Công văn số 431/BQL-QHXDTN về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ 

sở của hạng mục công trình “Nhà kho chứa nguyên liệu” của Công ty TNHH Sản 

xuất Thương mại Tân Việt Hàn do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước cấp 

ngày 7/7/2016. 

+ Giấy phép xây dựng số 29/GPXD do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước 

cấp cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Việt Hàn vào ngày 7/7/2016, 

cho phép xây dựng các công trình thuộc dự án: Nâng công suất Nhà máy sản xuất 

vật liệu composite từ 700 tấn/năm lên 2.400 tấn/năm và bổ sung sản xuất khuôn 

mẫu để sản xuất vật liệu composite với quy mô 1.000 cái/năm. 

+ Giấy phép xây dựng số 29/GPXD do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước 

cấp cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Việt Hàn vào ngày 26/6/2020, 

cho phép xây dựng các công trình: Nhà chứa máy nén khí và các công trình phụ 

trợ thuộc dự án “Nhà máy sản xuất vật liệu composite”. 

+ Giấy phép xây dựng số 21/GPXD do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước 

cấp cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Việt Hàn vào ngày 15/5/2024, 

cho phép xây dựng nhà văn phòng. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất số vào sổ CT 30441 (số CY 374906) được cấp bởi Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Bình Phước ngày 04/02/2021.  
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+ Công văn số 2672/BQL-QHXDTNMT do Ban Quản Khu kinh tế tỉnh Bình Phước 

cấp ngày 07/12/2023 về việc thông báo kết quả thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết 

theo quy trình rút gọn (Quy hoạch tổng mặt bằng) dự án: Nhà máy sản xuất vật 

liệu Composite, lô A4, KCN Minh Hưng – Hàn Quốc. 

+ Quyết định số 172/QĐ-BQL ngày 11/12/2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Bình Phước về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn (gọi 

là quy trình lập quy hoạch tổng mặt bằng) dự án: Nhà máy sản xuất vật liệu 

Composite, Lô A4 -  KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, phường Minh Hưng, thị xã 

Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 56/TD-PCCC 

ngày 16/05/2016, số 35/TD-PCCC ngày 13/02/2020 và số 78/TD-PCCC ngày 

07/07/2023 do Phòng CS. PCCC&CNCH CA tỉnh Bình Phước cấp. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

các giấy phép môi trường, giấy phép môi trường thành phần: 

+ Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND Tỉnh Bình Phước về 

việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Nâng công suất 

Nhà máy sản xuất vật liệu Composite từ 700 tấn/năm lên 2.400 tấn/năm và bổ sung 

sản xuất khuôn mẫu để sản xuất vật liệu Composite với quy mô 1.000 cái/năm” do 

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Việt Hàn làm Chủ đầu tư tại lô A4, KCN 

Minh Hưng – Hàn Quốc, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

+ Giấy xác nhận số 01/GXNĐTM-BQL ngày 23/01/2017 của  Ban Quản lý Khu kinh 

tế tỉnh Bình Phước xác nhận  hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án 

“Nâng công suất Nhà máy sản xuất vật liệu composite từ 700 tấn/năm lên 2.400 

tấn/năm và bổ sung sản xuất khuôn mẫu để sản xuất vật liệu composite với quy mô 

1.000 cái/năm”. 

+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, mã số QLCTNH: 70.000019.T (cấp 

lần hai) do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cấp ngày 14/4/2013. 

+ Biên bản xác nhận đấu nối số 3110/BBTT2023 ngày 31/10/2023. 

- Quy mô của cơ sở: Nhà máy có tổng mức đầu tư 65.100.000.000 tỷ đồng. Theo 

tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công thì Nhà máy thuộc nhóm C (Dự án 

Công nghiệp theo điểm d, khoản 4, điều 9 và khoản 3, điều 11, Luật đầu tư công 

số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024). 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4, điều 25, Nghị định 

05/2025/NĐ-CP:  

Cơ sở “Nhà máy sản xuất vật liệu Composite” có địa điểm hoạt động tại lô A4, 

KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, xã Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, 

không có yếu tố nhạy cảm về môi trường. 
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- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Công nghiệp. 

- Phân nhóm dự án đầu tư: Cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, tuy nhiên có phát sinh bụi, khí thải phải 

được xử lý và chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất 

thải. Vì vậy, theo quy định tại số thứ tự 2, mục II, phụ lục V, Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025, cơ sở thuộc nhóm III. 

- Theo quy định tại khoản 2, điều 39 và điểm c, khoản 3, điều 41, Luật Bảo Vệ Môi 

Trường 2020 cơ sở phải có giấy phép môi trường và thuộc thẩm quyền cấp giấy 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước. Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

của cơ sở được thực hiện theo phụ lục X Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Việt Hàn sản xuất vật liệu Composite 

với công suất 2.400 tấn sản phẩm/năm và khuôn mẫu để sản xuất vật liệu Composite với 

công suất 1.000 cái/năm. 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

3.2.1. Quy trình sản xuất vật liệu composite 

Hình 2. Sơ đồ quy trình sản xuất vật liệu composite. 

❖ Thuyết minh quy trình 

- Nguyên liệu chính gồm sợi thủy tinh, nhựa polyester, chất xúc tác Butanox M-50. 

- Phụ liệu: chất đánh bóng, gelcoat. 

Tùy thuộc vào mặt hàng thì sẽ có bộ khuôn mẫu tương ứng cho từng loại sản phẩm 

khác nhau. 

Chọn khuôn ban đầu 

Phủ chất đánh bóng, gelcoat 

Tạo hình 

Chất đánh bóng, 

gelcoat trong suốt, màu 
Hơi dung môi, sol khí 

Hoàn thiện sản phẩm 

Thành phẩm 

Hơi dung môi, CTR, 

CTNH 

Sợi thủy tinh, keo 

composite, chất xúc tác 

Butanox M-50 

CTR, CTNH, bụi mịn, 

sol khí 
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Bước 1: Phủ chất đánh bóng, gelcoat lên bề mặt khuôn 

Khuôn mẫu được phủ 1 lớp chất đánh bóng và 1 lớp gelcoat trong suốt hoặc lớp 

gelcoat màu (tùy từng mặt hàng) vào khuôn giúp cho việc bóc tách sản phẩm ra khỏi 

khuôn mẫu sau khi hoàn chỉnh. Tùy vào từng loại mặt hàng mà sản phẩm chỉ sử dụng 1 

lớp gelcoat trong (không màu) hoặc sử dụng thêm gelcoat màu theo yêu cầu của đơn 

đặt hàng. 

Công đoạn phun gelcoat được thực hiện trong phòng riêng biệt có tường bao quanh 

3 bên, hơi dung môi phát sinh tại công đoạn này được thu gom về hệ thống xử lý sol khí 

để xử lý trước khi thoát ra ngoài môi trường. 

Bước 2: Tạo hình 

Khuôn được tiếp tục chuyển sang công đoạn tạo hình sản phẩm bằng phương pháp 

tráng nhựa composite và đắp lớp sợi thủy tinh lên bề mặt khuôn bằng phương pháp thủ 

công. Tùy vào đặc tính sản phẩm hoặc yêu cầu của đơn đặt hàng thì số lớp sợi thủy tinh 

được đắp lên bề mặt sản phẩm để phù hợp với yêu cầu của đơn đặt hàng.  

Sau khi sợi thủy tinh được đắp lên khuôn, công nhân tiếp tục dùng cây lăn phân 

phối nhựa composite có pha chất xúc tác Butanox M-50 nhằm giúp keo nhanh khô và 

đông cứng giữa các sợi thủy tinh. Việc đắp sợi thủy tinh lên khuôn và lăn keo composite 

được thực hiện bằng phương pháp thủ công. Sản phẩm được để khô tự nhiên, sau khoảng 

3 giờ sản phẩm đông cứng lại. Lúc này sản phẩm đã được hình thành theo hình dạng của 

khuôn mẫu.  

Sợi thủy tinh lỗi hoặc dư trong quá trình tráng keo composite được thu gom về kho 

CTNH và chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom. Cơ sở đã bố trí quạt hút hơi 

dung môi xung quanh nhà xưởng nhằm giảm thiểu tác động của hơi dung môi lên sức 

khỏe công nhân làm việc. 

Đối với một số sản phẩm yêu cầu về màu sắc sẽ được phủ gelcoat màu lên bề mặt 

sản phẩm bằng 2 phương pháp: 

- Đối với các sản phẩm không yêu cầu độ thẩm mỹ cao, sản phẩm phủ gelcoat màu 

bằng cách quét cọ. 

- Đối với các sản phẩm yêu cầu về độ thẩm mỹ cao, sản phẩm được tạo hình bằng 

máy phun, sản phẩm được phủ gelcoat bằng cách phun lên bề mặt sản phẩm. 

Bước 3: Hoàn thiện sản phẩm 

Sản phẩm tiếp tục chuyển sang công đoạn hoàn thiện sản phẩm, cụ thể là kiểm tra 

và gia công bao gồm các thao tác cắt, mài, đánh bóng. Các chi tiết và góc cạnh thừa của 

khuôn được cắt bỏ, đồng thời công đoạn mài làm cho bề mặt khuôn được trơn, nhẵn 

theo thiết kế ban đầu.  

Công đoạn đánh bóng nhằm tăng độ nhẵn bóng của khuôn. Trong quá trình này, 

sản phẩm được phủ thêm lớp gel mỏng lên bề mặt sản phẩm. Quá trình mài, cắt, đánh 
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bóng được thực hiện bằng các máy mài, máy cắt và máy đánh bóng cầm tay và gel được 

quét bằng cọ. 

Quá trình cắt, gọt mài được bố trí trong các khu vực riêng, có bố trí hệ thống quạt 

hút nhằm thu bụi phát sinh đến hệ thống xử lý bụi, khí thải, nên lượng bụi phát tán ra 

môi trường được hạn chế đáng kể. Rìa thừa được công nhân thu gom và đưa về kho 

CTNH và chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom. 

Đối với một số sản phẩm yêu cầu lắp ráp, các bộ phận sản phẩm sau khi thực hiện 

các bước trên sẽ được lắp ráp với nhau thành sản phẩm hoàn chỉnh. Sản phẩm sau khi 

đánh bóng được lưu kho chờ vận chuyển cho các đơn vị có nhu cầu thu mua. 

3.2.2. Quy trình sản xuất khuôn mẫu bằng composite 

Hình 3. Sơ đồ quy trình sản xuất khuôn mẫu bằng composite. 

❖ Thuyết minh quy trình 

- Nguyên liệu chính gồm sợi thủy tinh, nhựa polyester, chất xúc tác Butanox M-50. 

- Phụ liệu: chất đánh bóng, gelcoat. 

Quá trình sản xuất khuôn mẫu bằng composite để sản xuất vật liệu composite tương 

tự như quá trình sản xuất vật liệu composite nhưng độ dày lớn hơn sản phẩm. 

Bước 1: Phủ chất đánh bóng, gelcoat lên bề mặt khuôn. 

Bắt đầu từ việc chọn khuôn mẫu bằng composite/sản phẩm/sản phẩm mẫu bằng 

composite hoặc bằng thép ban đầu (sử dụng cho quá trình sản xuất khuôn) đã được 

nhập khẩu hoặc thuê gia công từ bên ngoài về làm khuôn mẫu để sản xuất khuôn mẫu 

bằng composite. 

Khuôn mẫu bằng composite/sản phẩm mẫu bằng composite hoặc khuôn mẫu bằng 

thép được phủ 1 lớp chất đánh bóng và 1 lớp gelcoat vào khuôn giúp cho việc tách khuôn 

mẫu bằng composite ra khỏi khuôn mẫu ban đầu (khuôn mẫu bằng composite/sản phẩm 

mẫu bằng composite hoặc khuôn mẫu bằng thép), sau khi hoàn chỉnh, keo composite 

khô và hình dạng khuôn mẫu thành phẩm được tạo thành. 

Chọn khuôn ban đầu 

Phủ chất đánh bóng, gelcoat 

Tạo hình 

Chất đánh bóng, gelcoat  Hơi dung môi, sol khí 

Hoàn thiện sản phẩm 

Thành phẩm 

Hơi dung môi, CTR, 

CTNH 

Sợi thủy tinh, keo 

composite, chất xúc tác 

Butanox M-50 

CTR, CTNH, bụi mịn 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất vật liệu Composite” 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Việt Hàn 7 

Công đoạn phun gelcoat được thực hiện trong phòng riêng biệt có tường bao quanh 

3 bên, hơi dung môi phát sinh tại công đoạn này được thu gom về hệ thống xử lý sol khí 

để xử lý trước khi thoát ra ngoài môi trường. 

Bước 2: Tạo hình 

Khuôn được chuyển sang công đoạn tạo hình bằng phương pháp tráng keo 

composite và đắp lớp sợi thủy tinh lên bề mặt khuôn. Sau khi, sợi thủy tinh được đắp 

lên khuôn, tiếp tục dùng cây lăn phân phối nhựa composite có pha chất xúc tác Butanox 

M-50 nhằm giúp keo nhanh khô và đông cứng vào các lớp sợi thủy tinh. Việc đắp sợi 

thủy tinh vào khuôn và lăn keo composite được thực hiện bằng phương pháp thủ công. 

Khuôn mẫu thành phẩm được để khô tự nhiên, sau khoảng 3 giờ sản phẩm tự đông lại. 

Lúc này, hình dạng khuôn mẫu thành phẩm đã được định dạng theo mẫu khuôn ban đầu.  

Sợi thủy tinh lỗi hoặc dư trong quá trình tráng keo composite được thu gom về kho 

CTNH và chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom. Cơ sở đã bố trí quạt hút hơi 

dung môi xung quanh nhà xưởng nhằm giảm thiểu tác động của hơi dung môi lên sức 

khỏe công nhân làm việc. 

Bước 3: Hoàn thiện sản phẩm 

Công đoạn hoàn thiện sản phẩm của quy trình sản xuất khuôn mẫu tương tự quy 

trình sản xuất vật liệu composite. 

Sau khi đánh bóng, khuôn mẫu bằng composite có thể được chuyển sang sản xuất 

vật liệu composite. 

  

Bước 1: Phủ chất đánh bóng, gelcoat 

lên bề mặt khuôn (Phòng sơn thực hiện 

quá trình phun gelcoat) 

Bước 2: Tạo hình (Đắp sợi thủy tinh và 

keo composite lên khuôn mẫu bằng 

phương pháp thủ công) 
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Bước 2: Tạo hình bằng máy phun Bước 2: Tạo hình bằng gia cố thêm 

Composite lên PVC có sẵn 

 

Bước 3: Cắt viền và hoàn thiện sản phẩm (Công đoạn cắt, gọt mài) 

Hình 4. Một số hình ảnh trong quy trình sản xuất vật liệu composite và 

khuôn mẫu bằng composite. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Nhà máy máy hoạt động sản xuất chủ yếu là các vật liệu composite, đồng thời có 

sản xuất khuôn mẫu nhằm phục vụ cho việc sản xuất vật liệu composite tại cơ sở. Công 

suất sản xuất đối với từng sản phẩm tại cơ sở được thể hiện như sau: 

Bảng 2. Danh mục sản phẩm của cơ sở 

TT Tên sản phẩm Đơn vị 

Công suất xin cấp phép 

theo quyết định phê 

duyệt ĐTM năm 2016 

Công suất hoạt 

động thực tế 

năm 2024 

1 
Sản xuất vật liệu 

composite 

Tấn sản 

phẩm/năm 
2.400 1.092,7 

1.1 Bộ phận tháp hơi lạnh 
Tấn sản 

phẩm/năm 
90 87,9 

1.2 
Bộ phận bồn tự hoại, bồn 

chứa dầu 

Tấn sản 

phẩm/năm 
500 258,1 

1.3 Bộ phận xe ô tô, xe tải 
Tấn sản 

phẩm/năm 
60 40 
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TT Tên sản phẩm Đơn vị 

Công suất xin cấp phép 

theo quyết định phê 

duyệt ĐTM năm 2016 

Công suất hoạt 

động thực tế 

năm 2024 

1.4 Thùng rác 
Tấn sản 

phẩm/năm 
50 0 

1.5 

Các sản phẩm composite 

khác (ống, bồn, co, nắp, hệ 

thống thoát nước, kệ điện,...) 

Tấn/năm 1.000 706,7 

2 

Sản xuất khuôn mẫu để 

sản xuất vật liệu 

composite 

Cái/năm 1.000 - 

(Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Việt Hàn) 

Theo thống kê thực tế, công suất hoạt động năm 2024 tại nhà máy vẫn đảm bảo so 

với công suất theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. 

Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 442043000034, chứng nhận thay đổi lần 

thứ hai ngày 11/06/2015 do Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh Bình Phước cấp, thì Nhà máy 

có gia công linh kiện điện tử với quy mô 1.200.000 cái/năm nhưng đến nay Cơ sở không 

còn hoạt động sản xuất. Do đó, cơ sở không xin cấp phép đối với hoạt động gia công 

linh kiện điện tử. 

  

(a) Bồn chứa dầu (b) Bộ phận xe ôtô  

   

 (c) Tháp giải nhiệt Composite 
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(d) Chi tiết, linh kiện bể tự hoại 

   

(e) Các loại ống, co,... 

Hình 5. Các sản phẩm của cơ sở. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của cơ sở 

4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, hoá chất tại cơ sở 

Hằng năm, nhu cầu nguyên liệu, hoá chất sử dụng cho hoạt động sản xuất tại nhà 

máy là tương đối lớn với nhiều chủng loại, mặt hàng khác nhau. Trong đó, việc lựa chọn 

khuôn mẫu bằng composite/hàng mẫu bằng composite, khuôn mẫu bằng thép ban đầu 

sử dụng trong quá trình sản xuất khuôn mẫu bằng composite để phục vụ cho sản xuất 

vật liệu composite được Công ty gia công từ bên ngoài hoặc nhập khẩu. Không tiến hành 

sản xuất tại Công ty. Công ty chỉ sản xuất khuôn mẫu bằng composite phục vụ cho sản 

xuất vật liệu composite. Khối lượng nguyên liệu, hoá chất sử dụng theo báo cáo đánh 

giá tác động môi trường đã được phê duyệt và theo thực tế sử dụng năm 2024 tại cơ sở 

được trình bày trong các bảng sau đây: 
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Bảng 3. Danh mục nguyên liệu sử dụng cho sản xuất 

TT Nguyên liệu Đơn vị 

Khối lượng nguyên liệu tương 

ứng với công suất sản xuất 

Ghi chú 
Xin cấp phép 

theo quyết định 

phê duyệt ĐTM 

năm 2016 

Thực tế sử 

dụng năm 2024 

1 
Chiếu sợi thủy 

tinh 
Tấn/năm 520 198 

Sản xuất vật liệu 

composite 

2 
Nhựa composite 

(Polyester) 
Tấn/năm 1.750 650 

Sản xuất vật liệu 

composite 

3 Sợi thủy tinh Tấn/năm 340 188 
Sản xuất vật liệu 

composite 

4 
Co, ống, vành 

PVC 
Tấn/năm 20 

13,6 (tương 

đương 21.815 

cái/năm) 

Khuôn mẫu sản 

xuất vật liệu 

composite 

5 

Khuôn mẫu, sản 

phẩm mẫu bằng 

composite ban 

đầu 

Tấn/năm 

2,25 (tương 

đương 150 

cái/năm) 

- 

Khuôn mẫu sản 

xuất vật liệu 

composite 

6 
Khuôn mẫu ban 

đầu bằng thép 
Tấn/năm 

6 (tương đương 

150 cái/năm) 
- 

Khuôn mẫu sản 

xuất vật liệu 

composite 

Tổng cộng Tấn/năm 2.638,25 1.049,6 - 

(Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Việt Hàn) 

Bảng 4. Danh mục các loại hoá chất MSDS sử dụng cho sản xuất 

TT Nguyên liệu Đơn vị 

Khối lượng hóa chất tương ứng 

với công suất sản xuất 

Công dụng 
Xin cấp phép theo 

quyết định phê 

duyệt ĐTM năm 

2016 

Thực tế sử 

dụng năm 

2024 

1 Bột đá Tấn/năm 180 150,2 
Làm tăng chất lượng 

sản phẩm 

2 Gelcoat Tấn/năm 65 28,74 Kết dính sợi thủy tinh 

3 Al(OH)3 Tấn/năm 180 65 Kết dính sợi thủy tinh 

4 
Bột nhão 

màu  
Tấn/năm 4,5 2,5 

Sản xuất vật liệu 

composite có màu 

5 

Chất xúc tác 

Butanox M-

50 

Tấn/năm 36 8,7 Chất đóng rắn sản phẩm 

6 
Chất đánh 

bóng 
Tấn/năm 0,21 0,04 

Sử dụng trong công đoạn 

đánh bóng làm chất 

chống dính và sử dụng 

trong công đoạn kiểm 

tra, gia công. 

7 Acetone Tấn/năm 30 21 Rửa súng phun 

Tổng cộng Tấn/năm 495,71 276,18  

(Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Việt Hàn) 
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❖ Đặc tính hóa chất: 

- Bột nhão màu pha với nhựa composite để sử dụng cho sản phẩm vật liệu composite 

có màu. 

- Chất đánh bóng có công dụng đánh bóng khuôn để dễ dàng tách sản phẩm vật liệu 

composite ra khỏi khuôn. Chất đánh bóng được sử dụng phun vào khuôn làm chất 

chống dính đồng thời sử dụng trong khâu kiểm tra, gia công. 

- Gelcoat là nhựa polyester bất bão hòa trong monomer styren (chiếm 10%) ở dạng 

chất lỏng, có tính chất kết dính tốt được sử dụng để làm lớp bề mặt cho sản phẩm 

composite. 

- Chất xúc tác Butanox M-50 là một hợp chất hữu cơ với công thức hóa học C6H6CH 

= CH2, là chất lỏng, dễ bốc hơi ở nồng độ cao. 

- Acetone: là hợp chất hữu cơ có công thức hóa học (CH3)2CO, là chất lỏng, dễ bay 

hơi, dễ cháy. 

❖ Cân bằng vật chất trong sản xuất 

Dựa vào định luật bảo toàn khối lượng, tính toán vật chất cân bằng như sau: 

∑Nguyên liệu đầu vào (∑hóa chất + ∑nguyên vật liệu) = ∑ thành phẩm + ∑chất 

thải (∑CTRCNTT+ ∑CTNH) 

Khối lượng chất thải phát sinh ước tính dựa trên quá trình hoạt động hiện hữu của 

Cơ sở đang hoạt động được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 5. Cân bằng nguyên vật liệu và sản phẩm của Cơ sở 

 (Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Việt Hàn) 

4.2. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu tại cơ sở 

Nhiên liệu sử dụng chủ yếu tại cơ sở là dầu DO phục vụ cho hoạt động của các xe  

nâng và máy phát điện dự phòng. Khối lượng nhiên liệu sử dụng theo báo cáo đánh 

giá tác động môi trường đã được phê duyệt và theo thực tế sử dụng năm 2024 tại cơ sở 

được trình bày trong bảng sau đây: 

Loại hình 

Sản phẩm vật liệu composite  

và khuôn mẫu 

Theo quyết định phê 

duyệt ĐTM năm 2016 

Thực tế hoạt 

động năm 2024 

Nguyên vật liệu + hoá chất (tấn/năm) 3.133,96 1.325,78 

Sản phẩm 

(tấn/năm) 

Vật liệu composite  2.400 1.092,7 

Khuôn mẫu 

composite  

119,16 (tương đương 

1.000 cái/năm) 
- 

Chất thải (tấn/năm) 
CTRCNTT  480,0 180,77 

CTNH  134,8 52,31 
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Bảng 6. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu của cơ sở 

(Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Việt Hàn) 

4.3. Nhu cầu sử dụng điện của cơ sở 

Nguồn cung cấp: Điện sử dụng cho Cơ sở được lấy từ nguồn điện lưới quốc gia do 

Công ty Điện lực Bình Phước.  

Trong trường hợp mất điện lưới, cơ sở sử dụng 01 máy phát điện dự phòng có công 

suất 400 KVA cấp điện cho xưởng sản xuất và 1 máy phát điện 5,5KVA cấp điện cho 

văn phòng. 

Theo hoá đơn tiêu thụ điện từ tháng 01/2024 – 12/2024, khối lượng điện tiêu thụ 

cụ thể như sau: 

Bảng 7. Nhu cầu sử dụng điện thực tế của cơ sở 

(Nguồn: Hoá đơn sử dụng điện tại cơ sở năm 2024) 

4.4. Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở 

Nguồn cung cấp: Hiện tại Công ty sử dụng nguồn nước cấp của Chi nhánh Công 

ty TNHH C&N Vina MHK từ nguồn nước thủy cục của khu vực. 

Mục đích sử dụng: Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của công nhân viên, nước 

tưới cây, nước vệ sinh sàn nhà,… Tại Cơ sở, không có hoạt động nấu ăn cho công nhân. 

TT Nguyên liệu Đơn vị 

Khối lượng nhiên liệu tương ứng 

với công suất sản xuất 

Ghi chú Xin cấp phép 

theo quyết định 

phê duyệt ĐTM 

năm 2016 

Thực tế sử 

dụng năm 2024 

1 Dầu DO Tấn/năm 8 1,2 
Sử dụng cho xe nâng và 

máy phát điện 

TT Tháng/năm Lượng điện tiêu thụ (KWh) 

1 01/2024 48.931 

2 02/2024 31.140 

3 03/2024 46.644 

4 04/2024 40.999 

5 05/2024 42.909 

6 06/2024 43.258 

7 07/2024 43.749 

8 08/2024 45.705 

9 09/2024 35.706 

10 10/2024 39.403 

11 11/2024 48.935 

12 12/2024 46.918 

Trung bình/tháng 42.858 
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Nhu cầu sử dụng nước ước tính tại cơ sở được lấy theo TCXDVN 33:2006 Cấp 

nước – Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế, tổng nhu cầu sử dụng 

nước ước tính và xả thải được thể hiện chi tiết tại bảng sau:  

Bảng 8.  Nhu cầu ước tính sử dụng nước tại cơ sở  

TT 

Nhu cầu 

sử dụng 

nước 

Nhu cầu 

cấp nước 

theo 

TCXDVN 

33:2006 

Hệ số 

không 

điều 

hòa 

giờ 

Số lượng 

sử dụng/ 

ngày 

Nhu cầu 

cấp nước 

(m3/ 

ngày.đêm) 

Tần 

suất sử 

dụng 

Nhu cầu 

xả thải  

(m3/ 

ngày.đêm) 

Ghi 

chú 

1 

Nước sinh 

hoạt cho 

công nhân 

làm việc 

25 

l/người/ngày 
3 210 người 15,75  

Hàng 

ngày 
15,75 

Xả 

thải 

100% 

2 

Nước tưới 

cây, rửa 

đường 

3 l/m2/ngày - 
6.629,44 

m2 
19,8 

1 

lần/tuần 
- 

Tự 

thấm 

(Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Việt Hàn) 

Tuy nhiên, theo hoá đơn nước từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024, nhu cầu sử 

dụng nước thực tế của cơ sở trung bình 348,2 m3/tháng, tương đương 11,43 

m3/ngày.đêm, cụ thể như sau: 

Bảng 9. Nhu cầu sử dụng nước và xả thải thực tế tại cơ sở  

STT 
Thời gian sử 

dụng 

Nước cấp 

(m3/tháng) 

Số 

ngày/tháng 

Nước cấp 

(m3/ngày) 

Nước thải 

(m3/ngày) 

1  01/2024 494 31 15,94 15,94 

2  02/2024 444 29 15,31 15,31 

3  03/2024 391 31 12,61 12,61 

4  04/2024 420 30 14,00 14,00 

5  05/2024 310 31 10,00 10,00 

6  06/2024 295 30 9,83 9,83 

7  07/2024 320 31 10,32 10,32 

8  08/2024 330 31 10,65 10,65 

9  09/2024 253 30 8,43 8,43 

10  10/2024 251 31 8,10 8,10 

11  11/2024 293 30 9,77 9,77 

12  12/2024 377 31 12,16 12,16 

Trung bình 348,2 - 11,43 11,43 

(Nguồn: Hoá đơn sử dụng nước tại cơ sở năm 2024) 

Nước thải phát sinh tại cơ sở chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của công nhân, tại đây 

không phát sinh nước thải sản xuất và nước thải nấu ăn. Do đó, ước tính lượng nước xả 

thải bằng 100% lượng nước cấp vào. Nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh và các bồn rửa 
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tay được thu về bể tự hoại 03 ngăn để xử lý trước khi thoát vào hố ga thoát nước của 

Khu công nghiệp.  

❖ Nước phục vụ cho công tác PCCC: 

Chỉ tiêu cấp nước cho phòng cháy, chữa cháy của cơ sở là 10 1ít/s với 3 đám cháy 

trong vòng 2 giờ. Nước PCCC khoảng: 216 m3 (Nước PCCC chỉ sử dụng khi có cháy 

hoặc diễn tập PCCC).  

Qpccc = 10 1ít/s x 2 giờ x 3 đám cháy = 216.000 lít/ngày = 216 m3/ngày.đêm. 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở (nếu có) 

5.1. Quy mô sử dụng đất 

Tổng diện tích đất sử dụng cho cơ sở hiện nay là 28.732,7m2 tại Lô A4, KCN Minh 

Hưng – Hàn Quốc, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước do Công 

ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Việt Hàn làm chủ đầu tư theo Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số CY 384906 ngày 04/02/2021 do Sở Tài nguyên và Môi trường 

Tỉnh Bình Phước cấp. 

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Việt Hàn đã tiến hành xây dựng nhà 

xưởng, đưa vào hoạt động từ năm 2008 đến nay. Trong quá trình hoạt động sản xuất, 

nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của cơ sở nên đã có sự thay đổi về cơ cấu sử dụng đất 

so với ban đầu. Cơ cấu sử dụng đất hiện tại của cơ sở theo quy hoạch chi tiết rút gọn tỷ 

lệ 1/500 được thể hiện như sau: 

Bảng 10. Cơ cấu sử dụng đất tại cơ sở 

STT 
Hạng mục sử 

dụng đất 

Theo báo cáo 

ĐTM đã duyệt 

năm 2016 

Diện tích 

hiện hữu 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 
QCVN 01-2021/BXD 

1 

Đất công nghiệp 

(nhà máy, nhà 

kho) 

12.860,84 13.524,70 47,07 
≤ 

70% 

Mục 2.5.3 – Mật 

độ xây dựng 

thuần của lô đất 

xây dựng nhà 

máy, kho hàng 

tối đa 70% 

2 Đất cây xanh 9.795,86 6.629,44 23,07 
≥ 

20% 

Mục 2.6.5 – 

Bảng 2.11 

3 Đất giao thông 

6.076,0 

7.572,52 26,36 - - 

4 
Đất hạ tầng kỹ 

thuật 
42,20 0,15 

- - 

5 
Đất hành chính 

dịch vụ 
963,84 3,35 

- - 

 Tổng cộng 28.732,70 28.732,70 100,00 - - 

(Nguồn: Quyết định số 172/QĐ-BQL ngày 11/12/2023 của Ban Quản lý Khu kinh 

tế tỉnh Bình Phước) 
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5.2. Các hạng mục công trình tại cơ sở 

5.2.1. Các công trình chính và công trình phụ trợ của cơ sở sản xuất 

Quy hoạch chi tiết các hạng mục xây dựng của Cơ sở được phê duyệt tại Quyết 

định số 172/QĐ-BQL ngày 11/12/2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước 

về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn (gọi là quy trình lập 

quy hoạch tổng mặt bằng) dự án: Nhà máy sản xuất vật liệu Composite, lô A4, KCN 

Minh Hưng – Hàn Quốc, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước; quy 

mô các hạng mục công trình được trình bày như sau: 

Bảng 11. Các hạng mục công trình xây dựng chính và công trình phụ 

STT Hạng mục công trình 

Theo báo cáo 

ĐTM đã duyệt 

năm 2016 (m2) 

Diện tích xây 

dựng hiện 

hữu (m2) 

Tổng diện 

tích sàn 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Nhà xưởng A 4.200 4.200 4.200 14,62 

2 Nhà xưởng B 4.200 4.200 4.200 14,62 

3 Nhà xưởng C 2.000 2.000 2.000 6,96 

4 Nhà xưởng D 875 875 875 3,05 

5 Nhà nghỉ văn phòng 
432,84 

294 588 1,02 

6 Văn phòng 253,84 253,84 0,88 

7 Nhà ăn 400 400 400 1,39 

8 Nhà để xe 400 400 400 1,39 

9 Nhà bảo vệ 16 16 16 0,06 

10 Tháp nước 20 20 20 0,07 

11 Nhà đặt máy phát điện - 22,2 22,2 0,08 

12 Nhà đặt máy nén khí - 80 80 0,28 

13 Nhà vệ sinh 38 38 38 0,13 

14 Kho chứa nguyên liệu 216 216 216 0,75 

15 Nhà xe mở rộng - 100 100 0,35 

16 Phòng hút bụi - 87,5 87,5 0,30 

17 Phòng hút bụi - 175 175 0,61 

18 Nhà rác 63 125 125 0,44 

19 Tháp canh - 22,2 22,2 0,08 

Tổng 12.860,84 13.524,7 - 47,07 

(Nguồn: Quyết định số 172/QĐ-BQL ngày 11/12/2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh Bình Phước) 
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5.2.2. Các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình bảo vệ môi trường 

của Cơ sở 

a. Công trình hạ tầng kỹ thuật 

 Các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật hiệc hữu của Cơ sở như sau: 

Bảng 12. Các hạng mục công trình phụ trợ tại Cơ sở 

TT Hạng mục công trình Số lượng 

1 Hệ thống giao thông 01 Hệ thống 

2 Hệ thống cấp điện 01 Hệ thống 

3 Hệ thống thông tin liên lạc 01 Hệ thống 

4 Hệ thống cấp nước 01 Hệ thống 

5 Hệ thống mạng 01 Hệ thống 

6 Hệ thống thu gom và thoát nước mưa 01 Hệ thống 

7 Hệ thống thu gom, xử lý và thoát nước thải 01 Hệ thống 

8 Hệ thống phòng cháy, chữa cháy và chống sét 01 Hệ thống 

(Nguồn Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Việt Hàn) 

❖ Hệ thống cấp điện: Toàn bộ nguồn điện cung cấp cho các hoạt động của Nhà 

máy được cấp từ mạng điện chung của tỉnh Bình Phước thông qua hệ thống đường dây 

cáp điện của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc. 

Ngoài ra, Nhà máy đã trang bị 01 máy phát điện dự phòng đốt dầu DO, công suất 

400KVA, cấp điện cho xưởng sản xuất và 01 máy phát điện dự phòng đốt dầu DO, công 

suất 5,5KVA cấp điện cho khu vực văn phòng trong trường hợp mất điện. 

❖ Hệ thống cấp nước: Công ty sử dụng nguồn nước cấp của Chi nhánh Công ty 

TNHH C&N Vina MHK từ nguồn nước thủy cục của khu vực. 

❖ Hệ thống thông tin liên lạc: Cơ sở nằm trong trong KCN Minh Hưng – Hàn 

Quốc nên hệ thống thông tin liên lạc đầy đủ. Bên trong cơ sở, các thiết bị văn phòng, 

điện thoại, internet... đã được trang bị đầy đủ. 

❖ Sân đường nội bộ, cây xanh: Lối đi, đường nội bộ đều được phủ bê tông hoàn 

toàn. Cơ sở trồng cây xanh và bố trí các chậu cây xanh trong khuôn viên Cơ sở, khu vực 

văn phòng nhằm tạo cảnh quan và giảm thiểu ô nhiễm. 

❖ Hệ thống thu gom và thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước mưa hiện tại của 

Công ty được bố trí dọc theo nhà xưởng. Hệ thống cống thu gom và thoát nước mưa của 

Công ty là cống BTCT, D400-600mm, cống ngầm, kín. Nước mưa sau khi thu gom và 

thoát ra hệ thống cống hiện hữu trên tuyến đường Đ4, sau đó kết nối vào hệ thống thoát 

nước chungcủa KCN Minh Hưng – Hàn Quốc. 

❖ Hệ thống thu gom và thoát nước thải: 

Nước thải sinh hoạt phát sinh được thu gom bằng đường ống uPVC kín D90, đưa 

về bể tự hoại 3 ngăn để xử lý. 
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Công ty đã xây dựng bể tự hoại 03 ngăn (mỗi bể có thể tích 9,2m3) để xử lý sơ bộ 

toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh. 

Nước thải sinh hoạt của Công ty sau khi qua bể tự hoại được đấu nối vào hệ thống 

thu gom nước thải của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc bằng đường ống uPVC D114. 

❖ Hệ thống phòng cháy chữa cháy: 

 Công ty TNHH SX TM Tân Việt Hàn đã lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy 

cho Nhà máy hoàn chỉnh, được thiết kế áp dụng theo các tiêu chuẩn sau: 

- Tiêu chuẩn TCVN 5760:1993 Yêu cầu chung về thiết kế lắp đặt và sử dụng hệ 

thống chữa cháy. 

- Tiêu chuẩn TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế. 

- Tiêu chuẩn TCVN 5739:1993 Thiết bị chữa cháy – Đấu nối. 

- Tiêu chuẩn TCVN 5740:2009 Phương tiện phòng cháy chữa cháy – vòi đẩy chữa 

cháy – vòi đẩy bằng sợi tổng hợp tráng cao su. 

- Tiêu chuẩn TCVN 2622:1995 Phòng cháy chống cháy cho Nhà máy và công trình. 

- Phương án phòng cháy chữa cháy của Nhà máy đã được Phòng cảnh sát Phòng 

cháy chữa cháy – Công an tỉnh Bình Phước nghiệm thu theo Văn bản số 89/CV-

PC23 ngày 16/03/2009. 

b. Công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường của Cơ sở 

Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường của Cơ sở như sau: 

Bảng 13. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của cơ sở 

TT Hạng mục công trình Số lượng Ghi chú 

A Công trình bảo vệ môi trường 

1 
Kho lưu chứa chất thải nguy 

hại 
01 kho 

Diện tích: 92 m2, đặt cạnh kho chứa 

CTRCNTT. 

2 
Kho lưu chứa chất thải rắn 

công nghiệp thông thường 
1 kho Diện tích: 33 m2, đặt cạnh xưởng C. 

3 
Khu vực tập kết chất thải sinh 

hoạt 

01 khu 

vực 
Vị trí: phía sau xưởng D. 

B Công trình xử lý chất thải 

4 Bể tự hoại 3 ngăn 03 bể 

- 01 bể tự hoại 9,2m3 đặt tại khu vực 

văn phòng. 

- 01 bể tự hoại 9,2m3 đặt tại phía sau 

xưởng A. 

- 01 bể tự hoại 9,2m3 đặt tại phía sau 

xưởng B. 

5 Hệ thống xử lý bụi 
6 hệ 

thống 

- 01 hệ thống đặt tại cuối xưởng B. 

- 01 hệ thống đặt đầu xưởng D. 

- 01 hệ thống đặt cạnh khu vực lưu 

chứa CTNH. 
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TT Hạng mục công trình Số lượng Ghi chú 

- 01 hệ thống đặt phía sau xưởng C. 

- 01 hệ thống đặt cuối xưởng A. 

- 01 hệ thống đặt kế bên xưởng A. 

6 Hệ thống xử lý sol khí 
4 hệ 

thống 

- 03 hệ thống đặt tại xưởng B. 

- 01 hệ thống đặt tại xưởng A. 

(Nguồn Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Việt Hàn) 

❖ Kho lưu chứa chất thải nguy hại: có diện tích khoảng 92m2 đặt cạnh kho lưu 

chứa CTRCNTT. Nhà chứa chất thải nguy hại được dựng bằng vách tôn, có mái che, gờ 

chống chàn, cửa khóa và dán biển báo nguy hiểm theo đúng quy định. 

❖ Kho lưu chứa chất thải công nghiệp thông thường: có diện tích khoảng 33m2 

đặt cạnh kho lưu chứa CTNH, cạnh nhà xưởng C. Nhà chứa chất thải CTRCNTT có mái 

che, gờ chống chàn và dán biển báo nguy hiểm theo đúng quy định. 

❖ Khu vực tập kết chất thải sinh hoạt: khu vực tập kết chất thải sinh hoạt đặt phía 

sau nhà xưởng D, khu vực chứa chất thải sinh hoạt thông thoáng, thuận tiện để vận 

chuyển, thu gom và xử lý. 

❖ Bể tự hoại 3 ngăn: Nước thải sinh hoạt tại cơ sở được thu gom về bể tự hoại 3 

ngăn để xử lý sơ bộ trước khi đấu nối vào hệ thống cống thu gom nước thải của KCN 

Minh Hưng – Hàn Quốc. 

❖ Hệ thống xử lý bụi: bụi, khí thải phát sinh từ quá trình cắt, gọt, mài được thu gom 

đưa về HTXL bụi để xử lý đạt giới hạn cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT, cột B – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với bụi và các chất vô cơ trước khi xả ra ngoài môi 

trường, tại nhà máy có 6 hệ thống xử lý tương ứng với 06 ống thoát khí. 

❖ Hệ thống xử lý sol khí: sol khí phát sinh từ quá trình phun gelcoat được thực hiện 

trong các phòng riêng biệt, có bố trí hệ thống quạt hút thu khí đến hệ thống xử lý khí 

thải để xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với 

bụi và các chất vô cơ và QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ, tại nhà máy đã lắp đặt và đưa vào vận hành 

4 hệ thống xử lý sol khí. 

5.3. Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng trong cơ sở 

Danh mục máy móc thiết bị sử dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất tại nhà máy 

được trình bày như sau: 

Bảng 14. Danh mục máy móc, thiết bị tại cơ sở 

STT Tên máy, thiết bị 

Giai đoạn hiện hữu 

Năm lắp đặt 
Tình 

trạng 
Xuất xứ 

Số lượng 
Công 

suất 

I Máy móc sử dụng trong quá trình sản xuất 

1 Máy cắt 48 0,85KW 2008-2015 
Mới 80%-

95% 

Trung 

Quốc 
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STT Tên máy, thiết bị 

Giai đoạn hiện hữu 

Năm lắp đặt 
Tình 

trạng 
Xuất xứ 

Số lượng 
Công 

suất 

2 Máy cắt 4 1,4KW 2008-2015 
Mới 80%-

95% 
Việt Nam 

3 Máy cắt 2 1,1KW 2008-2015 
Mới 80%-

95% 
Việt Nam 

4 Máy khoan 22 0,7KW 2008-2015 
Mới 80%-

95% 
Việt Nam 

5 Máy khoan hơi 2 - 2008-2015 
Mới 80%-

95% 
Việt Nam 

6 Máy compao hơi 13 - 2008-2015 
Mới 80%-

95% 
Việt Nam 

7 Máy compao điện 6 1,2KW 2008-2015 
Mới 80%-

95% 
Việt Nam 

8 
Máy chà nhám 

vuông SM 01 
3 - 2008-2015 

Mới 80%-

95% 
Đài Loan 

9 
Máy nhám dây loại 

10mm 
17 - 2008-2015 

Mới 80%-

95% 
Việt Nam 

10 
Máy nhám dây loại 

20mm 
17 - 2008-2015 

Mới 80%-

95% 
Việt Nam 

11 Súng RiVe 4 - 2008-2015 
Mới 80%-

95% 
Việt Nam 

12 Máy chà nhám tròn 29 - 2008-2015 
Mới 80%-

95% 
Việt Nam 

13 Máy siết ốc 3 - 2008-2015 
Mới 80%-

95% 
Nhật Bản 

14 Máy trộn màu 2 0,85KW 2008-2015 
Mới 80%-

95% 
Việt Nam 

15 Súng xịt primer R71 6 - 2008-2015 
Mới 80%-

95% 
Việt Nam 

16 Súng xịt primer F110 1 - 2008-2015 
Mới 80%-

95% 
Nhật Bản 

17 Súng xịt F210 3 - 2008-2015 
Mới 80%-

95% 
Nhật Bản 

18 
Súng xịt gel coat 

R77 
2 - 2008-2015 

Mới 80%-

95% 
Việt Nam 

19 
Súng xịt gel coat 

R775 
1 - 2008-2015 

Mới 80%-

95% 
Việt Nam 

20 
Súng xịt gel coat 

W77 
8 - 2008-2015 

Mới 80%-

95% 

Trung 

Quốc 

21 
Súng xịt gel coat 

Polycon 
1 - 2008-2015 

Mới 80%-

95% 
Anh 

22 Máy vặn ốc bằng Pin 4 - 2008-2015 
Mới 80%-

95% 
Việt Nam 

23 
Súng kiểm tra chiều 

dày Gel coat 
3 - 2008-2015 

Mới 80%-

95% 
Nhật Bản 

24 Cưa lọng 3 0,72KW 2008-2015 
Mới 80%-

95% 
Việt Nam 

25 Súng đóng Pallet 1 - 2008-2015 
Mới 80%-

95% 

Trung 

Quốc 
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STT Tên máy, thiết bị 

Giai đoạn hiện hữu 

Năm lắp đặt 
Tình 

trạng 
Xuất xứ 

Số lượng 
Công 

suất 

26 Súng bắn đinh kim 1 - 2008-2015 
Mới 80%-

95% 
Việt Nam 

27 Súng xịt sơn 2 - 2008-2015 
Mới 80%-

95% 
Việt Nam 

28 Máy đo độ cứng VL 1 - 2008-2015 
Mới 80%-

95% 
Nhật Bản 

29 
Súng siết bu long khí 

nén 
4  2008-2015 

Mới 80%-

95% 
Đài Loan 

30 Máy cắt makita 1  2024-2025 
Mới 80%-

95% 
Việt Nam 

II Máy móc phụ trợ 

31 Máy phát điện 1 400 KVA 2008 Mới 80% Việt Nam 

32 Máy phát điện 1 5,5 KVA 2008 Mới 80% Việt Nam 

33 Máy vi tính 15 - 2008 Mới 80% Mỹ 

34 Máy photocopy 2 - 2008 Mới 80% 
Hàn 

Quốc 

35 Máy in 11 - 2008 Mới 80% 
Hàn 

Quốc 

36 Máy điều hòa 18 - 2008-2015 
Mới 80-

95% 
Việt Nam 

37 
Xe nâng hàng 

(DP25NT) 
2 - 2008-2015 

Mới 80-

95% 
Nhật Bản 

38 Xe nâng tay 9 - 2008 Mới 80% Nhật Bản 

39 Xe kẹp phuy 7 - 2008 Mới 80% Nhật Bản 

III Thiết bị, máy móc phục vụ cho HTXL khí thải 

40 Quạt hút bụi 39 1,1 KW 2008 Mới 80% Việt Nam 

41 Hệ thống xử lý bụi 6 2,2 KW 2008 Mới 80% Việt Nam 

42 
Hệ thống xử lý sol 

khí 
4 2,2 KW 2008 Mới 80% Việt Nam 

43 Quạt thông gió 24 0,75 KW 10/2020 Mới 100% Đài Loan 

44 Quạt thông gió 35 1,0 HP 02/2025 Mới 100% 
Trung 

Quốc 

(Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Việt Hàn) 

5.4. Sơ đồ tổ chức của cơ sở 

- Tổng số lượng công nhân, nhân viên hiện hữu của cơ sở là 210 người. 

- Thời gian làm việc: 8 giờ/ngày, 1 ca/ngày, 6 ngày/tuần. Ngày nghỉ làm việc là các 

ngày chủ nhật, các ngày lễ, nghỉ tết theo quy định của Nhà nước. 
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- Sơ đồ tổ chức của Cơ sở: 

Hình 6. Sơ đồ tổ chức của cơ sở. 

  

Bộ phận kế toán 

và hành chính 

Bộ phận kỹ 

thuật 

Bộ phận sản 

xuất 

Kế 

toán 
Nhân 

sự 

Hành 

chính 

Bảo 

trì, 

bảo 

dưỡng 

An toàn 

lao động 

và môi 

trường 

Kiểm 

định 

chất 

lượng 

Sản 

xuất 

Quản lý 

chất 

lượng sản 

phẩm 

Đóng 

gói 
Kho 

vận 

Giám đốc 

Nhà máy 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất vật liệu Composite” 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Việt Hàn 23 

CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường (nếu có) 

1.1. Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia 

Theo Quyết định số 450/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 

13/04/2022 về việc phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 thì tầm nhìn và mục tiêu cụ thể như sau: 

- Về mục tiêu đến năm 2030: Ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoát môi 

trường; giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách; từng bước cải thiện, phục hồi 

chất lượng môi trường; ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học; góp phần nâng 

cao năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm na ninh môi trường, 

xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, cac-bon thấp, 

phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển bền vững 2030 của đất nước. Do đó, 

hoạt động sản xuất của Cơ sở là phù hợp với chiến lược BVMT Quốc gia.  

- Về tầm nhìn đến năm 2050: Môi trường Việt Nam có chất lượng tốt, bảo đảm 

quyền được sống trong môi trường trong lành và an toàn của nhân dân; đa dạng 

sinh học được gìn giữ, bảo tồn, bảo đảm cân bằng sinh thái; chủ động ứng phó với 

biến đổi khí hậu; xã hội hài hòa với thiên nhiên, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, 

cac-bon thấp được hình thành và phát triển, hướng tới mục tiêu trung hòa cac-bon 

năm 2050. 

1.2. Nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng  

Theo quyết định số 463/QĐ-TTg ngày 14/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 

như sau: 

- Mục tiêu lập quy hoạch: Là vùng phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh 

tế cao. Tập trung phát triển mạnh khoa học, công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng 

tạo, công nghiệp chế biến. 

- Quan điểm quy hoạch: 

+ Việc lập Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ phải bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng 

bộ với mục tiêu, định hướng của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước 

thời kỳ 2021 - 2030. 

+ Bảo đảm giảm thiểu các tác động tiêu cực do kinh tế - xã hội, môi trường gây ra 

đối với sinh kế của cộng đồng dân cư. Quá trình lập quy hoạch cần kết hợp với các 

chính sách khác thúc đẩy phát triển các khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn và 

đảm bảo sinh kế bền vững của người dân. 
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1.3. Nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh 

Theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 17/01/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Bình Phước về việc thông qua quy hoạch tỉnh Bình Phước thời ký 2021 – 2023, tầm 

nhìn đến năm 2050 có đề cập: “Phát huy các lợi thế chiến lược (Đất đai và vị trí địa lý) 

trong xu hướng dịch chuyển và lan tỏa của vùng, giải quyết những nút thắt chiến lược 

để đưa tỉnh Bình Phước từ vị trí “dự trữ” thành một “động lực” tăng trưởng và phát triển 

của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và sự lan tỏa của địa phương kết nối với Tây 

Nguyên. Phát huy lợi thế của các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ; bảo đảm 

hài hòa và cân đối giữa các vùng, giữa thành thị và nông thôn, trong đó ưu tiên tập trung 

các vùng phía Nam: Thành phố Đồng Xoài – Huyện Đồng Phú – Thị xã Chơn Thành.  

Theo quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 24/11/2023 của Thủ tướng chính phủ về phê 

duyệt quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025 có đề cập: 

phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, phát triển giàu 

mạnh và văn minh, trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của Vùng 

Đông Nam Bộ, là "điểm đến hấp dẫn" của Vùng Đông Nam Bộ. Công nghiệp phát triển 

nhanh và bền vững theo hướng ưu tiên các ngành có giá trị gia tăng cao như: chế biến, chế 

tạo, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo, vật liệu xây dựng, công nghệ thông tin,… 

Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc 

ban hành Quy định về phân vùng các ngành tiếp nhận nước thải tỉnh Bình Phước tính đến 

năm 2030. Theo đó nước thải từ Cơ sở sẽ được thu gom về hệ thống XLNT tập trung của 

KCN Minh Hưng – Hàn Quốc công suất 30.000 m3/ngày.đêm. Nước thải sau đó được tiếp 

tục xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq=0,9; Kf=1) và xả ra suối tiếp nhận 

(suối Sa Cát nằm trong lưu vực Sông Bé). 

Cơ sở đã được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước cấp Quyết định số 172/QĐ-

BQL ngày 11/12/2023 của về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn 

(gọi là quy trình lập quy hoạch tổng mặt bằng) dự án: Nhà máy sản xuất vật liệu Composite, 

lô A4, KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình  Phước. 

Do đó, việc thực hiện Cơ sở tại KCN Minh Hưng – Hàn Quốc là hoàn toàn phù 

hợp với chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, nội dung bảo vệ môi trường trong quy 

hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch khác có liên quan. 

1.4. Sự phù hợp của địa điểm thực hiện hoạt động của Cơ sở 

KCN Minh Hưng – Hàn Quốc với diện tích 192,2836 ha đã được Bộ Tài nguyên 

và Môi trường cấp Quyết định về việc Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 2 của Khu công nghiệp 

Minh Hưng – Hàn Quốc, công suất 8.000 m3/ngày” tại Khu công nghiệp Minh Hưng – 

Hàn Quốc, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước tại Quyết định số 1964/QĐ-BTNMT 
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ngày 16/09/2014. 

KCN Minh Hưng – Hàn Quốc đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Quyết 

định Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Điều chỉnh hạ tầng 

Khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc, diện tích 192,2386 ha tại Khu công nghiệp 

Minh Hưng – Hàn Quốc, xã Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước” tại Quyết 

định số 2435/QĐ-BTNMT ngày 22/9/2015.  

Sau đó, KCN Minh Hưng – Hàn Quốc đã được cấp Giấy xác nhận hoàn thành công 

trình bảo vệ môi trường Đối với trạm xử lý nước thải giai đoạn 3, công suất 12.000 

m3/ngày.đêm của Dự án “Điều chỉnh hạ tầng Khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc, 

diện tích 192,2836 ha” tại Khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc, xã Minh Hưng, 

thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước tại Giấy xác nhận số 94/GXN-BTNMT ngày 

09/7/2019. 

Bên cạnh đó, KCN Minh Hưng – Hàn Quốc được cấp Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước số 3203/GP-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 

17/12/2019. 

KCN Minh Hưng – Hàn Quốc đã được quy hoạch và xây dựng hoàn thiện về cơ 

sở hạ tầng nên Cơ sở hoàn toàn phù hợp về mặt quy hoạch. Hiện nay có hơn 51 doanh 

nghiệp tham gia đầu tư vào KCN với ngành nghề hoạt động khác nhau, cụ thể: dệt vải 

và may mặc; sản xuất bao bì nylon, luyện cán thép,… Với các dự án thuộc ngành dệt 

nhuộm và xi mạ phải hoàn thành HTXLNT nội bộ đạt tiêu chuẩn theo quy định trước 

khi thải vào hệ thống XLNT tập trung của KCN. Hiện nay, đối với các dự án thuộc 

ngành nghề thuộc da, chế biến mủ cao su vẫn chưa nhận được chấp thuận đầu tư vào 

KCN. Vì vậy, nhóm hoạt động sản xuất vật liệu composite của Nhà máy phù hợp với 

định hướng phát triển của KCN và chủ trương của Tỉnh Bình Phước. Theo Công ty 

TNHH C&N Vina thì tỷ lệ lắp đầy của KCN tính đến năm 2015 đạt gần 93% tổng diện 

tích đất. 

➔ Theo đó cho thấy Cơ sở hoàn toàn nằm trong KCN Minh Hưng – Hàn Quốc tại 

vị trí lô A4, KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, phường Minh Hưng – Hàn Quốc, phường 

Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch 

sử dụng đất của KCN. 

Cơ sở hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 442023000034 đã được 

Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh Bình Phước chứng nhận lần đầu ngày 16/10/2007, chứng 

nhận thay đổi lần thứ 2 ngày 11/6/2015; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công 

ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên số 3800379015 đã được Phòng Đăng ký 

Kinh doanh Tỉnh Bình Phước cấp đăng ký lần đầu ngày 16/10/2007, đăng ký thay đổi 

lần thứ 2: ngày 19/10/2022. 

Cơ sở cũng đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
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và tài sản khác gắn liền với đất số CY 384906 do Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh 

Bình Phước cấp cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Việt Hàn ngày 

04/02/2021, với mục đích sử dụng là đất khu công nghiệp. 

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Việt Hàn tiến hành đầu tư xây dựng Cơ 

sở với ngành nghề là sản xuất vật liệu composite với công suất 2.400 tấn/năm; sản xuất 

khuôn mẫu để sản xuất vật liệu composite với công suất 1.000 cái/năm. Cơ sở hoạt động 

theo đúng như Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được điều chỉnh lần thứ 2 ngày 

11/6/2015. Ngành nghề hoạt động của Cơ sở thuộc ngành nghề thu hút đầu tư vào KCN 

Minh Hưng – Hàn Quốc. Từ những luận điểm trên cho thấy Cơ sở hoàn toàn phù hợp 

về mặt quy hoạch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

2.1. Đối với nước thải 

Các nguồn nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở được xử lý đạt 

giới hạn tiếp nhận nước thải KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, trước khi đấu nối vào hệ 

thống thu gom nước thải KCN để tiếp tục xử lý trước khi thải ra nguồn tiếp nhận (suối Sa 

Cát nằm trong lưu vực Sông Bé).  

Theo Điều 82, Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ: “Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức 

chịu tải của nguồn nước sông, hồ”, nguồn tiếp nhận nước thải của cơ sở là hệ thống thoát 

nước thải của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc không phải là nguồn nước sông hồ. Vì vậy 

báo cáo không tiến hành đánh giá khả năng tiếp nhận của nguồn tiếp nhận.  

Mặt khác, Công ty TNHH C&N Vina đã xác nhận cho dự án được đấu nối nước 

thải sau xử lý vào hệ thống thu gom nước thải của KCN tại Biên bản xác nhận đấu nối 

số 3110/BBTT2023 ngày 31/10/2023. 

❖ Khả năng tiếp nhận nước thải của trạm XLNT tập trung KCN Minh Hưng – 

Hàn Quốc:  

Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc hiện nay đã đầu tư xây dựng dự án đầu 

tư hạ tầng hoàn chỉnh (san nền, hệ thống giao thông đi lại, hệ thống cung cấp điện, hệ 

thống cung cấp nước, hệ thống cống thoát nước mưa và thoát nước thải, nhà máy xử lý 

nước thải tập trung,...). KCN đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận hoàn 

thành công trình bảo vệ môi trường theo Giấy xác nhận số 04/TCMT-TĐ ngày 

23/01/2013; Giấy xác nhận số 78/GXN-TCMT ngày 14/7/2015; Giấy xác nhận số 

94/GXN-BTNMT ngày 09/07/2019 và cấp Giấy phép xả thải vào nguồn nước số 

3203/GP-BTNMT ngày 17/12/2019.  

Hiện tại, nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Minh Hưng - Hàn Quốc đang 

vận hành 3 hệ thống XLNT có tổng công suất 30.000 m3/ngày.đêm. Hiện nay, trung 
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bình mỗi ngày Nhà máy xử lý nước thải này tiếp nhận lượng nước thải khoảng là 

13.524 m3/ngày đêm (Theo báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023 của KCN 

Minh Hưng – Hàn Quốc).  

Lưu lượng nước thải phát sinh hiện tại của các doanh nghiệp thứ cấp trong KCN 

được Chi nhánh Công ty TNHH C&N Vina MHK thống kê như sau: 

TT Tên nhà máy, cơ sở trong KCN 

Tổng lượng nước 

thải phát sinh thực 

tế (m3/ngày.đêm) 

1  Công ty TNHH Y&J Internationnal 20 

2  Công ty Tnhh sản xuất thương mại Tân Việt Hàn 13 

3  Công ty Sung Ju Vina 143 

4  Công ty TNHH bao bì cao cấp S&K Vina 111 

5  Công ty TNHH Lisheng (Việt Nam) Electronics 18 

6  Công ty TNHH Haiyun Enterprise 17 

7  Công ty TNHH quốc tế TK 11 

8  Công ty TNHH DVCS 16 

9  Công ty TNHH Duckil Textile Vina 88 

10  Công ty TNHH S.I.T Vina 6 

11  Công ty TNHH Tae Chang Vina 31 

12  Công ty TNHH Infac Vina 14 

13  Công ty TNHH dệt sợi Kyung Jin 7 

14  Công ty TNHH Gwang Sung Vina 31 

15  Công ty TNHH Doo Nam Vina 7 

16  Công ty TNHH Best Innovation Glove 187 

17  Công ty TNHH hóa phẩm Suwoo 4 

18  Công ty TNHH Việt Nam Newish Textile 430 

19  Chi nhánh Công ty TNHH Dae Sung Vina 46 

20  Công ty TNHH MTV Run Yao 7 

21  Công ty TNHH Doo Young Vina 3 

22  Công ty TNHH TKG Taekwang Bình Phước 60 

23  Công ty TNHH dệt C&S 119 

24  Công ty TNHH Xinren (Việt Nam) Electronics 76 

25  Công ty cổ phần Phúc Xanh Vina (Green Bless ) 2 

26  Công ty TNHH Bu Sung Vina 28 

27  Công ty TNHH Yakjin Intertex - 

28  Công ty TNHH Nantong Xinfei (Việt Nam) Textile 350 
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TT Tên nhà máy, cơ sở trong KCN 

Tổng lượng nước 

thải phát sinh thực 

tế (m3/ngày.đêm) 

29  Công ty TNHH MTV Tuấn Tùng Phát - 

30  Công ty TNHH MTV Quang Huy - 

31  Công ty TNHH may mặc Cheau Liang 168 

32  Công ty TNHH Sae Han Vina 9 

33  Young In 42 

34  Công ty TNHH Han-A Vina 67 

35  Công ty TNHH Jiawei 381 

36  Công ty TNHH Dayi - 

37  Công ty TNHH Yakjin Intertex 1.840 

38  Công ty TNHH Mtv C&T Vina 5.035 

39  Công ty TNHH T.M Vina 1.144 

40  Công ty TNHH Dream Textile 937 

41  Công ty TNHH sản xuất thuơng mại Nhu Kim Thành 2 

42  Công ty TNHH Sam Woon Ind 341 

43  Công ty TNHH MTV SX TM và DV Khôi Minh 12 

44  Công ty TNHH in nhuộm Ing 169 

45  Công ty cổ phần công nghiệp kẽm Vĩnh Thịnh Việt Nam 16 

46  Công ty TNHH Jung Down Vina - 

47  Công ty TNHH C&T G-Tech - 

48  Công ty TNHH Bauer Group Việt Nam - 

49  Công ty TNHH dệt nhuộm quốc tế Radiant 801 

50  Công ty TNHH luyện kim Thăng Long 57 

51  Công ty TNHH Hye Kwang Textile Vina 0 

52  Công ty TNHH Shunyi Vina Electronics 28 

53  Công ty TNHH Pearl Bio Tech 12 

54  Công ty TNHH JK 30 

55  Công ty TNHH Hanmi Swiss Optical Vina 40 

 Tổng 12.995 

(Nguồn: Chi nhánh Công ty TNHH C&N Vina MHK, 2023) 

Đến nay, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Việt Hàn đã xác nhận đấu nối 

tại biên bản số 3110/BBTT2023 ngày 31/10/2023 với Công ty TNHH C&N Vina MHK. 

Đồng thời, ký Hợp đồng xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất số 2508/HĐCN-

TVH2024 ngày 25/08/2024.  
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Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

KCN Minh Hưng – Hàn Quốc đối với cơ sở 

STT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị  

Tháng 

03/2024 

Tháng 

06/2024 

Tháng 

9/2024 

Tháng 

12/2024 

Tiêu chuẩn 

đấu nối của 

KCN Minh 

Hưng – Hàn 

Quốc 

1 pH  - 6,15 6,78 6,89 6,88 5,5-9 

2 BOD5  mg/l 38 38 11 48,9 50 

3 COD  mg/l 102 127 35 109 150 

4 

Tổng chất 

rắn lơ lửng 

(TSS) 

mg/l 43 45 27 37,2 100 

5 Tổng Nitơ mg/l 16,7 18,5 38,4 29,2 40 

6 
Tổng 

Phospho 
mg/l 2,23 2,11 3,69 5,42 6 

7 N-NH4
+ mg/l 5,5 6,4 9,6 9,2 10 

8 
Dầu mỡ 

khoáng 
mg/l KPH KPH KPH 3,8 10 

(Nguồn: Công ty CP DV TV Môi trường Hải Âu và Công ty CP DV Sắc ký Sài Gòn) 

2.2. Đối với khí thải 

Bụi, khí thải từ quá trình cắt, gọt, mài và phun gelcoat của cơ sở được thu gom, 

dẫn về HTXL bụi, sol khí để xử lý trước khi xả ra môi trường bên ngoài bằng ống thoát 

khí. Bên cạnh đó, theo kết quả khảo sát môi trường không khí xung quanh của cơ sở 

(đính kèm kết quả tại phụ lục) và tham khảo kết quả quan trắc khí thải (đính kèm Phụ 

lục) thì chất lượng không khí đều đạt QCVN 05:2023/BTNMT, QCVN 

19:2009/BTNMT và QCVN 20:2009/BTNMT. Do đó, hiện trạng môi trường không khí 

tại khu vực cơ sở vẫn đủ khả năng tiếp nhận khí thải. 

2.3. Đối với chất thải 

Đối với chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải 

nguy hại, cơ sở tiến hành phân loại, thu gom và lưu giữ tại nhà chứa rác 125 m2 của cơ 

sở. Sau đó chuyển giao cho đơn vị chức năng để xử lý theo đúng quy định. Do đó, hoạt 

động sản xuất của Cơ sở không gây tác động trực tiếp đến môi trường. 
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CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải (nếu có) 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Hệ thống thu gom nước mưa được tách riêng với mạng lưới thoát nước thải. 

Hệ thống cống thoát nước mưa được xây dựng bao quanh khu vực nhà xưởng, có 

bố trí các hố ga có song chắn rác dọc theo hệ thống cống thoát nước. Các hố ga sẽ được 

định kỳ nạo vét để loại bỏ những rác, lá cây, cặn lắng tránh tắt nghẽn đường ống, hạn 

chế ảnh hưởng đến dòng chảy trong mương, tạo điều kiện tiêu thoát nước mưa. Tại cơ 

sở tồn tại 2 tuyến thoát nước mưa chính, cụ thể như sau: 

Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa của 2 tuyến (bao gồm cả nước mưa chảy tràn 

trên mái và nước mưa chảy tràn trên sân bãi) như sau: 

Hình 7. Sơ đồ thu gom nước mưa. 

❖ Thuyết minh: 

Nước mưa chảy tràn trên mái được thu gom bằng các ống uPVC D90-114, sau đó 

dẫn thẳng xuống mương thu nước kín dưới mặt đất, tại đây nước mưa chảy tràn trên mái 

được thu gom chung với nước mưa chảy tràn trên sân. Tại Cơ sở có 2 tuyến thu gom 

nước mưa, như sau: 

Tuyến thu gom số 1: Nước mưa tại Nhà xưởng C, Nhà xưởng A, Văn phòng được 

thu gom qua rãnh thu nước về các hố ga nội bộ bố trí xung quanh cơ sở, nước mưa dẫn 

về hố thu gom nước mưa tập trung số 1 (vị trí: khu vực bể chứa nước PCCC) bằng đường 

ống BTCT D600-1200. Nước mưa ở hố thu gom tập trung số 1 được dẫn ra hố ga đấu 

nối của KCN bằng đường ống BTCT D800. 

Tuyến thu gom số 2: Nước mưa tại Nhà xưởng B, nhà xưởng D, nhà xe, căn tin thu 

gom qua rãnh thu nước về các hố ga nội bộ bố trí xung quanh Cơ sở, nước mưa dẫn về 

hố thu gom nước mưa tập trung số 2 (vị trí: gần cổng bảo vệ) bằng đường ống BTCT 

D600-1200. Nước mưa ở hố thu gom tập trung số 2 được dẫn ra hố ga đấu nối của KCN 

Nước mưa chảy tràn trên bề mặt Nước mưa chảy tràn trên mái nhà 

Hố ga tập trung 

Cống thoát nước mưa 

Hệ thống mương thoát nước mưa 

của KCN 
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bằng đường ống BTCT D800. 

Nước mưa của 2 tuyến được thu gom về các hố ga có kích thước 1.200x1.200m và 

1.600x1.600m của cơ sở (khoảng cách giữa các hố ga là 20-40m/hố ga), sau đó đấu nối vào 

hệ thống thu gom nước mưa chung của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc tại 1 điểm đấu nối trên 

đường Đ4 bằng đường ống D1000 dài 9m. 

Tọa độ điểm đấu nối vào hệ thống thu gom nước mưa của KCN: X= 

1270875(m); Y = 539959(m) (Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 106o15’ múi chiếu 3o). 

     

                             

Hình 8. Cống thoát nước mưa. 

Bảng 15. Các hạng mục công trình của hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

STT Chủng loại Đơn vị Khối lượng 

1 Cống tròn D=600 M 320 

2 Cống tròn D=1000 M 260 

3 Cống tròn D=1200 M 150 

4 Cống tròn D=1400 M 38 

5 Hố ga 1200x1200 Cái 40 

6 Hố ga 1600x1600 Cái 20 

(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch chi tiết rút gọn tỷ lệ 1/500 của cơ sở) 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

Cơ sở hoạt động với ngành nghề sản xuất vật liệu composite, nước thải phát sinh 

chủ yếu là nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động vệ sinh và rửa tay của công nhân 

viên. Không phát sinh nước thải sản xuất, đồng thời tại cơ sở không nấu ăn nên cũng 

không phát sinh nước thải từ nấu ăn. 

Hệ thống thoát nước thải được tách riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa. Mạng 

Điểm đấu nối 

nước mưa 

Tuyến thu gom số 1 

Tuyến thu gom số 2 
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lưới thu gom nước thải của của cơ sở như sau: 

Hình 9. Sơ đồ thu gom nước thải. 

Nước thải sinh hoạt: nước thải sinh hoạt tại mỗi khu vực được phân chia, thu gom 

riêng thành 2 loại nước thải xám và nước thải đen. Nước thải sinh hoạt phát sinh ở từng 

khu vực nhà vệ sinh được thu gom về các cụm bể tự hoại tương ứng: 

- Nước thải xám: Nước thải phát sinh từ bồn rửa tay, thoát sàn của nhà vệ sinh → 

Ống uPVC Ø90 → Bể tự hoại 03 ngăn (thể tích 9,2 m3) → Đấu nối với hệ thống 

thoát nước chung trên đường Đ4 của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc. 

- Nước thải đen: Nước thải phát sinh từ các bồn cầu → Ống uPVC Ø90 → Bể tự 

hoại 3 ngăn (thể tích 9,2 m3) → Hố ga thoát nước thải → Đấu nối với hệ thống 

thoát nước chung trên đường Đ4 của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc. 

Sau thời gian nước thải được xử lý sơ bộ (lắng, lọc) tại bể tự hoại, nước thải thoát 

theo đường ống uPVC Ø114 (độ dốc 0,5-0,7%) để đấu nối vào hệ thống thu gom nước 

thải của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc (01 điểm trên đường Đ4) tại hố ga có kích thước 

600x600mm nằm phía bên trái nhà xưởng gần phòng bảo vệ và được dẫn về hệ thống 

XLNT tập trung của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc qua ống BTCT D400. Công ty 

TNHH Sản xuất Thương mại Tân Việt Hàn đã xác nhận đấu nối tại biên bản số 

3110/BBTT2023 ngày 31/10/2023 và ký Hợp đồng xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải 

sản xuất số 2508/HĐCN-TVH2024 ngày 25/08/2024 với Chi nhánh Công ty TNHH 

C&N Vina MHK.  

Tọa độ hố ga đấu nối: X = 1270856 (m), Y = 539962 (m) (Theo hệ tọa độ VN-

2000, kinh tuyến 106o15’ múi chiếu 3o). 

 

Nước thải đen 

Bể tự hoại 

Đấu nối với KCN Minh 

Hưng – Hàn Quốc 

uPVC D114 

 

Nước thải xám 

uPVC D90 
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Hình 10. Vị trí đấu nối nước thải. 

Bảng 16. Các hạng mục công trình của hệ thống thu gom, thoát nước thải 

STT Chủng loại Đơn vị Khối lượng 

1 Cống tròn D=400 M 650 

2 Hố ga 600x600 Cái 40 

(Nguồn: Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch chi tiết rút gọn tỷ lệ 1/500 của cơ sở) 

1.3. Xử lý nước thải 

Để thu gom toàn bộ và xử lý nước thải sinh hoạt, cơ sở đã xây dựng, lắp đặt 03 bể 

tự hoại 03 ngăn dưới các khu vực nhà vệ sinh tại khu vực văn phòng, sau xưởng A, sau 

xưởng B, trong đó thể tích mỗi bể là 9,2 m3 (BxLxH = 2x2,77x1,66m). Tổng thể tích 03 

bể tự hoại: 3 x 9,2 m3 = 27,6 m3, hoàn toàn đáp ứng nhu cầu thu gom toàn bộ lượng 

nước thải phát sinh trung bình tại cơ sở là 11,43 m3/ngày.đêm. 

 

Hình 11. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại. 

Hố ga đấu nối nước 

thải vào KCN 
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❖ Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 

Bể tự hoại có hai chức năng chính là lắng cặn và phân hủy cặn lắng. Thời gian lưu 

nước trong bể từ 1 – 3 ngày thì có khoảng 90% chất rắn lơ lửng sẽ lắng xuống đáy bể. 

Cặn được giữ lại trong đáy bể từ 3 – 6 tháng, dưới ảnh hưởng của hệ vi sinh vật kỵ khí, 

các chất hữu cơ bị phân hủy một phần, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo 

thành các chất vô cơ hoà tan. Quá trình lên men chủ yếu diễn ra trong giai đoạn đầu là 

lên men axit, các chất khí tạo ra trong quá trình phân giải CH4, CO2, H2S, ... Cặn trong 

bể tự hoại được lấy ra định kỳ, mỗi lần lấy phải để lại khoảng 20% lượng cặn đã lên 

men lại trong bể để làm giống men cho bùn cặn tươi mới lắng, tạo điều kiện thuận lợi 

cho quá trình phân hủy cặn. Nước thải được lưu trong bể một thời gian dài để đảm bảo 

hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc với vật liệu lọc bao gồm sỏi, than, cát 

được bố trí từ dưới lên trên nhằm tăng cường tách các chất rắn lơ lửng. Bể tự hoại đều 

có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân huỷ. Sau bể tự hoại, hàm lượng 

chất hữu cơ (BOD, COD) và dinh dưỡng (nitơ, photpho) giảm khoảng 60%, chất rắn lơ 

lửng giảm khoảng 90%. Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn cho phép của Khu 

công nghiệp theo QCVN 40:2011/BTNMT, cột B trước khi đấu nối vào hệ thống thoát 

nước chung, sau đó nước thải tiếp tục được dẫn về hệ thống XLNT tập trung công suất 

30.000 m3/ngày.đêm của Khu công nghiệp để tiếp tục xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, 

cột A trước khi xả ra môi trường bên ngoài. 

Lượng bùn dư sau thời gian lưu thích hợp sẽ thuê xe hút chuyên dùng (loại xe hút 

hầm cầu) định kỳ 6 tháng/lần, đây là một giải pháp đơn giản, dễ quản lý nhưng hiệu quả 

xử lý tương đối cao. 

Tránh không xả khăn giấy, chất thải khó phân hủy,... xuống bể tự hoại. Các chất 

này làm tắc nghẽn, thay đổi môi trường sống của các vi sinh vật, do đó giảm hiệu quả 

xử lý của bể tự hoại. Do đó, khi xuất hiện dấu hiệu tắc nghẽn có thể sử dụng bột thông 

bồn cầu, biện pháp này sẽ giúp giảm bớt nồng độ các chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng trong 

nước thải. 

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Việt Hàn đã xác nhận đấu nối tại biên bản 

số 3110/BBTT2023 ngày 31/10/2023 và ký Hợp đồng xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải 

sản xuất số 2508/HĐCN-TVH2024 ngày 25/08/2024 với Chi nhánh Công ty TNHH C&N 

Vina MHK. 

1.4. Các thiết bị, hệ thống quan trắc chất thải tự động, liên tục 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải tự động, liên tục (theo 

quy định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ). 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải  

2.1. Biện pháp giảm thiểu sol khí, hơi dung môi, hơi keo từ quá trình phun gelcoat, 

định hình sản phẩm 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất vật liệu Composite” 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Việt Hàn 35 

❖ Nguồn phát sinh 

Trong quá trình sản xuất vật liệu composite và khuôn mẫu để sản xuất vật liệu 

composite, phát sinh chủ yếu: 

- Sol khí từ quá trình phun gelcoat lên bề mặt khuôn để giúp sản phẩm không bị dính 

vào khuôn, dễ dàng tháo gỡ sản phẩm ra khỏi khuôn sau khi hoàn chỉnh việc tạo 

hình sản phẩm. Hơi dung môi trong quá trình này tồn tại ở dạng sol khí. 

- Sol khí từ quá trình phun gelcoat màu lên sản phẩm hoàn chỉnh để tạo màu sắc và 

độ bóng cho sản phẩm. Hơi dung môi trong quá trình này tồn tại ở dạng sol khí. 

- Hơi dung môi, hơi keo từ quá trình định hình sản phẩm và chờ khô keo. 

❖ Đánh giá tác động 

Trong quá trình định hình sản phẩm, các lớp keo được quét lên bề mặt khuôn hoặc 

chồng lên lớp keo cũ và làm bay hơi dung môi vào môi trường không khí. Sau khi quét 

keo, hơi dung môi, hơi keo tiếp tục bay hơi và làm khô keo. Lượng dung môi khoảng 

30 tấn/năm. Lượng keo khoảng 65 tấn/năm trong đó keo (polyester) chiếm 90% khối 

lượng, khoảng 58,5 tấn/năm và styrene chiếm 10% khối lượng, khoảng 6,5 tấn/năm. Với 

hệ số bay hơi của dung môi (aceton, styrene) là 30%, của keo là 5% thì lượng hơi aceton, 

hơi styrene, hơi keo (polyester) phát sinh lần lượt là 9 tấn/năm; 1,95 tấn/năm và 2,93 

tấn/năm; tương đương 0,33g acetone/giây; 0,07g styrene/giây và 0,11 g hơi keo/giây. 

Lượng hơi dung môi và keo này phát sinh trong nhà xưởng có diện tích 4.200 m2, chiều 

cao 10m, thể tích 42.000 m3, diện tích mặt cắt đứng là 1.200 m2, vận tốc gió qua khu 

vực xưởng là 0,3m/giây, lưu lượng trung bình là 360 m3/giây. Do đó, nồng độ tổng cộng 

của hơi aceton, styrene và hơi keo ước tính lần lượt là 0,92 mg/m3; 0,19 mg/m3 và 

0,31 mg/m3. 

Sol khí phát sinh từ quá trình phun gelcoat là một hỗn hợp liên kết gồm không khí, 

gelcoat và dung môi tạo thành hỗn hợp gồm không khí bao quanh hạt gelcoat có hòa tan 

dung môi. Sol khí nhẹ và rất dễ xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp và gây ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe công nhân làm việc trực tiếp nếu không có các biện 

pháp xử lý và bảo hộ thích hợp. 

❖ Biện pháp giảm thiểu 

Để giảm thiểu tác động do sol khí chứa gelcoat có hoà tan dung môi từ quá trình 

phun gelcoat, Cơ sở đã thực hiện các biện pháp như sau: 

- Thực hiện các công đoạn phun gelcoat trong phòng riêng biệt có tường bao quanh, 

thuận tiện cho việc thu gom lượng sol khí. 

- Lắp đặt quạt hút nhằm thu gom toàn bộ lượng sol khí phát sinh trong quá trình 

phun gelcoat; hạn chế tối đa việc phát tán sol khí ra môi trường không khí khi vực 

sản xuất và không khí xung quanh. 
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- Hiện nay, nhà máy đã lắp đặt 04 hệ thống xử lý sol khí phát sinh từ quá trình phun 

gelcoat. Quy trình công nghệ HTXL sol khí được trình bày như sau: 

Hình 12. Quy trình công nghệ xử lý sol khí từ quá trình phun gelcoat. 

Thuyết minh: 

Sol khí chứa gelcoat có hòa tan dung môi phát sinh trong quá trình phun gelcoat 

được thu gom đưa về hệ thống xử lý sol khí để xử lý. Khí nhiễm sol khí được dẫn qua 

tháp lọc. Tại tháp lọc có lắp đặt các tấm lọc công nghiệp bằng giấy để loại bỏ sol khí. 

Khi dòng khí chứa hỗn hợp sol khí gồm bụi và dung môi đi qua lớp lọc, các sol khí này 

bị giữ lại trên bề mặt các tấm lọc. Sol khí từ quá trình phun gelcoat cùng tồn tại dưới 

dạng liên kết với nhau nên dòng khí được lọc qua tấm lọc, hệ sol khí gồm gelcoat và 

dung môi được bám dính đồng thời trên tấm lọc. Trong thời gian sắp tới, công ty sẽ tiến 

hành tang tần suất thay các tấm lọc được định kỳ 2-3 tháng/ lần thay vì 6 tháng/lần như 

lúc trước nhằm đảm bảo hiệu suất xử lý của hệ thống. Tấm lọc thải bỏ sẽ thu gom cùng 

các chất thải nguy hại khác. 

Dòng khí sau khi qua tháp lọc được loại bỏ sol khí qua quạt hút được đưa qua ống 

thoát ra ngoài môi trường. 

Thông số kỹ thuật của mỗi hệ thống xử lý sol khí từ quá trình phun gelcoat được 

trình bày như sau: 

Bảng 17. Thông số kỹ thuật của mỗi HTXL sol khí từ quá trình phun gelcoat 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng/01 hệ thống 

1 Đường ống dẫn bụi 
- Vật liệu: Thép. 

- Kích thước: D = 400 mm. 
1 bộ 

2 Quạt hút 
- Loại quạt hút: hướng trục. 

- Công suất: 2HP. 
1 bộ 

3 Tháp lọc 

- Chiều dài: 2,0m. 

- Chiều rộng: 2,0m. 

- Chiều cao: 6,0m. 

- Vật liệu: gạch 

1 bộ 

4 Ống thoát khí thải 
- Vật liệu: Thép. 

- Kích thước: D400, cao 10m. 
1 bộ 

(Nguồn Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Việt Hàn) 

Sol khí 

Tháp lọc 

Quạt hút 

Ống thoát 
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Khí thải sau hệ thống xử lý khí thải từ quá trình phun gelcoat đạt giới hạn cho phép 

của QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B, Kp=0,9; Kv=1 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối 

với bụi và các chất vô cơ và QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

Khí thải sau xử lý của mỗi hệ thống xử lý sol khí từ quá trình gelcoat được thu 

gom về các tuyến ống và thoát về đường ống D400 bằng thép cao 10m bằng quạt hút 

cưỡng bức có công suất 2HP, lưu lượng Q = 7.000 m3/h thải ra ngoài môi trường, tại 

Nhà máy có 4 ống thoát khí tương ứng với từng HTXL sol khí. 

Ngoài ra, Công ty còn có các biện pháp giảm thiểu nhằm cải thiện môi trường lao 

động như sau: 

- Vệ sinh thường xuyên khu vực sản xuất để tránh tích tụ bụi trong thời gian dài. 

- Nhà máy đã trang bị thêm quạt hút, quạt thông gió trong xưởng sản xuất nhằm tạo 

điều kiện thuận lợi cho quá trình lưu thông khí tự nhiên, thông thoáng nhà xưởng. 

- Trang bị kính, khẩu trang, mặt nạ chống độc và các dụng cụ bảo hộ lao động khác 

cần thiết cho công nhân làm việc tại khu vực phun gelcoat cung như khu vực 

lân cận. 

Một số hình ảnh hệ thống xử lý sol khí của quá trình phun gelcoat: 

  

Hình 13. Hình ảnh hệ thống xử lý sol khí của quá trình phun gelcoat. 

2.2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải từ quá trình cắt, gọt, mài  

❖ Nguồn phát sinh 

Trong quá trình sản xuất sẽ phát sinh bụi trong quá trình cắt, gọt, mài để tạo độ 

trơn nhẵn cho sản phẩm. Thành phần bụi từ quá trình cắt, gọt, mài, có kích thước và 

trọng lượng khác nhau. Bụi từ quá trình cắt, gọt là bụi thô có trọng lượng và kích thước 

lớn. Trong khi đó, bụi từ quá trình mài là bụi mịn, có trọng lượng và kích thước nhỏ. Do 

đó, Cơ sở đã có biện pháp xử lý tốt và kiểm soát cả 2 loại bụi này. Bụi từ quá trình cắt, 

gọt, mài có thành phần chủ yếu là bụi composite, chứa một hàm lượng keo và sợi thủy 

tinh nhất định. 
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❖ Đánh giá tác động 

Bụi từ quá tình cắt, gọt, mài có thành phần chủ yếu là bụi composite, chứa một 

hàm lượng keo và sợi thuỷ tinh nhất dịnh. Nếu hít phải, bụi sẽ đi vào đường hô hấp, gây 

kích thích đường hô hấp và gây tổn thưởng đường hô hấp do sự tác động của các thành 

phần keo, dung môi và sợi thuỷ tinh.  

❖ Biện pháp giảm thiểu 

Để giảm thiểu tác động do bụi từ quá trình cắt, gọt, mài Công ty đã thực hiện các 

biện pháp như sau: 

- Thực hiện các công đoạn cắt, gọt, mài trong khu vực riêng biệt có tường bao quanh 

3 bên, và có phủ rèm tại lối ra vào để cách ly với khu vực sản xuất khác, đồng thời 

thuận tiện cho việc thu gom bụi. 

- Lắp đặt hệ thống quạt hút nhằm thu gom toàn bộ lượng bụi phát sinh trong quá 

trình cắt, gọt, mài, hạn chế tối đa việc phát tán ra môi trường không khí khu vực 

sản xuất và không khí xung quanh. 

- Nhà máy đã lắp đặt, vận hành 6 hệ thống xử lý bụi từ quá trình cắt, gọt, mài. Quy 

trình công nghệ hệ thống xử lý bụi từ quá trình cắt, gọt, mài được trình bày như sau: 

Hình 14. Quy trình công nghệ xử lý bụi từ quá trình cắt, gọt, mài. 

Thuyết minh công nghệ: 

Bụi phát sinh từ quá trình cắt, gọt, mài được thu gom đưa về hệ thống xử lý bụi. Khí 

nhiễm bụi lần lượt qua 2 thiết bị xử lý chính bao gồm: 

- Cyclone: đây là xử bụi dạng thô có kích thước và trọng lượng lớn, dựa trên lực 

quán tính của bụi. Dòng khí đi vào cyclone theo phương tiếp tuyến tạo thành dòng 

khí xoáy. Do lực quán tính lớn, bụi và đập vào thành cyclone và rơi xuống đáy. 

Bụi được thu gom định kỳ xử lý theo quy định. Dòng khí sau khi qua cyclone được 

dẫn qua thiết bị lọc túi vải. Sau khi qua cyclone, dòng khí được tách bụi thô để 

Bụi 

Quạt hút 

Cyclone 

Lọc bụi túi vải 

Thoát ra ngoài 
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giảm lượng bụi xử lý cho thiết bị lọc bụi túi vải và hạn chế làm rách túi vải. Bụi 

được định kỳ lấy ra từ cyclone với tuần suất 1 tuần/lần. 

- Thiết bị lọc bụi túi vải: tại đây, dòng khí bị nhiễm bụi được cho qua vải lọc bụi. 

Bụi có kích thước lớn hơn kích thước khe vải lọc nên được giữ lại trên bề mặt vải 

lọc. Khi lượng bụi được giữ lại trên bề mặt vải lọc càng nhiều, hiệu suất lọc càng 

giảm. Để phục hồi hiệu suất lọc, vải lọc được định kỳ giũ bụi bằng khí nén với tần 

suất 1 lần/ngày. Dòng khí sau khi qua vải lọc được loại bỏ bụi được đưa qua ống 

thoát ra môi trường. Bụi được định kỳ lấy ra khỏi túi vải với tần suất 1 tuần/lần. 

Bụi thu hồi từ cyclone, lọc bụi túi vải, được cho vô bao và thu gom cùng với chất 

thải rắn sản xuất khác. 

Thông số kỹ thuật của mỗi hệ thống xử lý bụi từ quá trình cắt, gọt, mài được trình bày 

như sau: 

Bảng 18. Thông số kỹ thuật của mỗi HTXL bụi từ quá trình cắt, gọt, mài 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng 

1 Đường ống dẫn bụi 
- Vật liệu: Thép. 

- Kích thước: D = 500 mm. 
1 bộ 

2 Quạt hút 
- Loại quạt hút: hướng trục. 

- Công suất: 2HP. 
2 bộ 

3 Cyclone 

- Đường kính: 1,0m. 

- Chiều cao: 5,0m. 

- Vật liệu: thép. 

1 bộ 

4 Thiết bị lọc bụi túi vải 

- Chiều dài: 1,5m. 

- Chiều rộng: 1,5m. 

- Chiều cao: 2,5m. 

- Vật liệu: thép 

1 bộ 

5 Ống thoát khí thải, bụi 
- Vật liệu: Thép. 

- Kích thước: D500, cao 7m. 
1 bộ 

(Nguồn Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Việt Hàn) 

Khí thải sau hệ thống xử lý bụi từ quá trình cắt, gọt, mài đạt giới hạn cho phép của 

QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B, Kp=0,9; Kv=1 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với 

bụi và các chất vô cơ trước khi xả ra ngoài môi trường. 

Khí thải sau xử lý của mỗi hệ thống xử lý bụi từ quá trình phun cắt, gọt, mài được 

thu gom về các tuyến ống và thoát về đường ống D500 bằng thép cao 7m bằng quạt hút 

cưỡng bức có công suất 2HP, lưu lượng Q = 7.000 m3/h thải ra ngoài môi trường, tại 

Nhà máy có 6 ống thoát khí tương ứng với từng HTXL bụi. 

Ngoài ra, Công ty còn có các biện pháp giảm thiểu nhằm cải thiện môi trường lao 

động trong quá trình cắt, gọt, mài như sau: 
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- Vệ sinh thường xuyên khu vực sản xuất để tránh tích tụ bụi trong thời gian dài. 

- Nhà máy đã bố trí thêm hệ thống quạt hút thông gió để khu vực sản xuất được 

thông thoáng, giảm lượng mùi phát sinh từ công đoạn sấy nhựa. 

- Trang bị kính, khẩu trang và các bảo hộ lao động khác cần thiết cho công nhân làm 

việc tại khu vực cắt, gọt, mài cũng như khu vực lân cận. 

Một số hình ảnh về hệ thống xử lý bụi tại công đoạn cắt, gọt, mài như sau: 

  
Hình 15. Hình ảnh HTXL bụi của công đoạn cắt, gọt, mài. 

2.3. Biện pháp giảm hơi dung môi tại khu vực phòng pha chế nguyên liệu 

Để giảm thiểu các tác động xấu do hơi dung môi tại các khu vực pha chế nguyên 

liệu cũng như để đảm bảo tốt môi trường cho công nhân làm việc, Công ty đã áp dụng 

các biện pháp sau:  

- Trang bị các trang thiết bị bảo hộ lao động như: găng tay, khẩu trang cho cán bộ, 

công nhân viên làm việc trong phòng pha chế nguyên liệu. 

- Quá trình pha chế nguyên liệu được thực hiện trong các phòng có tường bao xung 

quanh để hạn chế việc phát sinh hơi ra diện rộng, tuy nhiên vẫn có thiết kế các ô 

cửa sổ để thông thoáng khu vực làm việc. 

- Bố trí chụp hút tại các khu vực phát sinh ra hơi dung môi, hơi dung môi được hút 

trực tiếp và dẫn vào bồn hấp phụ than hoạt tính thông qua đường ống thép Ø350, 

sau đó khí sạch được thoát ra ngoài nhờ quạt hút công suất 5.5Hp, với lưu lượng 

khí tối đa 6.000m3/h, thông qua ống thoát khí Ø350 cao 9m. 

- Trong thời gian sắp tới, công ty sẽ thực hiện tăng cường việc thay lớp than hoạt 

tính định kỳ 1 tháng/lần nhằm đảm bảo hiệu quả xử lý. 
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Hình 16. Thiết bị hấp phụ than hoạt tính.  

2.4. Biện pháp giảm ô nhiễm nhiệt và mùi hôi tại các khu vực sản xuất khác 

Để giảm thiểu các tác động xấu do nhiệt độ và hơi hoá chất cũng như để đảm bảo 

tốt môi trường cho công nhân làm việc, Công ty đã áp dụng các biện pháp sau:  

- Trang bị các trang thiết bị bảo hộ lao động như: găng tay, khẩu trang cho cán bộ, 

công nhân viên phù hợp với từng công đoạn sản xuất. 

- Bố trí khu vực nhà xưởng (nguyên vật liệu, phòng cháy) thông thoáng bằng phương 

pháp thông gió tự nhiên với hệ quạt cấp gió hút khí thải ra ngoài nhằm giảm thiểu 

mùi hôi từ hơi hoá chất. Trang bị quạt thông gió, quạt hút công nghiệp dọc các nhà 

xưởng và bố trí các quạt công nghiệp đảm bảo duy trì nhiệt độ trong xưởng vào 

mùa khô từ 29 – 30oC, độ ẩm dưới 80% và tốc độ gió tại khu vực làm việc từ 0,2 

– 1,5 m/s. 

2.5. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải của phương tiện vận chuyển 

Về vấn đề ô nhiễm không khí do hoạt động phương tiện vận chuyển ra vào cơ sở, 

có thể áp dụng các biện pháp thích hợp để hạn chế tối đa nguồn ô nhiễm trên gồm: 

- Kho bãi, đường giao thông nội bộ trong khuôn viên công ty được làm nền bê tông 

và được vệ sinh thường xuyên. 

- Phun nước đường giao thông nội bộ, sân bãi (nơi xe cộ hay hoạt động) trong thời 

gian mùa khô kéo dài. 

- Quy định cho các phương tiện giao thông không được chở quá trọng tải quy định. 

- Bảo dưỡng phương tiện theo đúng định kỳ. 

- Không để xe nổ máy lâu trong khu vực khi chờ bốc hàng hoặc đổ hang. 

- Khu vực bãi đỗ xe được bố trí ngoài trời với thiết kế thông thoáng nhằm đảm bảo 

khả năng thông gió.  

- Trồng cây xanh tạo thẩm mỹ cảnh quan, hút và giữ bụi, lọc sạch không khí, và che 

chắn tiếng ồn.  
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2.6. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải từ máy phát điện 

Hiện tại, Cơ sở bố trí 01 máy phát điện dự phòng công suất 400KVA cấp điện cho 

nhà xưởng và 01 máy phát điện dự phòng công suất 5,5KVA cấp điện cho văn phòng 

trong trường hợp mất điện hoặc sự cố trạm biến áp. 02 ống xả thải của máy phát điện 

được dẫn từ khu vực nơi đặt máy phát điện theo đường ống dẫn ra ngoài nhà xưởng với 

chiều cao 8m (so với mặt đất) và đường kính ống D200mm. Vì là nguồn thải không 

thường xuyên và khí thải từ động cơ máy phát điện được xử lý thông qua bộ lọc đi kèm 

theo máy, đảm bảo khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp=0,9; Kv=1 – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trước khi 

thải ra môi trường. 

❖ Sơ đồ minh họa biện pháp xử lý khí thải máy phát điện: 

Hình 17. Sơ đồ minh họa xử lý khí thải máy phát điện. 

❖ Lưu lượng khí thải phát ra từ máy phát điện: 

Mức tiêu thụ dầu DO đối với máy phát điện công suất 400 KVA là 81 lít dầu 

DO/giờ, tương đương 72,9 kg dầu DO/giờ (tỷ trọng dầu DO khoảng 0,9kg/lít). Mức tiêu 

thụ dầu DO đối với máy phát điện công suất 5,5 KVA là 2 lít dầu DO/giờ, tương đương 

1,8 kg dầu DO/giờ. 

Theo Viện kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường Tp.HCM, lượng khí thải phát 

sinh khi đốt 1 kg dầu DO khoảng 28,3 m3/kg ở điều kiện thực tế và 22 Nm3/kg ở điều 

kiện chuẩn. do đó, lưu lượng khí thải phát sinh đối với máy phát điện công suất 400 

KVA là 1.603,8 Nm3/h; đối với máy phát điện công suất 5,5 KVA là 39,6 Nm3/h. 

Điểm xả thải: 

- Tọa độ phát thải ống khói 1: X (m) = 1270769; Y (m) = 539921 (Theo hệ tọa độ 

VN-2000, kinh tuyến 106o15’ múi chiếu 3o); lưu lượng thải tối đa Q1 = 1.603,8 m3/h. 

- Tọa độ phát thải ống khói 2: X (m) = 1270772; Y (m) = 539921 (Theo hệ tọa độ 

VN-2000, kinh tuyến 106o15’ múi chiếu 3o); lưu lượng thải tối đa Q1 = 39,6 m3/h. 

❖ Biện pháp giảm thiểu: 

Để đảm bảo hoạt động của máy phát điện không gây ô nhiễm môi trường cơ sở và 

khu vực xung quanh, Cơ sở cũng có các biện pháp sau: 

- Sử dụng nhiên liệu phù hợp có hàm lượng lưu huỳnh thấp (S < 0,05) cho máy phát 

điện; 

- Máy phát điện được bố trí tại cuối xưởng và cách biệt khu vực văn phòng để tránh 

ảnh hưởng với khu làm việc của nhân viên; 

- Thường xuyên bảo dưỡng và vận hành máy phát điện ở chế độ tốt nhất nhằm tăng 

hiệu suất máy và giảm thiểu các thành phần độc hại trong khí thải, 

Máy phát điện Khí thải Ống khói Không khí xung quanh 
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- Lắp đặt 02 ống khói cho máy phát điện, chiều cao ống khói là 8 m, đường kính 

200 mm, đưa khí thải ra khu vực ít người qua lại để giảm phát tán ra xung quanh. 

- Kiểm tra độ mòn chi tiết định kỳ và thường kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những 

chi tiết hư hỏng. 

- Chất lượng khí thải máy phát điện đảm bảo đạt các QCVN sau: 

+ Khí thải từ máy phát điện đảm bảo đạt cột B của QCVN 19:2009/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 

trước khi thải ra môi trường bên ngoài. 

+ Tiếng ồn đạt QCVN 26:2010/BTNMT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ ồn. 

+ Độ rung đạt QCVN 27:2010/BTNMT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

2.7. Mùi hôi tại khu vực tập trung chất thải rắn và hệ thống xử lý nước thải 

- Cơ sở đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu mùi hôi từ khu vực tập kết chất thải 

rắn như sau: 

+ Bố trí các thùng thu gom rác có nắp đậy. 

+ Khu vực tập kết CTR tách biệt các khu vực khác. 

+ Tổ chức thu gom CTR hằng ngày. 

+ Tăng cường chất lượng công tác vệ sinh toàn khu vực cơ sở. Lau chùi, rửa sạch 

những nơi thường phát sinh mùi hôi, sử dụng các chất kháng mùi như: dầu sả, dầu 

quế, javen… khi lau sàn. 

+ Phun chế phẩm vi sinh khử mùi tại các khu vực lưu chứa, tập kết CTR, định kỳ 1 

lần/ngày, ngay sau khi thu gom chất thải và vệ sinh khu vực này.  

- Cơ sở đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu mùi hôi từ hệ thống thu gom, thoát 

nước như sau: 

+ Hệ thống cống thoát nước được xây dựng là hệ thống cống kín. 

+ Tại các miệng cống thoát nước mưa có song chắn chất thải rắn, tránh tình trạng 

chất thải rắn làm bít miệng cống và làm tắc đường ống. 

+ Có kế hoạch thường xuyên nạo vét hố ga. 

+ Định kỳ vận chuyển rác, bùn thải, khai thông cống rãnh, vệ sinh quét dọn trong 

khu vực tập trung rác thải. Các biện pháp sẽ góp phần giảm thiểu tác động do môi 

trường nói chung và giảm thiểu mùi hôi nói riêng. 

- Cơ sở đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải sơ 

bộ như sau: 

+ Có hệ thống thoát khí bể tự hoại. 

+ Định kỳ hút cặn bể tự hoại không để quá đầy gây tràn bể và giảm hiệu suất xử lý. 

+ Trồng cây xung quanh nhà xưởng để giảm phát tán mùi hôi. 

2.8. Các thiết bị, hệ thống quan trắc chất thải tự động, liên tục 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc khí thải tự động, liên tục (theo quy 

định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ). 
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3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

Toàn bộ chất thải rắn sẽ được thu gom, phân loại, lưu giữ và xử lý triệt để đúng 

theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường.  

3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Nguồn phát sinh: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ hoạt động của 210 

công nhân làm việc tại nhà máy.  

Thành phần, khối lượng: Các loại chất thải có thể phát sinh như: chất thải hữu cơ 

(thực phẩm hư hỏng, thức ăn thừa,…); chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng (thùng 

carton, vỏ đồ hộp, đồ nhựa,…); các loại chất thải khác (túi nilon,…). Lượng rác thải 

phát sinh trong năm 2024 của nhà máy như sau: 

Bảng 19. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt tại cơ sở năm 2024 

STT Chất thải Khối lượng năm 2024 (kg) 

1 
Chất thải rắn sinh hoạt như: thức ăn, văn 

phòng,… 
12.430 

 Tổng 12.430 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024 của cơ sở) 

Đối với rác phát sinh trong sinh hoạt, công ty thực hiện phân loại rác tại nguồn. 

từng loại rác thải sẽ được xử lý như sau: 

- Loại 1: Đối với loại rác bao gồm thực phẩm thừa, rau củ quả được chứa trong các 

thùng có nắp đậy kín để tránh bốc mùi hôi. Các thùng rác này (thể tích 120L) được 

bố trí ở dọc khu vực nhà xưởng, trong khu văn phòng và nhà nghỉ văn phòng. Cuối 

ngày, sẽ có nhân viên thu gom các thùng chứa chất thải trên về thùng chứa 660L 

tại điểm tập kết chất thải chung tại cuối xưởng D của nhà máy. Công ty đã ký hợp 

đồng với Công ty TNHH MTV Dịch vụ vệ sinh môi trường Tiến Dũng đến thu 

gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định. Tần suất thu gom 02 lần/tuần. 

- Loại 2: Đối với loại chất thải tái chế có giá trị thu hồi như giấy carton được thu 

gom riêng và lưu chứa tại nhà lưu chứa chất thải 33m2 cuối xưởng C của nhà máy. 

Công đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Bình Phước Xanh 

đến thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định. 

- Loại 3: Đối với loại chất thải tái chế khác như chai, lọ nhựa, giấy vụn từ hoạt động 

văn phòng sẽ thu gom vào bao, thùng chứa riêng và tập kết về thùng chứa tại điểm 

tập kết chất thải chung cuối xưởng D của nhà máy. Sau đó Công ty tiến hành bán 

phế liệu. 
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Hình 18. Thùng chứa và khu vực lưu chứ chất thải rắn sinh hoạt tại cơ sở. 

3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Nguồn phát sinh: Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh chủ yếu từ 

hoạt động sản xuất tại cơ sở. 

Thành phần, khối lượng: Các loại chất thải có thể phát sinh như: composite thải, 

chiếu thuỷ tinh, sợi thuỷ tinh, khuôn thải. Lượng rác thải phát sinh trong năm 2024 của 

nhà máy như sau: 

Bảng 20. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường tại cơ sở năm 2024 

STT Chất thải Khối lượng năm 2024 (kg) 

1 Composite thải 165.941 

2 Chiếu thuỷ tinh, sợi thuỷ tinh 11.110 

3 Khuôn thải 3.725 

 Tổng 180.776 

(Nguồn: Hoá đơn thu gom CTRCNTT của cơ sở năm 2024) 

Vào mỗi cuối ngày, sau khi hoạt động xong công nhân tại mỗi khu vực sản xuất có 

phát sinh các loại chất thải trên sẽ tiến hành quét dọn, các loại chất thải được gom vào 

bao chứa, cột lại gọn gàng và đem về khu vực lưu chứa chất thải tập trung 33 m2 tại cuối 
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xưởng C của nhà máy. Tại đây công ty cũng có trang bị thiết bị PCCC để phòng ngừa, 

ứng phó sự cố cháy nổ. Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Công nghệ Môi 

trường Bình Phước Xanh để thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. Tần suất 

thu gom từ 1 – 2 lần/tuần. 

  

Hình 19. Khu vực lưu chưa chất thải rắn công nghiệp thông thường. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Nguồn phát sinh: Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất của nhà máy 

như can đựng hóa chất, bóng đèn huỳnh quang thải, pin, ắc quy thải,… 

Thành phần, khối lượng: Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại năm 2024 

được thống kê trong bảng sau: 

Bảng 21. Thống kê chất thải nguy hại phát sinh 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 
Mã CTNH 

Khối lượng 

năm 2024 

(kg/năm) 

1 Bao bì cứng thải bằng kim loại Rắn 18 01 02 52.308 

2 
Các loại chất hấp thụ đã qua sử 

dụng và bã lọc khác 
Rắn 03 02 07 - 

3 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (kể cả vật 

liệu lọc dàu), giẻ lau vải bảo vệ 

thải bị nhiễm thành phần nguy hại 

Rắn 18 02 01 - 

4 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 - 

5 Bao bì thải cứng bằng nhựa Rắn 18 01 03 - 

Tổng khối lượng 52.308 

(Nguồn: Chứng từ thu gom CTNH của cơ sở năm 2024) 

Công ty đã đăng ký sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại với Mã số 

QLCTNH 70.000019.T do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Phước cấp lần 2 
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vào ngày 14 tháng 4 năm 2013. 

Để lưu chứa chất thải nguy hại phát sinh trong hoạt động sản xuất công ty đã bố 

trí khu vực lưu chứa chất thải tập trung 92m2 tại cuối xưởng C của nhà máy. Kho chứa 

được thiết kế có mái che, tường ngăn và nền bê tông chống thấm, có biển cảnh báo. Các 

loại chất thải nguy hại phát sinh được phân loại và lưu trữ tại kho chứa. Sau đó, công ty 

chuyển giao chất thải cho Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Bình Phước Xanh vận 

chuyển và xử lý theo đúng quy định. Tần suất thu gom từ 2 – 3 lần/tháng. Tại đây công 

ty cũng có trang bị thiết bị PCCC để phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ. 

  

Hình 20. Khu lưu chứa chất thải nguy hại tại cơ sở. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung (nếu có) 

Để giảm thiểu tiếng ồn nhằm đảm bảo sức khỏe cho công nhân lao động và tránh 

làm tăng mức độ ồn trong khu vực, tiếng ồn và độ rung trong nhà máy được khống chế 

bằng các phương pháp sau: 

- Đối với tiếng ồn trong khu vực sản xuất: 

+ Các khu vực chức năng (khu văn phòng, khu vực sản xuất chính) được làm bằng vật 

liệu cách nhiệt, cách âm nhằm hạn chế sự lan truyền của tiếng ồn.; 

+ Thường xuyên theo dõi và bảo dưỡng máy móc thiết bị để máy luôn hoạt động tốt; kiểm 

tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt, kiểm tra độ mòn chi tiết và thường kỳ tra dầu mỡ 

bôi trơn các bộ phận chuyển động để giảm bớt tiếng ồn. 

+ Lựa chọn các thiết bị có tiếng ồn thấp, lắp thêm các thiết bị giảm thanh cho các máy 

móc thiết bị có độ ồn cao. 

+ Trang bị phương tiện bảo hộ chống ồn cho công nhân làm việc ở những khu vực có 

cường độ tiếng ồn cao như hệ thống phụ trợ, máy nén khí. 

+ Đối với các dây chuyền sản xuất, Cơ sở bố trí riêng theo từng phân xưởng tránh các 

khu vực phát sinh tiếng ồn gần nhau gây cộng hưởng tiếng ồn. 

+ Trồng cây xanh xung quanh nhà máy nhằm hấp thụ giảm ồn và giảm bụi, khí thải 
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phát tán vào môi trường xung quanh. Việc trồng cây xanh ở xung quanh khu nhà 

máy sẽ tạo thành hàng rào chắn. Cây xanh không những có tác dụng giảm tiếng 

ồn, bụi, khí thải mà còn tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. 

- Đối với tiếng ồn giao thông: 

+ Xe ra vào yêu cầu đi với tốc độ chậm. 

+ Không cho các xe nổ máy trong lúc chờ nhận hang. 

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình trạng 

kỹ thuật tốt. 

- Đối với tiếng ồn, độ rung của máy phát điện: 

+ Máy phát điện phải được kiểm tra sự cân bằng và hiệu chỉnh khi cần thiết. 

+ Bảo trì định kỳ và tra dầu mỡ để hạn chế tiếng ồn. 

+ Lắp đặt các tấm đệm cách âm cho máy phát điện. 

Quy chuẩn áp dụng: 

- Tiếng ồn: QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- Độ rung: QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

6.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với bể tự hoại 

Cơ sở thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, tránh các sự cố có thể xảy 

ra như: 

- Không xả khăn giấy, chất thải khó phân hủy,... xuống bể tự hoại nhằm tránh gây 

tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc nghẽn đường ống dẫn đến phân, nước tiểu không 

tiêu thoát được. Khi xuất hiện dấu hiệu tắc nghẽn có thể sử dụng bột thông bồn 

cầu, biện pháp này sẽ giúp giảm bớt nồng độ các chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng 

trong nước thải. 

- Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể 

gây nổ hầm cầu. Trường hợp này phải thông ống dẫn khí để hạn chế mùi hôi cũng 

như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng tiến hành thu gom, hút hầm cầu định kỳ và 

mang đi xử lý đúng quy định. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống dẫn 

đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

6.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với đường ống cấp, 

thoát nước 

- Đường ống cấp, thoát nước phải có đường cách ly an toàn. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường 

ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

- Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước. 
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- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì các đường ống dẫn và thiết bị, máy móc. 

- Tại các mương, hố ga thoát nước thực hiện vệ sinh, nạo vét bùn định kỳ.  

6.3. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với hệ thống xử lý bụi, 

sol khí 

Để phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với hệ thống xử lý bụi, sol khí, Công ty 

đã áp dụng các biện pháp như sau: 

- Việc phòng ngừa và ứng cứu sự cố đã được quan tâm ngay từ quá trình thiết kế hệ 

thống xử lý bụi, sol khí đảm bảo các thiết bị có tuổi thọ tốt và đáp ứng yêu cầu xử 

lý bụi, sol khí. 

- Các thiết bị hư hỏng được sửa chữa ngay và lắp đặt vào hệ thống xử lý bụi, sol khí 

để tiếp tục hoạt động. 

- Thường xuyên kiểm tra thiết bị và bảo trì, bảo dưỡng. 

- Kiểm tra vải lọc và tấm lọc thường xuyên, đảm bảo vải lọc, tấm lọc không bị 

nghẹt, rách. 

- Thường xuyên kiểm tra đường ống đấu nối dẫn tới thiết bị lọc bụi trong công đoạn 

cắt, gọt, mài. 

- Huấn luyện và nâng cao kỹ năng cho công nhân tuân thủ việc vận hành HTXL khí 

thải theo đúng quy trình hướng dẫn đã được ban hành. 

- Trong quá trình vận hành, thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của HTXL 

khí thải nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hiện tượng bất thường của hệ thống 

để đảm bảo chất lượng khí thải sau xử lý luôn đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cột 

B, Kp=0,9; Kv=1 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với bụi và các chất vô cơ. 

- Khi thiết bị lọc bụi xảy ra sự cố, người phụ trách tại công đoạn gọt, cắt, mài và 

phun gelcoat sẽ ngưng hoạt động sản xuất, thông báo với ban lãnh đạo Công ty và 

liên hệ đơn vị bảo trì khắc phục sự cố. Quy trình ngưng hoạt động của thiết bị lọc 

bụi như sau: 

+ Xoay công tắc chính từ vị trí ON sang vị trí OFF hay về 0. 

+ Tắt bơm nước hấp thụ bụi mài, đóng các van trên đường hút và đẩy. 

+ Tắt quạt gió cung cấp cho thiết bị lọc bụi. 

+ Cắt cầu dao điện để ngưng cung cấp điện cho tủ điều khiển. 

+ Kiểm tra lại toàn bộ, vệ sinh thiết bị, sau đó ghi sổ theo dõi vận hành. 

+ Khi ngưng hoạt động dài hạn nên có kế hoạch bảo dưỡng, vệ sinh và biện pháp 

phòng chống ăn mòn trong và ngoài. 

+ Ngoài ra, tạm dừng dây chuyền sản xuất tại khu vực có xảy ra sự cố để bảo trì, sửa 

chữa cho đến khi HTXL khí thải vận hành ổn định, tuyệt đối không xả khí thải ô 

nhiễm ra môi trường xung quanh. 
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6.4. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với sự cố rò rỉ, rơi vãi 

hóa chất 

Để phòng ngừa, ứng cứu sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất, Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Tân Việt Hàn đã thực hiện các biện pháp như sau: 

❖ Phòng ngừa sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất: 

- Ban hành quy trình vận hành an toàn từ khâu bốc dở, sắp xếp nguyên liệu từ xe 

vào kho chứa, khâu vận chuyển sản xuất trong quá trình sản xuất; 

- Tuyển chọn công nhân lành nghề vận hành xe nâng để bốc dỡ, pha chế hóa chất 

trong quá trình sản xuất. 

- Bố trí kho chứa hóa chất và sản phẩm hợp lý, an toàn, độ cao vừa phải để tránh 

tình trạng hóa chất rơi, đổ ra ngoài. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân bao gồm quần áo bảo hộ lao động, 

bao tay bảo hộ, kính bảo vệ mắt, khẩu trang than hoạt tính,… cho công nhân khi 

thao tác với hóa chất trong quá trình sản xuất. 

- Thông tin về hóa chất được thông báo đầy đủ và có sẵn ở nơi dễ thấy. 

- Lắp đặt dấu hiệu cảnh báo đối với các hóa chất độc hại, dễ cháy đồng thời lắp đặt 

nội dung sơ cấp cứu trong khu vực nhà máy để thực hiện khi cần thiết. 

- Trang bị thùng cát, xẻng, thiết bị PCCC tại các khu vực có sử dụng hoá chất để kịp 

thời xử lý khi xảy ra sự cố. 

- Trang bị tủ thuốc và dụng cụ sơ cấp cứu trong khu vực nhà máy. 

- Niêm yết địa chỉ, số điện thoại liên hệ cấp cứu khi cần thiết. 

- Tối thiểu 01 lần/năm, công ty xây dựng kịch bản và tổ chức tự diễn tập ứng phó sự 

cố hoá chất tại công ty. Việc tổ chức diễn tập được thực hiện với sự giám sát của 

cơ quan chức năng (Sở Công thương). 

❖ Ứng phó sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất: 

- Công nhân tại nhà máy khi phát hiện có sự cố rò rỉ, tràn đổ hoá chất phải thông 

báo cho Đội trưởng Đội ứng phó sự cố về tình trạng của sự cố trên. Cảnh báo cho 

tất cả nhân viên đang có mặt tại khu vực xảy ra sự cố và các khu vực lân cận để 

tránh tiếp xúc. 

- Cô lập khu vực hoá chất rò rỉ với các khu vực xung quanh để tiến hành xử lý, 

dọn dẹp. 

- Sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động để tiến hành xử lý sự cố, dùng giẻ lau thấm 

hút, cát thấm hút để thấm khô, thu gom tràn đổ vào khu vực chứa chất thải nguy 

hại, sau đó dùng giẻ khô lau sạch khu vực sự cố. 

- Trường hợp có công nhân bị nạn, ngộ độc hơi hoá chất hoặc dính hoá chất (ví dụ 

khu vực rò rỉ Acetone), nhanh chóng đưa công nhân ra khỏi vùng nguy hiểm, tiến 

hành kiểm tra đánh giá tình trạng sức khoẻ và tiến hành sơ cấp cứu tại chỗ bằng 
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các trang thiết bị đã được trang bị tại Công ty (như vòi nước khẩn cấp, dụng cụ y 

tế sơ cấp cứu ban đầu,…) và nhanh chóng chuyển công nhân bị nạn đến Bệnh viện 

hay Trung tâm y tế gần nhất để được chăm sóc y tế cần thiết. 

- Đội trưởng đội ứng phó kiểm tra tình hình thục tế và báo về cho ban giám đốc 

Công ty. 

6.5. Biện pháp ứng phó sự cố đối với sự cố rò rỉ nguyên, nhiên liệu 

Để phòng chống và ứng phó sự cố rò rỉ nguyên, nhiên liệu tại Công ty, Công ty đã 

giám sát, kiểm tra nghiêm ngặt các hệ thống kỹ thuật tại kho chứa, lập phương án ứng 

cứu khi xảy ra sự cố. Đồng thời sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố 

như sau: 

- Lưu trữ nguyên nhiên liệu dạng lỏng với khối lượng ít nhất (đủ dùng). 

- Bảo quản nguyên nhiên liệu trong các thiết bị chuyên dụng, các thùng chứa phải 

đậy kín, đặt nơi khô ráo, thông thoáng. 

- Lưu trữ các bình chứa nguyên nhiên liệu tại kho chứa riêng, thông thoáng và có 

biển báo ghi đầy đủ thông tin. 

- Trong khu vực chứa nguyên nhiên liệu dễ cháy, treo biển cấm không được hút 

thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa. 

- Sử dụng đúng kỹ thuật và tuân thủ các quy tắc an toàn trong sản xuất đối với từng 

chủng loại nguyên nhiên liệu. 

- Vận chuyển bình chứa, thùng chứa đúng cách (di chuyển bình ở tư thế đứng, không 

lăn tròn, hạn chế rung động mạnh), tuyệt đối không được dùng bình chứa, thùng 

chứa vào các mục đích khác. 

- Thường xuyên kiểm tra định kỳ bình chứa và kho chứa. 

- Tuân thủ và thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ. 

- Tổ chức nhân sự cho kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố.  

6.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động 

Để phòng ngừa và ứng phó tai nạn lao động, Cơ sở đã áp dụng các biện pháp sau: 

❖ Phòng ngừa tai nạn lao động: 

- Tập huấn an toàn lao động cho công nhân làm việc tại nhà máy bao gồm các mối 

nguy hiểm về tai nạn lao động, các biện pháp phòng cháy để không xảy ra tai nạn 

lao động cũng như biện pháp sơ cấp cứu khi có tai nạn lao động xảy ra. 

- Trang bị đầy đủ các loại bảo hộ lao động cần thiết cho công nhân để hạn chế những 

tác hại cho công nhân. 

- Kiểm tra, giám sát công nhân tuân thủ thao tác an toàn lao động và trang bị bảo hộ 

lao động. 

- Không cho phép người lao động làm việc trong tình trạng không đảm bảo trí lực, 

thể lực (say xỉn, đang bị choáng, bệnh,…). 
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- Đảm bảo các máy móc, thiết bị được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ. 

- Định kỳ tổ chức khám sức khoẻ cho công nhân làm việc tại cơ sở 01 lần/năm. 

❖ Ứng phó tai nạn lao động: 

- Trang bị các dụng cụ và thiết bị cần thiết cho việc sơ cấp cứu người bị tai nạn 

lao động. 

- Ghi rõ các địa chỉ liên hệ cần thiết như người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, 

trạm xá, bệnh viện,… tại vị trí dễ thấy để liên hệ. 

- Tiến hành sơ cấp cứu cho người bị tai nạn hoặc chuyển người bị nạn đến trạm xá, 

bệnh viện gần nhất hoặc gọi cấp cứu để kịp thời cứu chữa người bị nạn. 

6.7. Biện pháp ứng phó sự cố đối với sự cố cháy nổ 

Để ngăn ngừa nguy cơ và ứng phó sự cố cháy, nổ xảy ra trong quá trình sản xuất, 

lưu trữ nguyên liệu và thành phần cũng như các sự cố về điện, Công ty đã ban hành các 

nội quy về phòng cháy chữa cháy đến từng các bộ công nhân viên lao động và được duy 

trì, kiểm soát thường xuyên. Cụ thể như sau: 

❖ Phòng ngừa sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất: 

- Trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị cảnh báo, phòng cháy chữa cháy tại tất 

cả các nơi cần thiết trong nhà xưởng, nhà kho, văn phòng,... 

- Kho chứa nguyên liệu, thành phẩm và phế liệu giấy được bố trí an toàn cách xa 

các nguồn có khả năng phát sinh lửa. 

- Vận hành các thiết bị máy móc đúng quy trình kỹ thuật, quy định về an toàn. 

- Thường xuyên kiểm tra sự an toàn hệ thống đường dây điện, tình trạng hoạt động 

của các máy móc thiết bị để hạn chế tối đa sự cố chập điện, cháy nổ. 

- Thiết kế đường dây diện không đi qua các khu vực hệ thống chứa hoá chất hoặc 

khu lân cận. 

- Ban hành các nội quy PCCC và cưỡng chế việc tuân thủ thực hiện của công nhân 

viên trong toàn thể công ty. 

- Cấm tuyệt đối hút thuốc, sử dụng lửa trần,… hay bất kỳ một nguồn phát sinh tia 

lửa nào trong phạm vi kho chứa hoá chất của cơ sở. 

- Hệ thống báo cháy được lắp đặt tại tất cả các phòng, khu vực trong toàn nhà máy. 

Các thiết bị báo cháy như: tủ điều khiển báo cháy, tủ hiển thị báo cháy, hệ thống 

đèn thoát hiểm,... Hệ thống chữa cháy gồm quả cầu chữa cháy tự động, hộp chữa 

cháy, họng tiếp nước chữa cháy, trụ nước chữa cháy ngoài trời,... 

- Thiết kế thuận lợi cho người và phương tiện chữa cháy, hệ thống đường ống thoát 

nước chữa cháy. 

- Công ty đã được CA tỉnh Bình Phước Phòng CS PCCC&CNCH cấp giấy chứng 

nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 56/TD-PCCC ngày 

16/05/2016, số 35/TD-PCCC ngày 13/02/2020 và số 78/TD-PCCC ngày 
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07/07/2023. 

❖ Ứng phó sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất: 

- Khi có cháy, nổ xảy ra nhanh chóng báo cáo cho lãnh đạo hoặc người chịu trách 

nhiệm biết vị trí, tình hình diễn biến đám cháy. 

- Thông báo tin cháy cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp (Đội chữa cháy khu vực 

Chơn Thành) và báo cháy cho cơ quan Công an nơi gần nhất. 

- Khi xảy ra sự cố thực hiện việc cắt điện toàn bộ khu vực, kiểm tra lưới điện, tổ 

chức chiếu sáng trong và ngoài khu vực cháy bằng nguồn điẹn dự phòng nhưng 

phải đảm bảo các điều kiện cho người và phương tiện tham gia chữa cháy. 

- Nhấn chuông báo động yêu cầu mội người nhanh chóng thoát ra ngoài để đảm bảo 

an toàn. 

- Xác định tâm điểm, các vị trí đã bị cháy, và hướng phát triển của sự cố đang xảy 

ra để báo cáo với Đội chữa cháy để có phương án xử lý sự cố thích hợp nhất. 

- Mở hết tất cả các cửa thoát nạn, hướng dẫn mọi người theo hướng đã quy định 

nhanh chóng ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhắc nhở mọi người bình tĩnh không để 

xảy ra hỗn loạn trong khi thoát nạn. 

- Trang bị các thiết bị bảo hộ lao động cần thiết và đầy đủ để xử lý sự cố như mặt 

nạ phòng độc. Sử dụng các bình chữa cháy, xách tay đặt trong các khu vực trong 

Công ty, các họng chữa cháy vách tường nhanh chóng tiếp cận đám cháy đồng loạt 

phun chất chữa cháy dập tắt đám cháy, ngăn chặn không cho cháy lan. 

- Bảo vệ hiện trường sau khi đã khắc phục đám cháy, phục vụ cho công tác thống 

kê, đánh giá, lập biên bản báo cáo của bộ phận chức năng. 

- Điều tra, đánh giá mức độ ô nhiễm đối với môi trường đất, nước, không khí, hư 

hỏng tài sản của các khu vực xung quanh do sự cố gây ra. Đánh giá mức độ thiệt 

hại để tiến hành bồi thường theo quy định. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có) 

Không có 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường (nếu có) 

Cơ sở đã được UBND tỉnh Bình Phước cấp Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 

05/5/2016 về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Nâng 

công suất Nhà máy sản xuất vật liệu composite từ 700 tấn/năm lên 2.400 tấn/năm và bổ 

sung sản xuất khuôn mẫu để sản xuất vật liệu composite với quy mô 1.000 cái/năm”. 

Hiện nay, Cơ sở đã thay đổi một số nội dung được thể hiện trong bảng sau: 
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Bảng 22. Các nội dung thay đổi so với Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

STT 

Tên hạng 

mục/ Công 

trình bảo vệ 

môi trường 

ĐTM đã được 

duyệt (Quyết định 

số 1040/QĐ-

UBND ngày 

05/5/2016) 

Phương án điều 

chỉnh, thay đổi đã 

thực hiện 

Văn bản pháp lý liên 

quan 

I  Hạng mục công trình xây dựng 

1 

Văn phòng, 

nhà nghỉ văn 

phòng 

Diện tích xây 

dựng: 432,84 m2 

Diện tích xây dựng: 

547,84 m2 (trong đó: 

nhà nghỉ: 294m2; văn 

phòng: 253,84m2). 

Đã được cấp Quyết 

định số 172/QĐ-BQL 

ngày 11/12/2023 của 

Ban Quản lý khu kinh 

tế tỉnh Bình Phước 

2 

Nhà đặt máy 

phát điện dự 

phòng 

- Diện tích: 22,2 m2 

Đã được cập nhật tại 

Quyết định số 

172/QĐ-BQL ngày 

11/12/2023 của Ban 

Quản lý khu kinh tế 

tỉnh Bình Phước 

3 
Nhà đặt máy 

nén khí 
- Diện tích: 80 m2 

Đã được cập nhật tại 

Quyết định số 

172/QĐ-BQL ngày 

11/12/2023 của Ban 

Quản lý khu kinh tế 

tỉnh Bình Phước và 

Giấy phép xây dựng 

số 29/GPXD ngày 

26/6/2020 của Ban 

Quản lý khu kinh tế 

tỉnh Bình Phước.  

4 
Phòng hút 

bụi 
- Diện tích: 87,5 m2 

Đã được cập nhật tại 

Quyết định số 

172/QĐ-BQL ngày 

11/12/2023 của Ban 

Quản lý khu kinh tế 

tỉnh Bình Phước và 

Giấy phép xây dựng số 

29/GPXD ngày 

26/6/2020 của Ban 

Quản lý khu kinh tế 

tỉnh Bình Phước. 

5 
Phòng hút 

bụi 
- Diện tích: 175 m2 

Đã được cập nhật tại 

Quyết định số 

172/QĐ-BQL ngày 

11/12/2023 của Ban 

Quản lý khu kinh tế 

tỉnh Bình Phước và 

Giấy phép xây dựng số 

29/GPXD ngày 

26/6/2020 của Ban 

Quản lý khu kinh tế 

tỉnh Bình Phước. 
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STT 

Tên hạng 

mục/ Công 

trình bảo vệ 

môi trường 

ĐTM đã được 

duyệt (Quyết định 

số 1040/QĐ-

UBND ngày 

05/5/2016) 

Phương án điều 

chỉnh, thay đổi đã 

thực hiện 

Văn bản pháp lý liên 

quan 

6 Nhà rác 

Kho lưu chứa 

CTRCNTT: 33 m2 

Kho lưu chứa 

CTNH: 30m2 

Diện tích: 125 m2 

(trong đó: kho lưu chứa 

CTRCNTT: 33 m2; kho 

lưu chứa CTNH: 92m2) 

Đã được cập nhật tại 

Quyết định số 

172/QĐ-BQL ngày 

11/12/2023 của Ban 

Quản lý khu kinh tế 

tỉnh Bình Phước và 

Giấy phép xây dựng số 

29/GPXD ngày 

26/6/2020 của Ban 

Quản lý khu kinh tế 

tỉnh Bình Phước. 

7 Tháp canh - Diện tích: 22,2 m2 

Đã được cập nhật tại 

Quyết định số 

172/QĐ-BQL ngày 

11/12/2023 của Ban 

Quản lý khu kinh tế 

tỉnh Bình Phước. 

II Hạng mục công trình phụ trợ 

8 

Điểm đấu 

nối nước 

mưa 

Tại Nhà máy tồn tại 

2 điểm đấu nối 

nước mưa: 

-Tuyến 1: Nước 

mưa tại Nhà xưởng 

C, Nhà xưởng A, 

Văn phòng được 

thu gom về hố thu 

nước mưa tập trung 

số 1 (vị trí: khu vực 

bể chứa PCCC). 

Tọa độ điểm đấu 

nối tuyến số 1: X= 

1.270.883 (m); Y = 

539.950 (m) (Tọa 

độ VN-2000, kinh 

tuyến 106o15’ múi 

chiếu 3o). 

-Tuyến 2: Nước 

mưa tại Nhà xưởng 

B, nhà xưởng D, nhà 

xe, căn tin thu gom 

về hố thu nước mưa 

tập trung số 2 (vị trí: 

trước nhà xe). Tọa 

độ điểm đấu nối 

tuyến số 2: X= 

1.270.803 (m); Y = 

2 tuyến thu gom nước 

mưa của Nhà máy 

được đấu nối vào hệ 

thống thu gom nước 

mưa của KCN Minh 

Hưng – Hàn Quốc tại 1 

điểm: Tọa độ điểm 

đấu nối: X= 1.270.875 

(m) ; Y = 539.959 (m) 

(Tọa độ VN-2000, kinh 

tuyến 106o15’ múi 

chiếu 3o). 

Vị trí đấu nối nước 

mưa đã được Chi 

nhánh Công ty TNHH 

C&N Vina MHK – 

BQL KCN Minh Hưng 

– Hàn Quốc xác nhận 

tại Biên bản xác nhận 

đấu nối số 

3110/BBTT2023 ngày 

31/10/2023. (Đính kèm 

bản vẽ đấu nối nước 

mưa tại Phụ lục báo 

cáo) 
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STT 

Tên hạng 

mục/ Công 

trình bảo vệ 

môi trường 

ĐTM đã được 

duyệt (Quyết định 

số 1040/QĐ-

UBND ngày 

05/5/2016) 

Phương án điều 

chỉnh, thay đổi đã 

thực hiện 

Văn bản pháp lý liên 

quan 

539.960 (m) (Tọa 

độ VN-2000, kinh 

tuyến 106o15’ múi 

chiếu 3o). 

9 
Điểm đấu 

nối nước thải 

01 điểm đấu nối 

nước thải vào hệ 

thống thu gom 

nước thải của KCN 

Minh Hưng – Hàn 

Quốc (vị trí: bên 

trái Nhà xưởng, 

khu vực bể chứa 

nước PCCC). Tọa 

độ đấu nối: X = 

1.270.695 (m), Y = 

540.142 (m) (Tọa 

độ VN-2000, kinh 

tuyến 106o15’ múi 

chiếu 3o). 

01 điểm đấu nối nước 

thải vào hệ thống thu 

gom nước thải của 

KCN Minh Hưng – 

Hàn Quốc (vị trí: bên 

trái Nhà xưởng, khu 

vực gần cổng bảo vệ). 

Tọa độ đấu nối: X = 

1.270.856 (m), Y = 

539.962 (m) (m) (Tọa 

độ VN-2000, kinh tuyến 

106o15’ múi chiếu 3o). 

Vị trí đấu nối nước thải 

đã được Chi nhánh 

Công ty TNHH C&N 

Vina MHK – BQL 

KCN Minh Hưng – 

Hàn Quốc xác nhận tại 

Biên bản xác nhận đấu 

nối số 

3110/BBTT2023 ngày 

31/10/2023. (Đính kèm 

bản vẽ đấu nối nước 

mưa tại Phụ lục báo 

cáo) 

Nhà máy đã tiến hành cải tạo hạng mục công trình “văn phòng, nhà nghỉ văn 

phòng” và điều chỉnh diện tích xây dựng từ 432,84m2 thành 547,84m2 (trong đó: nhà 

nghỉ văn phòng là 294m2; văn phòng là 253,84m2). Tuy nhiên, các hạng mục công trình 

còn lại đã được xây dựng từ trước và đã được xác nhận tại giấy chứng nhận quyền sử  

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CY384906 do Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cấp ngày 04/02/2021 và Giấy phép xây dựng số 

29/GPXD ngày 26/6/2020 của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước, các hạng mục 

công trình này không làm thay đổi diện tích xây dựng, chỉ làm rõ các hạng mục công 

trình xây dựng tại Quyết định số 172/QĐ-BQL do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình 

Phước cấp ngày 11/12/2023 về việc phê duyệt đồ án  quy hoạch chi tiết theo quy trình 

rút gọn (gọi là quy trình lập quy hoạch tổng mặt bằng) dự  án: Nhà máy sản xuất vật 

liệu Composite, lô A4, KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, phường Minh Hưng, thị  xã Chơn 

Thành, tỉnh Bình Phước. 

Nhà máy đã thay đổi điểm đấu nối nước mưa, nước thải và được Chi nhánh Công 

ty TNHH C&N Vina MHK – BQL KCN Minh Hưng – Hàn Quốc xác nhận tại Biên bản 

xác nhận đấu nối số 3110/BBTT2023 ngày 31/10/2023 (Đính kèm bản vẽ đấu nối tại 

phụ lục). 

Việc thay đổi diện tích hạng mục công trình “văn phòng, nhà nghỉ văn phòng” và 

điểm đấu nối nước mưa, nước thải không thuộc đối tượng thực hiện đánh giá tác động 

môi trường nên Cơ sở cập nhật thay đổi tại Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 

trình UBND Tỉnh Bình Phước phê duyệt. 
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9. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp (khi đề nghị 

cấp lại giấy phép môi trường quy định tại Nghị định này) 

Cơ sở thuộc trường hợp cấp mới. 

10. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có) 

Không có 
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CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải (nếu có) 

1.1. Nội dung cấp phép xả nước thải 

Không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với nước thải theo quy định 

tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (do nước thải được đấu nối vào hệ thống 

thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu Công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc, 

không xả ra môi trường). 

1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

Hệ thống thu gom, thoát nước thải được tách biệt với hệ thống thu gom, thoát 

nước mưa. 

- Mạng lưới thu gom nước thải: 

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ cơ sở, bao gồm nước thải đen (từ nhà vệ sinh được 

xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 03 ngăn) và nước thải từ lavabo, nước rửa sàn với lưu 

lượng trung bình khoảng 11,43m3/ngày.đêm (24 giờ) được đấu nối vào hệ thống 

thu gom nước thải của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc công suất 30.000 

m3/ngày.đêm. 

+ Cơ sở không phát sinh nước thải sản xuất. 

- Quy trình công nghệ xử lý nước thải cụ thể như sau: Nước thải sinh hoạt phát sinh 

từ các khu nhà vệ sinh → bể tự hoại 3 ngăn → Hố ga đấu nối → Hệ thống xử lý 

nước thải tập trung của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc. 

- Tiêu chuẩn sau xử lý: Tiêu chuẩn tiếp nhận đầu vào của KCN Minh Hưng – Hàn 

Quốc (QCVN 40:2011/BTNMT, cột B). 

- Vị trí điểm đấu nối: 1 điểm đấu nối tại hố ga thu gom nước thải tại lô A4 của KCN 

Minh Hưng -  Hàn Quốc. 

- Tọa độ điểm đấu nối (Theo hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến 106o15’ múi chiếu 3o): 

X = 1270856 (m), Y = 539962 (m). 

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Việt Hàn đã ký hợp đồng xử lý nước 

thải sinh hoạt, nước thải sản xuất số 2508/HĐCN-T.V.H2022 ký ngày 25/08/2022 với 

Chi nhánh Công ty TNHH C&N Vina MHK. 

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải tự động, liên tục theo quy 

định tại khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

Trang thiết bị dự phòng cho hệ thống để ứng phó, khắc phục sự cố bể tự hoại. 

Trường hợp xảy ra sự cố đối với bể tự hoại, tiến hành điều chỉnh công suất vận hành để 

giảm lượng nước thải phát sinh. Trường hợp thời gian sửa chữa kéo dài hơn 1 ngày, 
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dừng hoạt động tại các vị trí phát sinh nước thải sinh hoạt. Chỉ tiến hành sản xuất trở lại 

sau khi bể tự hoại hoạt động trở lại bình thường. 

Định kỳ thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, máy móc hệ thống xử lý 

nước thải, hệ thống thu gom và tiêu thoát nước thải. 

Tăng cường biện pháp kiểm tra, giám sát hệ thống thu nước, cống thoát nước tránh 

tình trạng tắc cống. 

Phối hợp với Chủ đầu tư hạ tầng KCN Minh Hưng – Hàn Quốc để giám sát các 

thông số nước thải của nhà máy trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải, nhà 

máy xử lý nước thải tập trung của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

2.1. Nguồn phát sinh 

- Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ quá trình phun gealcoat của phòng sơn số 1 xưởng B. 

- Nguồn số 02: Khí thải phát sinh từ quá trình phun gealcoat của phòng sơn số 2 xưởng B. 

- Nguồn số 03: Khí thải phát sinh từ quá trình phun gealcoat của phòng sơn số 3 xưởng B. 

- Nguồn số 04: Khí thải phát sinh từ quá trình phun gealcoat của phòng sơn số 4 xưởng A. 

- Nguồn số 05: Bụi phát sinh từ quá trình cắt, gọt mài của phòng cắt số 1 xưởng B. 

- Nguồn số 06: Bụi phát sinh từ quá trình cắt, gọt mài của phòng cắt số 2 xưởng B. 

- Nguồn số 07: Bụi phát sinh từ quá trình cắt, gọt mài của phòng cắt số 3 xưởng A. 

- Nguồn số 08: Bụi phát sinh từ quá trình cắt, gọt mài của phòng cắt số 4 xưởng A. 

- Nguồn số 09: Bụi phát sinh từ quá trình cắt, gọt mài của phòng cắt số 5 xưởng C. 

- Nguồn số 10: Bụi phát sinh từ quá trình cắt, gọt mài của phòng cắt số 6 xưởng C. 

- Nguồn số 11: Khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng công suất 400KVA của 

ống thải số 1. 

- Nguồn số 12: Khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng công suất 5,5KVA của 

ống thải số 2. 

2.2. Dòng khí thải, vị trí xả thải 

Dòng khí thải phát sinh đề nghị cấp phép: Dòng khí thải sau hệ thống xử lý khí 

thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp=0,9; Kv=1 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ và QCVN 20:2009/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ trước khi 

thải ra ngoài môi trường bằng ống thoát khí thải. Bao gồm: 

- Nguồn số 01, số 02, số 03, số 04: 01 dòng khí/nguồn thải sau Hệ thống xử lý sol khí 

– phòng sơn số 1, số 2, số 3 của xưởng B và phòng sơn số 4 của xưởng A đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, Cột B, Kp=0,9; Kv=1 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trước khi thải ra ngoài môi trường bằng ống 

thoát khí thải; QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 
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công nghiệp đối với một số chất hữu cơ trước khi thải ra ngoài môi trường bằng 

ống thoát khí thải. 

- Nguồn số 05, số 06, số 07, số 08, số 09, số 10: 01 dòng khí/nguồn thải sau Hệ thống 

xử lý bụi – phòng cắt số 1, số 2 của xưởng B;  phòng cắt số 3, số 4 của xưởng A và 

phòng cắt số 5, số 6 của xưởng C đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B, Kp=0,9; Kv=1 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 

trước khi thải ra ngoài môi trường bằng ống thoát khí thải. 

- Nguồn số 11, số 12: 01 dòng khí/nguồn thải ống khói máy phát điện đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B, Kp=0,9; Kv=1 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

Bảng 23. Dòng khí thải, vị trí và lưu lượng xả thải khí thải tại Cơ sở 

STT Dòng khí thải Vị trí xả thải 

(Theo hệ tọa độ VN-

2000, kinh tuyến 106o15’ 

múi chiếu 3o) 

Lưu 

lượng 

thải 

(m3/h) X (m) Y (m) 

1 
Dòng khí thải số 

01 

Tại ống thải của Hệ thống 

xử lý sol khí từ quá trình 

phun gelcoat của phòng 

sơn số 1 xưởng B (nguồn 

số 01) 

1.270.770 539.893 7.000 

2 
Dòng khí thải số 

02 

Tại ống thải của Hệ thống 

xử lý sol khí từ quá trình 

phun gelcoat của phòng 

sơn số 2 xưởng B (nguồn 

số 02) 

1.270.770 539.888 7.000 

3 
Dòng khí thải số 

03 

Tại ống thải của Hệ thống 

xử lý sol khí từ quá trình 

phun gelcoat của phòng 

sơn số 3 xưởng B (nguồn 

số 03) 

1.270.770 539.885 7.000 

4 
Dòng khí thải số 

04 

Tại ống thải của Hệ thống 

xử lý sol khí từ quá trình 

phun gelcoat của phòng 

sơn số 4 xưởng A (nguồn 

số 04) 

1.270.878 539.854 7.000 

5 
Dòng khí thải số 

05 

Tại ống thải của Hệ thống 

xử lý bụi từ quá trình cắt, 

gọt mài của phòng cắt số 

1 xưởng B (nguồn số 05) 

1.270.765 539.808 7.000 

6 
Dòng khí thải số 

06 

Tại ống thải của Hệ thống 

xử lý bụi từ quá trình cắt, 

gọt mài của phòng cắt số 

2 xưởng B (nguồn số 06) 

1.270.802 539.776 7.000 
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STT Dòng khí thải Vị trí xả thải 

(Theo hệ tọa độ VN-

2000, kinh tuyến 106o15’ 

múi chiếu 3o) 

Lưu 

lượng 

thải 

(m3/h) X (m) Y (m) 

7 
Dòng khí thải số 

07 

Tại ống thải của Hệ thống 

xử lý bụi từ quá trình cắt, 

gọt mài của phòng cắt số 

3 xưởng A (nguồn số 07) 

1.270.835 539.777 7.000 

8 
Dòng khí thải số 

08 

Tại ống thải của Hệ thống 

xử lý bụi từ quá trình cắt, 

gọt mài của phòng cắt số 

4 xưởng A (nguồn số 08) 

1.270.874 539.772 7.000 

9 
Dòng khí thải số 

09 

Tại ống thải của Hệ thống 

xử lý bụi từ quá trình cắt, 

gọt mài của phòng cắt số 

5 xưởng C (nguồn số 09) 

1.270.764 539.724 7.000 

10 
Dòng khí thải số 

10 

Tại ống thải của Hệ thống 

xử lý bụi từ quá trình cắt, 

gọt mài của phòng cắt số 

6 xưởng C (nguồn số 10) 

1.270.870 539.724 7.000 

11 
Dòng khí thải số 

11 

Ống thoát khí thải máy 

phát điện công suất 

400KVA (nguồn số 11) 

1.270.769 539.921 1.603,8 

12 
Dòng khí thải số 

12 

Ống thoát khí thải máy 

phát điện công suất 

5,5KVA (nguồn số 12) 

1.270.772 539.921 39,6 

Tổng lưu lượng (m3/h) 71.643,4 

2.3. Phương thức xả thải 

- Dòng khí thải số 01, số 02, số 03, số 04: Khí thải được xả ra môi trường qua 04 

ống khói (mỗi dòng có chiều cao ống khói 10m, đường kính D400mm), xả liên tục 

khi hoạt động. 

- Dòng khí thải số 05, số 06, số 07, số 08, số 09, số 10: Khí thải được xả ra môi 

trường qua 06 ống khói (mỗi dòng có chiều cao ống khói 7m, đường kính 

D500mm), xả liên tục khi hoạt động. 

- Dòng khí thải số 11, số 12: Khí thải được xả ra môi trường qua 02 ống khói (chiều 

cao ống khói 8m, đường kính D200mm), xả gián đoạn (chỉ phát sinh khi sử dụng 

máy phát điện). 

2.4. Quy chuẩn xả thải 

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 
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Bảng 24. Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm khí thải của Cơ sở 

TT Vị trí 
Các chất 

ô nhiễm 

Đơn vị 

tính 

QCVN 

19:2009/ 

BTNMT, Cột 

B với Kp=0,9; 

Kv=1 

QCVN 

20:2009/ 

BTNMT 

Tần suất quan 

trắc định kỳ; 

quan trắc tự 

động, liên tục 

1 

Tại ống thải của 

HTXL sol khí từ 

quá trình phun 

gelcoat của 

phòng sơn số 1, 

số 2, số 3 của 

xưởng B và số 4 

của xưởng A 

(nguồn số 01, số 

02, số 03, số 04) 

Lưu 

lượng 
m3/h - - 

- Tần suất quan 

trắc định kỳ: 03 

tháng/lần. 

- Không thuộc 

đối tượng phải 

quan trắc bụi, 

khí thải tự động 

liên tục theo 

quy định tại 

khoản 2 Điều 

98 Nghị định số 

08/2022/NĐ-

CP 

Bụi mg/Nm3 180 - 

Styren mg/Nm3 - 100 

Aceton mg/Nm3 - - 

VOCtoluen m3/h - 750 

2 

Tại ống thải của 

HTXL bụi từ quá 

trình cắt, gọt mài 

của phòng cắt số 

1, số 2 của xưởng 

B; số 3 và số 4 

của xưởng A và 

số 5 và số 6 của 

xưởng C (nguồn 

số 05, số 06, số 07, 

số 08, số 09, số 10) 

Lưu 

lượng 
m3/h - - 

Bụi mg/Nm3 180 - 

Aceton mg/Nm3 - - 

Styren mg/Nm3 - 100 

VOCtoluen m3/h - 750 

3 

Tại ống khói số 1 

máy phát điện 

400KVA (nguồn 

số 11) 

Khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng chỉ sử dụng 

gián đoạn trong trường hợp mất điện, không yêu cầu phải 

có hệ thống xử lý khí thải; nhiên liệu dầu DO sử dụng cho 

máy phát điện phải đảm bảo chất lượng theo quy định 

pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

- 

4 

Tại ống khói số 2 

máy phát điện 

400KVA (nguồn 

số 12) 

2.5. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải 

2.5.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về 

hệ thống xử lý bụi, khí thải 

Nguồn số 01 đến số 04: Khí thải phát sinh từ quá trình phun gelcoat được thu gom 

và dẫn về Hệ thống xử lý sol khí để xử lý (dòng khí thải số 01 đến số 04). 
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Nguồn số 05 đến số 10: Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình cắt, gọt mài được thu 

gom và dẫn về Hệ thống xử lý bụi để xử lý (dòng khí thải số 05 đến số 10). 

Nguồn số 11, số 12: Khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng công suất 

400KVA và 5,5 KVA thải trực tiếp bằng 2 ống thoát khí (dòng khí thải số 11 và số 12). 

2.5.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải 

a. Hệ thống xử lý sol khí từ quá trình phun gelcoat (nguồn số 01 đến nguồn số 04) 

- Quy trình công nghệ xử lý: Khu vực phát sinh sol khí → Ống thu gom → tháp lọc 

→ Quạt hút → Ống thoát. 

- Công suất thiết kế: 7.000 m3/giờ/hệ. 

- Số lượng: 04 hệ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: không sử dụng hóa chất, sử dụng bông lọc bụi sợi 

carbon. 

b. Hệ thống xử lý bụi từ quá trình cắt, gọt mài (nguồn số 05 đến số 10) 

- Quy trình công nghệ xử lý: Khu vực phát sinh bụi → Quạt hút → Cyclone → Lọc 

bụi túi vải → Ống thoát. 

- Công suất thiết kế: 7.000 m3/giờ/hệ. 

- Số lượng: 06 hệ. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: không sử dụng hóa chất, vật liệu. 

2.6. Quan trắc tự động 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự 

động, liên tục theo quy định tại Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ. 

2.7. Biện pháp ứng phó sự cố 

Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng hệ thống 

xử lý bụi, khí thải: 

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng hệ thống 

xử lý bụi, khí thải. 

- Kiểm tra thường xuyên hệ thống xử lý bụi, khí thải và định kỳ bổ sung/thay thế vật 

liệu sử dụng nhằm đảm bảo hiệu quả xử lý. 

- Khi có sự cố, tạm dừng hoạt động sản xuất để kiểm tra, khắc phục sự cố. Sau khi 

khắc phục xong, hoạt động sản xuất tiếp tục khi hệ thống xử lý bụi, khí thải đảm 

bảo yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh: 

+ Nguồn số 01: Khu vực phòng sơn và HTXL sol khí của phòng sơn số 1, số 2, số 3 

xưởng B. 

+ Nguồn số 02: Khu vực phòng cắt và HTXL bụi của phòng cắt số 1, số 2 của 
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xưởng B. 

+ Nguồn số 03: Khu vực phòng sơn và HTXL sol khí của phòng sơn số 4 của 

xưởng A. 

+ Nguồn số 04: Khu vực phòng cắt và HTXL bụi của phòng cắt số 3, số 4 của 

xưởng A. 

+ Nguồn số 05: Khu vực phòng cắt và HTXL bụi của phòng cắt 5 và số 6 của 

xưởng C. 

+ Nguồn số 06: Khu vực đặt máy phát điện. 

- Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

Bảng 25. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

STT Vị trí 

Theo hệ tọa độ VN-2000, kinh 

tuyến 106o15’ múi chiếu 3o 

X (m) Y (m) 

1 
Khu vực phòng sơn và HTXL sol khí 

của phòng sơn số 1, số 2, số 3 xưởng B 
1270770 539888 

2 
Khu vực phòng cắt và HTXL bụi của 

phòng cắt số 1, số 2 của xưởng B 
1270802 539776 

3 
Khu vực phòng sơn HTXL sol khí của 

phòng sơn số 4 của xưởng A 
1270878 539854 

4 
Khu vực phòng cắt và HTXL bụi của 

phòng cắt số 3, số 4 của xưởng A 
1270874 539772 

5 
Khu vực phòng cắt và HTXL bụi của 

phòng cắt 5 và số 6 của xưởng C 
1270764 539724 

6 Khu vực đặt máy phát điện  1270769 539921 

- Giá trị giới hạn tiếng ồn, độ rung: 

Đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

+ Giá trị giới hạn tiếng ồn: Theo QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tiếng ồn: 

Bảng 26. Giá trị giới hạn tiếng ồn 

Khu vực Từ 6-21 giờ (dBA) Từ 21-6 giờ (dBA) 

Khu vực thông thường 70 55 

+ Giá trị giới hạn độ rung: Theo QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về độ rung: 

Bảng 27. Giá trị giới hạn độ rung 

Khu vực Từ 6-21 giờ (dB) Từ 21-6 giờ (dB) 

Khu vực thông thường 70 60 
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- Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

+ Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị; thường xuyên kiểm tra và 

bôi trơn các chi tiết chuyển động của máy móc, sửa chữa các mối hở của thiết bị 

hoặc thay mới các máy móc bộ phận hoặc thiết bị hư hỏng để đảm bảo an toàn và 

giảm bớt tiếng ồn trong khu vực sản xuất. 

+ Bố trí các máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất một cách hợp lý, tránh 

trường hợp các máy gây ồn cao cùng hoạt động và trong cùng một khu vực sẽ gây 

cộng hưởng ồn, làm tăng độ ồn. 

+ Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su tại chân máy để khi hoạt động tránh va 

chạm, giảm thiểu tiếng ồn. 

+ Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân viên làm việc trong khu vực có độ ồn cao. 

+ Áp dụng biện pháp bốc dỡ nguyên liệu và sản phẩm hợp lý, dùng các biện pháp sử 

dụng xe nâng để bốc dỡ, hạn chế nhập nguyên liệu vào những thời điểm có nhiều công 

nhân hoạt động. 

4. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường. 

4.1. Khối lượng chất thải rắn phát sinh 

- Khối lượng CTRSH phát sinh ước tính: 64.260 kg/năm. 

Bảng 28. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

TT Mã chất thải Khối lượng (kg/năm) 

1 Rác thải sinh hoạt 64.260 

Tổng khối lượng 64.260 

(Nguồn Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Việt Hàn) 

- Khối luợng CTRCNTT phát sinh ước tính 480.000 kg/năm. 

Bảng 29. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

STT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Mã chất 

thải 

Khối lượng phát 

sinh (kg/năm) 

1 

Chất thải từ nguyên liệu 

composite (Chiếu thủy tinh, sợi 

thủy tinh thải; composite thải và 

khuôn thải) 

Rắn 10 02 05 478.800 

2 
Giấy và bao bì giấy các tông 

thải bỏ 
Rắn 18 01 05 500 

3 

Bao bì nhựa (đã chứa chất khi 

thải ra không phải là CTNH) 

thải 

Rắn 18 01 06 500 

4 
Vật liệu để mài đã qua sử dụng 

khác với các loại trên  
Rắn 07 03 18 100 

5 Bụi composite từ HTXL bụi Rắn - 100 

 Tổng - - 480.000 

(Nguồn Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Việt Hàn) 
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- Khối luợng CTNH phát sinh ước tính 134.824,1 kg/năm. 

Bảng 30. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

STT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Mã số 

CTNH 

Ký hiệu 

phân loại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 
Các loại chất hấp thụ đã 

qua sử dụng và bã lọc khác 
Rắn 03 02 07 NH 140 

2 Bao bì kim loại cứng thải Rắn 18 01 02 KS 132.000 

3 
Bao bì cứng thải bằng 

nhựa 
Rắn 18 01 03 KS 2.230 

4 
Giẻ lau, vải bảo vệ, bị nhiễm 

các thành phần nguy hại 
Rắn 18 02 01 KS 270 

5 

Bóng đèn huỳnh quang và 

các loại thủy tinh hoạt tính 

thải 

Rắn 16 01 06 NH 15 

6 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn thải 
Lỏng 17 02 03 NH 14,7 

7 Ắc quy chì thải Rắn 19 06 01 NH 10,4 

8 
Chất kết dính và chất bịt kín 

thải (keo thải) 
Lỏng 08 03 01 KS 16 

9 Pin, ắc quy thải Rắn 16 01 12 NH 8 

10 

Than hoạt tính (trong buồng 

hấp phụ) đã qua sử dụng từ 

quá trình xử lý khí thải 

Rắn 12 01 04 NH 120 

Tổng cộng (kg/năm) 134.824,1 

(Nguồn Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Việt Hàn) 

4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ CTRSH, CTRCNTT, CTNH 

Các thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ CTNH, CTRCNTT, CTRSH phải đáp 

ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

4.2.1. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ CTRSH 

- Thiết bị lưu chứa: các thùng chứa, bao bì chuyên dụng (5 thùng 660L). 

- Khu vực lưu chứa: Bố trí cạnh khu vực lưu chứa CTRCNTT tập trung cuối xưởng C. 

- Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: khu vực lưu giữ được tách biệt với khu lưu 

giữ CTNH. 

4.2.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ CTRCNTT 

- Thiết bị lưu chứa: các thùng chứa, bao bì chuyên dụng. 
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- Diện tích khu vực lưu chứa: 33m2, bố trí cuối xưởng C. 

- Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: vách tole bao quanh có mái che, khu vực 

lưu chứa tách biệt với khu vực lưu giữ CTNH, được gắn biển báo của kho chứa. 

4.2.3. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ CTNH 

- Thiết bị lưu chứa: các thùng chứa, bao bì chuyên dụng. 

- Diện tích khu vực lưu chứa: 92m2, bố trí cuối xưởng C. 

- Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: kho bố trí riêng biệt, tường bê tông, vách 

tole bao quanh có mái che, nền bê tông chống thấm, có cửa, biển báo; rãnh, hố thu 

gom chất thải dạng lỏng chảy tràn,... 
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CHƯƠNG V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  

CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

Hàng năm công ty đã thực hiện đầy đủ báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo 

Điều 118, Luật bảo vệ môi trường năm 2020 nhằm biết rõ về chất lượng môi trường 

xung quanh tại cơ sở. Từ đó có thể xác định những vấn đề môi trường còn tồn tại và đề 

ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hiệu quả, đảm bảo sức khỏe người lao động và 

môi trường. Kèm với đó là Kết quả giám sát môi trường định kỳ, đây là cơ sở để kiểm 

tra và giám sát việc tuân thủ công tác bảo vệ môi trường của cơ sở. 

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải 

2.1. Kết quả quan trắc nước thải 

Nước phát sinh nước thải của cơ sở chủ yếu là từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ 

công nhân viên, không có nước thải từ hoạt động. Lưu lượng nước thải qua các năm tại 

cơ sở được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 31. Lưu lượng nước thải trung bình mỗi năm 

STT Nước thải phát sinh 
Lưu lượng trung bình (m3/năm) 

Năm 2023 Năm 2024 

1 
Tổng lượng nước thải sinh 

hoạt tại cơ sở 
3.424 3.041 

(Nguồn: BCCTBVMT Công ty TNHH SX TM Tân Việt Hàn) 

- Vị trí quan trắc: 01 vị trí tại hố ga đấu nối trên đường Đ4 của KCN. 

- Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần. 

- Đơn vị thực hiện quan trắc:  

+ Công ty CP dịch vụ tư vấn môi trường Hải Âu (VIMCERTS 117). 

+ Trung tâm Môi trường và Sinh thái ứng dụng (VIMCERTS 064). 

+ Công ty CP dịch vụ sắc ký Sài Gòn (VIMCERTS 330). 

- Kết quả phân tích nước thải: 
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Bảng 32. Kết quả quan trắc nước thải năm 2023, 2024 

Chỉ tiêu pH TSS BOD5 COD 
Amoni 

(NH4
+) 

Tổng 

Nitơ  

Tổng 

photpho 

Dầu 

khoáng 

 - mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Năm 2023 

13/03/2023 6,87 32 20 42 3,76 8,54 1,17 KPH 

17/06/2023 7,24 31 20 37 3,46 8,52 1,17 KPH 

21/09/2023 7,04 38 25 49 4,72 15,5 1,83 KPH 

09/12/2023 6,62 48 41 117 8,7 18,5 2,34 KPH 

Năm 2024 

25/03/2024 6,15 43 38 102 5,5 16,7 2,23 KPH 

26/06/2024 6,78 45 38 127 6,4 18,5 2,11 KPH 

10/09/2024 6,89 27 11 35 9,6 38,4 3,69 KPH 

27/12/2024 6,88 37,2 48,9 109 9,2 29,2 5,42 3,80 

QCVN 40:2011/BTNMT cột B  5,5 -9 100 50 150 10 40 6 10 

 (Nguồn: BCCTBVMT của Công ty TNHH SX TM Tân Việt Hàn) 
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2.2. Quan trắc nước thải tự động và liên tục 

Cơ sở không thuộc đối tượng qua trắc nước thải tự động và liên tục. 

2.3. Các sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải  

Trong quá trình hoạt động cơ sở chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt, không phát sinh 

nước thải sản xuất nên không có hệ thống xử lý nước thải tập trung tại cơ sở. 

2.4. Đánh giá về hiệu quả, mức độ phù hợp, khả năng đáp ứng của Công trình 

xử lý nước thải 

Từ bảng kết quả quan trắc nước thải ở trên, cho thấy tất cả các chỉ tiêu quan trắc 

đều đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

công nghiệp. 

3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải 

3.1. Kết quả quan trắc khí thải 

Nguồn phát sinh bụi, khí thải tại cơ sở từ các công đoạn sản xuất của cơ sở.  

- Vị trí quan trắc khí thải: 10 vị trí: 

+ Ống thoát HTXL bụi xưởng A, ống 1.  

+ Ống thoát HTXL bụi xưởng A, ống 2. 

+ Ống thoát HTXL bụi xưởng B, ống 1. 

+ Ống thoát HTXL bụi xưởng B, ống 2. 

+ Ống thoát HTXL bụi xưởng C, ống 1. 

+ Ống thoát HTXL bụi xưởng C, ống 2. 

+ Hệ thống xử lý từ quá trình phun Gelcoat phòng 1. 

+ Hệ thống xử lý từ quá trình phun Gelcoat phòng 2. 

+ Hệ thống xử lý từ quá trình phun Gelcoat phòng 3. 

+ Hệ thống xử lý từ quá trình phun Gelcoat phòng 4. 

- Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần 

- Đơn vị thực hiện quan trắc:  

+ Công ty CP dịch vụ tư vấn môi trường Hải Âu (VIMCERTS 117). 

+ Trung tâm Môi trường và Sinh thái ứng dụng (VIMCERTS 064). 

+ Công ty CP dịch vụ sắc ký Sài Gòn (VIMCERTS 330). 

- Kết quả phân tích: 

Bảng 33. Kết quả quan trắc khí thải năm 2023 

Chỉ tiêu 
Lưu 

lượng 
Bụi VOCtoluen Styren Acetone 

 m3/h mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 

13/03/2023 

ống thoát HTXL bụi xưởng A, 

ống 1 
2.827 107,3 - - - 
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Chỉ tiêu 
Lưu 

lượng 
Bụi VOCtoluen Styren Acetone 

 m3/h mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 

Ống thoát HTXL bụi xưởng A, 

ống 2 
2.459 114,4 - - - 

Ống thoát HTXL bụi xưởng B, 

ống 1 
2.763 75,2 - - - 

Ống thoát HTXL bụi xưởng B, 

ống 2 
2.541 71,4 - - - 

Ống thoát HTXL bụi xưởng C, 

ống 1 
2.624 68,5 - - - 

Ống thoát HTXL bụi xưởng C, 

ống 2 
2.478 63,4 - - - 

HTXL từ quá trình phun 

Gelcoat phòng 1 
3.036 52,4 154,8 7,17 28,1 

HTXL từ quá trình phun 

Gelcoat phòng 2 
3.252 46,3 146,8 14,7 32,5 

HTXL từ quá trình phun 

Gelcoat phòng 3 
3.174 68,2 172,1 15,3 35,4 

HTXL từ quá trình phun 

Gelcoat phòng 4 
3.325 54,1 139,4 10,8 31,5 

17/06/2023 

ống thoát HTXL bụi xưởng A, 

ống 1 
2.831 38,5 - - - 

Ống thoát HTXL bụi xưởng A, 

ống 2 
2.479 46,2 - - - 

Ống thoát HTXL bụi xưởng B, 

ống 1 
2.511 57,4 - - - 

Ống thoát HTXL bụi xưởng B, 

ống 2 
2.683 55,1 - - - 

Ống thoát HTXL bụi xưởng C, 

ống 1 
2.438 67,6 - - - 

Ống thoát HTXL bụi xưởng C, 

ống 2 
2.250 54,8 - - - 

HTXL từ quá trình phun 

Gelcoat phòng 1 
3.174 37,2 118,9 11,8 23,7 

HTXL từ quá trình phun 

Gelcoat phòng 2 
3.310 62,5 107,4 12,7 28,4 
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Chỉ tiêu 
Lưu 

lượng 
Bụi VOCtoluen Styren Acetone 

 m3/h mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 

HTXL từ quá trình phun 

Gelcoat phòng 3 
3.518 65,3 144,8 15,9 34,2 

HTXL từ quá trình phun 

Gelcoat phòng 4 
3.311 61,5 98,2 14,1 35,2 

21/09/2023 

Ống thoát HTXL bụi xưởng A, 

ống 1 
2.274 52,7 - - - 

Ống thoát HTXL bụi xưởng A, 

ống 2 
2.153 54,3 - - - 

Ống thoát HTXL bụi xưởng B, 

ống 1 
2.724 28,6 - - - 

Ống thoát HTXL bụi xưởng B, 

ống 2 
2.859 24,7 - - - 

Ống thoát HTXL bụi xưởng C, 

ống 1 
3.142 39,2 - - - 

Ống thoát HTXL bụi xưởng C, 

ống 2 
2.736 43,1 - - - 

HTXL từ quá trình phun 

Gelcoat phòng 1 
2.851 36,4 KPH  KPH KPH 

HTXL từ quá trình phun 

Gelcoat phòng 2 
3.244 58,3 KPH  KPH KPH 

HTXL từ quá trình phun 

Gelcoat phòng 3 
3.363 61,8 KPH  KPH KPH 

HTXL từ quá trình phun 

Gelcoat phòng 4 
3.421 67,2 KPH  KPH KPH 

09/12/2023 

Ống thoát HTXL bụi xưởng A, 

ống 1 
1.870 41,2 - - - 

Ống thoát HTXL bụi xưởng A, 

ống 2 
2.019 36,0 - - - 

Ống thoát HTXL bụi xưởng B, 

ống 1 
2.135 45,8 - - - 

Ống thoát HTXL bụi xưởng B, 

ống 2 
1.961 33,4 - - - 

Ống thoát HTXL bụi xưởng C, 

ống 1 
2.304 47,9 - - - 
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Chỉ tiêu 
Lưu 

lượng 
Bụi VOCtoluen Styren Acetone 

 m3/h mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 

Ống thoát HTXL bụi xưởng C, 

ống 2 
2.115 40,3 - - - 

HTXL từ quá trình phun 

Gelcoat phòng 1 
4.774 10,2 < 3 KPH < 3 

HTXL từ quá trình phun 

Gelcoat phòng 2 
4.230 14,3 < 3 KPH < 3 

HTXL từ quá trình phun 

Gelcoat phòng 3 
4.927 11,6 < 3 KPH < 3 

HTXL từ quá trình phun 

Gelcoat phòng 4 
4.645 15,8 < 3 KPH < 3 

QCVN 19:2009/BTNMT,  

cột B (Kp=0,9; Kv=1) 
- 180 - - - 

QCVN 20:2009/BTNMT - - 750 100 - 

(Nguồn: BCCTBVMT Cty TNHH SX TM Tân Việt Hàn) 

Bảng 34. Kết quả quan trắc khí thải năm 2024 

Chỉ tiêu 
Lưu 

lượng 
Bụi VOCtoluen Styren Acetone 

 m3/h mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 

25/03/2024 

Ống thoát HTXL bụi xưởng 

A, ống 1 
1.462 40,8 - - - 

Ống thoát HTXL bụi xưởng 

A, ống 2 
2.969 38,5 - - 

- 

Ống thoát HTXL bụi xưởng 

B, ống 1 
2.358 41,7 - - 

- 

Ống thoát HTXL bụi xưởng 

B, ống 2 
1.170 29,5 - - 

- 

Ống thoát HTXL bụi xưởng 

C, ống 1 
2.464 42,0 - - 

- 

Ống thoát HTXL bụi xưởng 

C, ống 2 
2.784 34,3 - - 

- 

HTXL từ quá trình phun 

Gelcoat phòng 1 
4.632 11,8 < 3 KPH < 3 

HTXL từ quá trình phun 

Gelcoat phòng 2 
4.858 12,6 < 3 KPH < 3 

HTXL từ quá trình phun 

Gelcoat phòng 3 
4.763 10,8 < 3 KPH < 3 
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Chỉ tiêu 
Lưu 

lượng 
Bụi VOCtoluen Styren Acetone 

 m3/h mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 

HTXL từ quá trình phun 

Gelcoat phòng 4 
4.496 13,5 < 3 KPH < 3 

26/06/2024 

Ống thoát HTXL bụi xưởng 

A, ống 1 
1.889 31,5 - - - 

Ống thoát HTXL bụi xưởng 

A, ống 2 
2.913 37,7 - - - 

Ống thoát HTXL bụi xưởng 

B, ống 1 
2.710 22,5 - - 

- 

Ống thoát HTXL bụi xưởng 

B, ống 2 
1.945 30,7 - - - 

Ống thoát HTXL bụi xưởng 

C, ống 1 
2.114 38,3 - - - 

Ống thoát HTXL bụi xưởng 

C, ống 2 
2.620 26,4 - - - 

HTXL từ quá trình phun 

Gelcoat phòng 1 
4.170 16,5 < 3 KPH < 3 

HTXL từ quá trình phun 

Gelcoat phòng 2 
4.462 14,3 < 3 KPH < 3 

HTXL từ quá trình phun 

Gelcoat phòng 3 
4.317 11,5 < 3 KPH < 3 

HTXL từ quá trình phun 

Gelcoat phòng 4 
4.620 12,7 < 3 KPH < 3 

11/09/2024 

Ống thoát HTXL bụi xưởng 

A, ống 1 
751 32,3 - - - 

Ống thoát HTXL bụi xưởng 

A, ống 2 
685 34,5 - - - 

Ống thoát HTXL bụi xưởng 

B, ống 1 
696 21,0 - - - 

Ống thoát HTXL bụi xưởng 

B, ống 2 
570 28,5 - - - 

Ống thoát HTXL bụi xưởng 

C, ống 1 
3.135 35,0 - - - 

Ống thoát HTXL bụi xưởng 

C, ống 2 
3.257 28,6 - - - 

HTXL từ quá trình phun 

Gelcoat phòng 1 
4.021 13,6 < 3 KPH < 3 

HTXL từ quá trình phun 

Gelcoat phòng 2 
3.212 12,8 < 3 KPH < 3 
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Chỉ tiêu 
Lưu 

lượng 
Bụi VOCtoluen Styren Acetone 

 m3/h mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 

HTXL từ quá trình phun 

Gelcoat phòng 3 
3.815 10,7 < 3 KPH < 3 

HTXL từ quá trình phun 

Gelcoat phòng 4 
3.027 11,9 < 3 KPH < 3 

27/12/2024 

Ống thoát HTXL bụi xưởng 

A, ống 1 
780 20,3 - - - 

Ống thoát HTXL bụi xưởng 

A, ống 2 
840 14,1 - - - 

Ống thoát HTXL bụi xưởng 

B, ống 1 
1.560 16,5 - - - 

Ống thoát HTXL bụi xưởng 

B, ống 2 
1.440 8,6 - - - 

Ống thoát HTXL bụi xưởng 

C, ống 1 
720 10,03 - - - 

Ống thoát HTXL bụi xưởng 

C, ống 2 
- - - - - 

HTXL từ quá trình phun 

Gelcoat phòng 1 
2.340 28,3 < 3 KPH < 3 

HTXL từ quá trình phun 

Gelcoat phòng 2 
1.560 20,1 < 3 KPH < 3 

HTXL từ quá trình phun 

Gelcoat phòng 3 
- - - - - 

HTXL từ quá trình phun 

Gelcoat phòng 4 
- - - - - 

QCVN 19:2009/BTNMT, 

cột B (Kp=0,9; Kv=1) 
- 180 - - - 

QCVN 20:2009/BTNMT - - 750 100 - 

 (Nguồn: BCCTBVMT Cty TNHH SX TM Tân Việt Hàn) 

3.2. Quan trắc khí thải tự động và liên tục 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc khí thải tự động và liên tục. 

3.3. Các sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải 

Trong quá trình hoạt động cơ sở không phát sinh sự cố hệ thống xử lý khí thải. 

3.4. Kết quả quan trắc môi trường không khí 

- Vị trí quan trắc khí thải: 03 vị trí. 

+ Khu phun Gelcoat. 

+ Khu vực tạo hình. 

+ Khu vực cắt, gọt, mài. 

- Tần suất quan trắc: 03 tháng/ lần. 
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- Đơn vị thực hiện quan trắc:  

+ Công ty CP dịch vụ tư vấn môi trường Hải Âu (VIMCERTS 117). 

+ Trung tâm Môi trường và Sinh thái ứng dụng (VIMCERTS 064). 

+ Công ty CP dịch vụ sắc ký Sài Gòn (VIMCERTS 330). 

- Kết quả phân tích: 

Bảng 35. Kết quả quan trắc môi trường không khí năm 2023 

Bảng 1. 

Chỉ tiêu 
Nhiệt 

độ 
Độ ẩm 

Ánh 

sáng 

Tốc độ 

gió 

Độ 

ồn 

 0C % Lux m/s dBA 

13/03/2023 

Khu vực phun Gelcoat 31,3 60,1 412 0,3 – 0,5 73,6 

Khu vực tạo hình 31,6 59,1 547 0,3 – 0,5 70,1 

Khu vực cắt, gọt, mài 31,7 58,3 792 0,3 – 0,5 74,8 

17/06/2023 

Khu vực phun Gelcoat 30,1 60,3 476 0,2 – 0,3 73,6 

Khu vực tạo hình 30,4 61,1 732 0,2 – 0,3 70,4 

Khu vực cắt, gọt, mài 30,3 60,7 491 0,3 – 0,5 70,4 

21/09/2023 

Khu vực phun Gelcoat 30,2 64,5 347 0,3 – 1,5 75,2 

Khu vực tạo hình 30,8 64,0 336 0,3 – 1,6 76,0 

Khu vực cắt, gọt, mài 31,3 63,7 382 0,3 – 2,0 71,1 

09/12/2023 

Khu vực phun Gelcoat 31,2 62,5 404 0,4 78,1 

Khu vực tạo hình 30,4 64,9 369 0,3 74,4 

Khu vực cắt, gọt, mài 31,6 65,5 415 0,7 76,8 

QCVN 26:2016/BYT 18 - 32 40 - 80 - 0,2 – 1,5 - 

QCVN 22:2016/BYT - - ≥ 200 - - 

QCVN 24:2016/BYT - - - - ≤ 85 

  (Nguồn: BCCTBVMT Cty TNHH SX TM Tân Việt Hàn) 

Bảng 2 

Chỉ tiêu Bụi SO2 NO2 CO VOCtoluen 

 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 

13/03/2023 

Khu vực phun Gelcoat 0,482 0,071 0,061 < 10 63,4 

Khu vực tạo hình 2,31 0,058 0,052 < 10 15,7 
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Chỉ tiêu Bụi SO2 NO2 CO VOCtoluen 

 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 

Khu vực cắt, gọt, mài 3,24 0,076 0,07 < 10 12,8 

17/06/2023 

Khu vực phun Gelcoat 0,448 0,073 0,098 < 10 41,7 

Khu vực tạo hình 0,532 0,06 0,083 < 10 15,3 

Khu vực cắt, gọt, mài 2,87 0,08 0,112 < 10 10,4 

21/09/2023 

Khu vực phun Gelcoat 0,514 0,074 0,060 < 10 18,5 

Khu vực tạo hình 1,24 0,065 0,050 < 10 57,3 

Khu vực cắt, gọt, mài 2,35 0,077 0,076 < 10 62,1 

09/12/2023 

Khu vực phun Gelcoat 0,29 0,089 0,068 KPH KPH 

Khu vực tạo hình 0,31 0,081 0,074 KPH KPH 

Khu vực cắt, gọt, mài 0,33 0,085 0,069 KPH KPH 

QCVN 02:2019/BYT 8 - - - - 

QCVN 03:2019/BYT - 5 5 20 100 

(Nguồn: BCCTBVMT Cty TNHH SX TM Tân Việt Hàn) 

Bảng 36. Kết quả chất lượng không khí năm 2024 

Bảng 1 

Chỉ tiêu Nhiệt độ Độ ẩm Ánh sáng Tốc độ gió Độ ồn 

 0C % Lux m/s dBA 

25/03/2024 

Khu vực phun Gelcoat 31,1 61,1 400 0,5 75,0 

Khu vực tạo hình 31,3 62,6 358 0,4 76,3 

Khu vực cắt, gọt, mài 31,5 60,3 403 0,5 70,6 

26/06/2024 

Khu vực phun Gelcoat 30,7 67,6 308 0,3 71,2 

Khu vực tạo hình 31,1 66,2 518 0,5 67,5 

Khu vực cắt, gọt, mài 30,9 66,8 448 0,6 70,7 

10/09/2024 

Khu vực phun Gelcoat 30,8 65,8 357 0,2 70,9 

Khu vực tạo hình 30,9 63,4 448 0,5 71,7 

Khu vực cắt, gọt, mài 31,3 61,7 804 0,3 66,2 
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Chỉ tiêu Nhiệt độ Độ ẩm Ánh sáng Tốc độ gió Độ ồn 

 0C % Lux m/s dBA 

27/12/2024 

Khu vực phun Gelcoat 33,5 66,7 1.231 0,3 64,7 

Khu vực tạo hình 32,9 58,5 1.060 0,2 65,5 

Khu vực cắt, gọt, mài 32,2 61,8 1.210 0,2 71,8 

QCVN 26:2016/BYT 18 - 32 40 - 80 - 0,2 – 1,5 - 

QCVN 22:2016/BYT - - ≥ 200 - - 

QCVN 24:2016/BYT - - - - ≤ 85 

(Nguồn: BCCTBVMT Cty TNHH SX TM Tân Việt Hàn) 

Bảng 2 

Chỉ tiêu Bụi SO2 NO2 CO VOCtoluen 

 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 

25/03/2024 

Khu vực phun Gelcoat 0,34 0,080 0,072 KPH KPH 

Khu vực tạo hình 0,32 0,094 0,079 KPH KPH 

Khu vực cắt, gọt, mài 0,36 0,088 0,070 KPH KPH 

26/06/2024 

Khu vực phun Gelcoat 0,35 0,081 0,077 KPH 2,2 

Khu vực tạo hình 0,34 0,095 0,078 KPH 1,0 

Khu vực cắt, gọt, mài 0,38 0,084 0,075 KPH 0,8 

10/09/2024 

Khu vực phun Gelcoat 0,31 0,094 0,075 KPH 1,8 

Khu vực tạo hình 0,33 0,098 0,072 KPH 1,3 

Khu vực cắt, gọt, mài 3,32 0,089 0,073 KPH 1,0 

27/12/2024 

Khu vực phun Gelcoat 0,075 0,038 0,043 5,2 2,4 

Khu vực tạo hình 0,081 0,040 0,045 5,4 1,2 

Khu vực cắt, gọt, mài 0,12 0,040 0,046 5,4 0,6 

QCVN 02:2019/BYT 8 - - - - 

QCVN 03:2019/BYT - 5 5 20 100 

(Nguồn: BCCTBVMT Cty TNHH SX TM Tân Việt Hàn) 
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4. Kết quả thu gom, xử lý chất thải (đối với cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý 

chất thải) 

4.1. Thu gom chất thải rắn sinh hoạt 

Bảng 37. Thu gom chất thải rắn sinh hoạt 

STT CTRSH 
Khối lượng năm 2023 

(kg/năm) 

Khối lượng năm 2024 

(kg/năm) 

1 Rác sinh hoạt 12.430 12.430 

Tổ chức, cá nhân tiếp 

nhận 

Công ty TNHH MTV Dịch vụ vệ sinh môi trường 

Tiến Dũng 

(Nguồn: BCCTBVMT Cty TNHH SX TM Tân Việt Hàn) 

4.2. Thu gom chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Bảng 38. Bảng thống kê chất thải rắn công nghiệp thông thường 

TT Nhóm CTRCNTT 
Khối lượng 

năm 2023 (kg) 

Tổ chức, cá 

nhân tiếp 

nhận 

CTRCNTT 

Khối lượng 

năm 2024 (kg) 

1 Composite thải 165.240 Công ty 

TNHH Công 

nghệ môi 

trường Bình 

Phước Xanh 

165.941 

2 
Chiếu thuỷ tinh, sợi thuỷ 

tinh 
12.400 11.110 

3 Khuôn thải 820 3.725 

Tổng khối lượng 178.550  180.776 

(Nguồn: BCCTBVMT Cty TNHH SX TM Tân Việt Hàn) 

4.3. Thu gom chất thải nguy hại 

Bảng 39. Bảng thống kê chất thải nguy hại  

TT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Phương 

pháp xử 

lý(i) 

Khối 

lượng năm 

2023 (kg) 

Khối lượng 

năm 2024 

(kg) 

1 Bao bì cứng thải bằng kim loại 18 01 02 Súc rửa 54.540 52.308 

2 
Các loại chất hấp thụ đã qua sử 

dụng và bã lọc khác 
03 02 07 TĐ - - 

3 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (kể cả 

vật liệu lọc dầu), giẻ lau, vải bảo 

vệ thải bị nhiễm thành phần nguy 

hại 

18 02 01 TĐ - - 

4 Bóng đèn huỳnhquang thải 16 01 06 
Nghiền - 

CL 
- - 

5 Bao bì thải cứng bằng nhựa 18 01 03 Súc rửa - - 

 

Tổ chức, cá nhân tiếp nhận 

Công ty TNHH Công 

nghệ môi trường Bình 

Phước Xanh 

(Nguồn: BCCTBVMT Cty TNHH SX TM Tân Việt Hàn) 
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(i): Ghi ký hiệu của từng phương pháp xử lý đã áp dụng đối với từng CTNH: TC 

(Tận thu/tái chế); TH (Trung hoà); PT (Phân tách/chiếc/lọc/kết tủa); OH (Oxy hoá); SH 

(Sinh học); ĐX (Đồng xử lý); TĐ (Thiêu đốt); HR (Hoá rắn); CL (Cô lập/đóng kén); C 

(Chôn lấp); TR (Tẩy rửa); SC (Sơ chế); Khác (Ghi rõ tên phương pháp). 

5. Kết quả nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 

(đối với cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất) 

Không có 

6. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

Trong 02 năm gần đây, Cơ sở không có vi phạm về kiểm tra, thanh tra đối với bảo 

vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền.  
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CHƯƠNG VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ  

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Việt Hàn đã được UBND tỉnh Bình 

Phước phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại quyết định số 1040/QĐ-

UBND ngày 05/5/2016; Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 

01/GXNĐTM-BQL ngày 23/01/2017 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước. Do 

đó, căn cứ theo quy định tại Điểm h, khoản 1, điều 31, nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 Công trình xử lý chất thải của Công ty không thuộc đối tượng phải vận hành 

thử nghiệm. 

Mặt khác, hiện nay Cơ sở đang hoạt động với công suất theo đúng kế hoạch được 

xác nhận tại Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai 

đoạn vận hành của Dự án ”Nâng công suất nhà máy sản xuất vật liệu composite từ 700 

tấn/năm lên 2.400 tấn/năm và bổ sung sản xuất khuôn mẫu để sản xuất vật liệu composite 

với quy mô 1.000 cái/năm” và chưa có sự thay đổi về quy mô công suất, không có cải 

tạo các công trình bảo vệ môi trường nên không tiến hành vận hành thử nghiệm lại các 

công trình hiện hữu này. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

a. Giám sát chất lượng khí thải 

- Vị trí quan trắc: 10 vị trí: 

+ Nguồn số 1: Ống thoát HTXL từ quá trình phun Gelcoat phòng 1 xưởng B. 

+ Nguồn số 2: Ống thoát HTXL từ quá trình phun Gelcoat phòng 2 xưởng B. 

+ Nguồn số 3: Ống thoát HTXL từ quá trình phun Gelcoat phòng 3 xưởng B. 

+ Nguồn số 4: Ống thoát HTXL từ quá trình phun Gelcoat phòng 4 xưởng A. 

+ Nguồn số 5: Ống thoát HTXL bụi xưởng A, ống 1.                                              

+ Nguồn số 6: Ống thoát HTXL bụi xưởng A, ống 2. 

+ Nguồn số 7: Ống thoát HTXL bụi xưởng B, ống 1. 

+ Nguồn số 8: Ống thoát HTXL bụi xưởng B, ống 2. 

+ Nguồn số 9: Ống thoát HTXL bụi xưởng C, ống 1. 

+ Nguồn số 10: Ống thoát HTXL bụi xưởng C, ống 2. 

- Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần. 

- Thông số quan trắc: Lưu lượng, bụi, Acetone, Styrene, VOCtoluen. 

- Quy chuẩn xả thải áp dụng: 
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+ QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kv=1; Kp=1 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

+ QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với một số chất hữu cơ. 

b. Giám sát chất lượng nước thải 

- Vị trí quan trắc: 01 vị trí tại hố ga đấu nối trên đường Đ4 của KCN. 

- Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần. 

- Thông số quan trắc: pH, TSS, COD, BOD5, Amoni, tổng Nitơ, tổng Photpho, 

dầu khoáng. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải công nghiệp. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục 

(theo quy định tại Điều 97, Điều 98, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ).  

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ 

cơ sở 

a. Quan trắc không khí xung quanh 

- Vị trí quan trắc: 03 vị trí: 

+ Khu vực cắt, gọt, mài. 

+ Khu phun Gelcoat. 

+ Khu vực tạo hình. 

- Thông số quan trắc: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, ánh sáng, độ ồn, TSP, CO, SO2, 

NO2, VOCtoluene. 

- Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần.  

- Tiêu chuẩn so sánh:  

+ QCVN 22:2016/BYT - Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - Mức 

cho phép chiếu sáng nơi làm việc. 

+ QCVN 24:2016/BYT - Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức 

tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

+ QCVN 26:2016/BYT - Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá 

trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

+ QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc. 

+ QCVN 03:2019/BYT - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 50 yếu tố hóa học nơi 

làm việc. 

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất vật liệu Composite” 

Chủ sơ sở: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Việt Hàn    83 

+ QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí. 

b. Chương trình giám sát chất thải  

- Vị trí giám sát: khu vực lưu giữ chất thải tập trung tại cơ sở. 

- Nội dung giám sát: khối lượng, thành phần, chứng từ chuyển giao. 

- Tần suất giám sát: hàng ngày. 

- Quy định áp dụng: Luật số 72/2020/QH14, nghị định số 08/2022/NĐ-CP, thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT. 

 

Hình 21. Sơ đồ vị trí lấy mẫu tại cơ sở. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Chi phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 44.000.000 đồng/năm. 
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CHƯƠNG VII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

Theo những gì đã trình bày trong báo cáo, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại 

Tân Việt Hàn xin được cam kết như sau: 

- Những nội dung được nêu trong Báo cáo đề nghị cấp giấy phép môi trường là hoàn 

toàn chính xác, trung thực. 

- Tuân thủ Luật bảo vệ môi trường và các quy định nhà nước về bảo vệ môi trường 

hiện hành (Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, Nghị định 05/2025/NĐ-

CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 và Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường). 

- Thường xuyên nạo vét, khơi thông dòng chảy và vệ sinh hệ thống thu gom và thoát 

nước định kỳ 6 tháng/lần. 

- Đảm bảo nước thải sau xử lý của nhà máy đạt QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, trước khi đấu nối vào hệ 

thống thu gom nước thải của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc. 

- Chất lượng khí thải trước khi xả ra môi trường bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo 

vệ môi trường, QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B; Kp = 1 và Kv = 1) và. 

- Tiếng ồn, độ rung đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/ 

BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

- Cam kết chất lượng môi trường không khí xung quanh, các thông số đo đạc đều 

đạt so với QCVN 05:2023/BTNMT. Đối với chất lượng không khí trong môi 

trường lao động, các thông số đo đạc đều đạt so với QCVN 02:2019/BYT và 

QCVN 03:2019/BYT. 

- Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà máy bảo đảm 

các yêu cầu về vệ sinh môi trường và theo đúng các quy định pháp Luật bảo vệ 

môi trường; Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Thực hiện các biện pháp phân loại rác tại nguồn và giảm thiểu tiếng ồn độ rung 

theo đúng quy định. 

- Cam kết báo cáo kịp thời về UBND Tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản 

lý khu kinh tế nếu xảy ra sự cố đối với công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn 

đến ô nhiễm môi trường. 

- Cam kết đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất, để vận hành hiệu quả các 

công trình xử lý chất thải, định kỳ kiểm tra duy tu, bảo dưỡng các công trình xử lý 
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chất thải, đảm bảo quy chuẩn xả thải. 

- Khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy 

ra tại Cơ sở. 

- Thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ và nộp Báo cáo công tác bảo 

vệ môi trường hàng năm theo đúng quy định. 

- Công khai thông tin giấy phép môi trường đã được cấp để các tổ chức, cá nhân liên 

quan tham gia trong việc theo dõi, giám sát công tác bảo vệ môi trường của cơ sở. 

- Công ty xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi 

phạm các công ước Quốc tế, các Quy chuẩn Việt Nam và nếu để xảy ra các sự cố 

gây ô nhiễm môi trường. 
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V- Nhïng thay �ôi sau khi c¥p gi¥y chéng nh¥n quyÁn sí dång dat 

Ngày, tháng. 
n£m 

NÙi dung thay �Õi và c¡ sß pháp lý 
Xác nhn cça c¡ quan 

có th©m quyên 

ING 
NG 

NG¯ÜI �¯âC C¤P GI¤Y CHèNG NHÂN QUYÂN Sì DUNG �¤T C¦N CHÚ YÝ: 
1. �°ãc h°ßng quy¿n và ph£i thñc hiÇn ngh)a vå cça ng°Ýi sí dång �ât theo quy �Ënh cça Lut �¥t �ai và các NghË �Ënh h°Ûng d«n thi hành Lut �¯t �ai. 2. Ph£i mang Gi¥y chéng nhn này �¿n �àng ký t¡i c¡ quan có th£in quyÁn khi: chuy¿n �Õi, chuyÃn nh°ãng, cho thuê, cho thuê l¡i, thëa k¿, t·ng cho quyÁn sí dång �¥t, thÃ ch¥p, b£o l�nh, góp vÑn b±ng quyÁn sí dång �¥; ng°Ýi sí dång �§t �°ãc phép �ôi tên: Có thay �Õi vÁ hình d¡ng, kích th°Ûc, diÇn tích thía �¥t; chuyÃn måc �ích sí dång �ât; có thay �Õi thÝi h¡n sí dång �¥t: chuyÃn �Õi të hình théc Nhà n°Ûc cho thuê �§t sang hình théc Nhà n°Ûc giao �¥t có thu tiÁn sí dång �¥t; Nhà n°Ûc thu hôi �¥t. 3. Không �uãc tñ ÷ sía chïa, t¥y xóa b¥t kó nÙi dung nào trong Giây chéng nhn. Khi bË m¥t ho·c h° hÏng Gi¥y chéng nhn ph£i khai báo ngay vÛi c¡ quan câp giây. 4. Neu có th¯c m¯c ho·c c§n tìm hiÃu vÁ chính sách, pháp lut �åt �ai, có th¿ hÏi cán bÙ �Ëa chính xã, ph°Ýng, thË tr¥n ho·c c¡ quan qu£n lý �¥t �ai có liên quan. Cán bÙ �Ëa chính và c¡ quan qu£n lý �¥t �i có trách nhiÇm gi£i �áp th¯c m¯c ho·c cung c¥p thông tin vÁ chính sách, pháp lut �¥t �¡i cho ng°Ýi sí dång �¥t. 

MOAXHOLCHG 

B¢N SAO 

GIÂY CH¯NG NH N 
QUYEN S¯DäNG �¤T 

SoAH 514480 



I TÁn nguÝi sí dång �¥t 

cØNG HÒAXÂ HØI CHæ NGH(A VIÆT NAM 

1. Thía �¥t sÑ: 

Công ty trách nhiÇm hïu h¡n S£n xu¥t Th°¡ng m¡i Tân ViÇt Hàn Gi©y chéng nhn �§u t° sÑ 442043000034 do BQL các KCN Bình Ph°Ûc c§p ngày 16/10/2007. �Ëa chÉ tru sß chính : KCN Minh H°ng, xã Minh H°ng, huyÇn Ch¡n Thành, tÉnh Bình Ph°Ûc. 

II- Thía �¥t �uãc quyÁn sí dång 

5. Hinh théc sí dång: 

DÙc lp -Tñ do - H¡nh phúc 

+ Sí dång riêng: 
+ Sí dång chung: 

Uö BAN NHÂN DÂN 

6. Måc �ich sí dång �¥t: 

TÈNH BÌNH PH¯ÚC 

CHèNG NH¬N 

7. ThÝi h¡n sí dång �©t: 

B±ng chï: Hai m°¡i tám ngàn b£y tr�m ba m°¡i hai phây bày mét våông 

IV- Ghi chú 

�ia chÉ thía �©t: KCN Minh H°ng, xã Minh Hung, huy¹n Ch¡n Thành, tinh Bình Ph°Ûc, ING THIC BAN SAO �UNG VOI BAN CHIN 4. DiÇn tích: 28.732,7 m' 

2. TÝ b£n �Ó sÑ: 

28.732,7 

Không 
�¯t khu công nghiÇp 

00 

15/01/2057. 

8. NguÓn gÑc sí dång �¥t: Thuê �¥t cça doanh nghiÇp �§u t° h¡ t§ng khu công nghiÇp. 
I- Tài s£n g¯n lÁn vÛi �¥t 

Thía �¥t �°ãc trích �o �Ëa chính. 

m? 
m' 

V- S¡ �Ó thira �¥t 

só chéng thåc. �A.quyen....SCT8S 
ông Ch°ng Vn 

V�N PHÒNG 

120,4 

CÖNG CHÚNG 
GIA KHANG/ 

THÀNH TBINH P 

232,0 

240,4 

Dáf Công ty YT ina 

T÷ lÇ: 1/2.000. 

A20,2 

Ngày A3 tháng %. n�m 2008 
TM. æY BAN NHAN DÂN TÈNH 

TUQ. CHæ TÊCH 
GIÁM �ØC sß TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TR¯ÜNG 

Sô vào sÕ c¥p giây chúng nhn quyÁn sí dång �¥t: TO0617.... 



RHO GI¢M �Ü0 

HO GIAM d0C 

BAT 

3IN'I 
9AT/ 

GIA KHA 

AT 

V¬R PHONÔHÓ 
GIÁM EOC 

vOOgHO GIÁM DSE 

VÄN PHCNG a1ENOMUPHó GIÁM b0C 

có th¥m quyên 
Xác nhân cça c¡ quan 

|306T140 ngay dlof2010 . 
nhanh bih Duig thuo pA Vat Nan chi nhanh bunh 

Vt tan oi ngan hog TM Ngsau tuin 
Cong ty TNHH Sa? cat tfulong mau Tain 

-t0-201o The chap tài san g§n Ain v dáto 

hin v ct tho don yu cau nga 

ug ay 

cuep tai Jau 

24-2-2c-1. 

NÙi dung thay �Ñi và c¡ sß pháp lý 

|i-i0-2010 

28 8- 2ey 

28- 8-2cc4 

11�m 
Ngày, tháng, 

VI- Nhïng thay �Õi sau khi c¥p giáy chéng nhn quyÁn séí dyng �at 

RANG BØ SUNG GI¨Y CHèNG NH¬N N QUYÂN Ssì DäNG �¤T /VAN PHOMS 



V- Nhïng thay �Õi sau khi c¥p gi¥y chéng nhn quyÁn sí dång �¥t 

Ngày, tháng, 
n�m NÙi dung thay �Ùi và c¡ sß pháp lý 

d tieo tdo y ed ngay 

3557T4? ngay 29/9/&ol/ /: 

Xác nhn cça c¡ quan 
MOTCS him quyÁn 

�ANG Ky 

atKO RHÓ GIÁÂI �C 



Ngày, 
tháng. 
n�m 

(1) 

Muc IV. Nhïng thay �Õi sau khi c¥p giay 

NÍi dung thay �Õi 

(2) 

NHîNG V¤N �Â C¦N LUUÝ 

4. Chç sßhïu có trách nhiÇm: 

Xác nhân cça c¡ quan 

có th©m quyên 
(Ký, �óng d¥u) 

3) 

1. Chç sß hïu có quyÁn và ngh)a vå �Ñi vÛi công trình xây dñng theo quy �Ënh cça pháp lut. 
2. TÕ chéc, cá nhân nhn chuyÃn nh°ãng, nhân thëa k¿, nhn t·ng cho, nhn chia công trình xây dñng 

ph£i làm thç tåc theo quy dËnh cça pháp lut �Ã �°ãc c¥p gi¥y chúng nhn mÛi. 
3. Chç sÏß hïu không �°ãc tñ ý sía chïa, t©y xoá, vi¿t thêm b¥ kó nÙi dung nào trong gi£y chéng nhn. 

Giu gìn, bào quàn gi¥y chémg nhn; tr°Ýng hãp m¥t giáy chéng nhn ph£i báo ngay vÛi công an 
ph°Ýng, x�, thË tr¥n n¡i g§n nh¥t và c¡ quan c¥pgi¥y. 
Khi gi¥y chng nhn bË h° hÏng, rách nát ho·c måc IV h¿t ch× ghi thì chç sß hïu ph£i �¿n c¡ 
quan c¥p gi¥y chéng nhn làm thç tåc �Ã �°ãc c¥p �Õi gi¥y mÛi. 

YIET NA 

GI¨Y CHèNG NH¬N 

|B¢N SAO 

QUYÊN SÞ HèU CÔNG TRÌNH XÂY DäNG 



1/ Tên công trình: 

SÑ 
TT 

(1). 

04 

07 

01 Nhà x°Ýng 01(2 nhà) 

08 

�ia chiÙ A4, KCN Minh H°ng-Hàn QuÑc, x. Minh H°ng, hn. Ch¡n Thành, t. Bình Ph°Ûc. 

02 NhÁ x°Ýng 02(1 nhà) 

09 

H¡ng måc 
CT 

Công ty TNHH S£n xu¥t Th°¡ng m¡i Tân ViÇt Hàn. 

(2) 

Gi©y CN �§u t° sÑ: 442043000034 do Ban Qu£n lý các KCN c¥p ngày 16/102007 

Nhà vÇ sinh (1 nhà) 

Nhà �n (1 nhà) 

|Nhà xe (l nhà) 

Nhà nghÉ + v�n phÓng 
(1 nhà) 

Nhà b£o vê (1 ahà) 

CÔNG HOÀ NÃ HØI CHæ NGH(A VIÆT NAM 

�Ùc lp - T° do Hanh phúc 

Tháp n°Ûc (1 tháp) 
kho không mái che 

(1 kho) 

Muc I. Chç sß hïu công trình xây dñng 

æY BAN NHÂN DÂN 
TÈNH BÌNH PH¯ÚC 

Cap 

CHèNG NH¬N 

Muc II. Thñc tr¡ng công trình xây dñmg 

Công ty TNHH S£n xu¥t Th°¡ng m¡i Tân ViÇt Hàn. 

CI 

(3) 

2/ �¥t có Công trình xây dñng: 

Sí dång riêng: 
Sí dång chung: 

DiÇn tích 
XD (m) 

(4) 
4200x2-8.400 

2.000 

38 

400 

40 

432,84 

16 

7|0619 2|5|4|4|1 0 0 2 |I121 

20 

879 

|Giáy chéng nhn quyÁn sí dång �¥t (sÐ, ngày, 
tháng, n�m): T 00617 ngày 13/6/2008 
Thía �¥t sÐ: 

|DiÇn tích: 28.732,7 

28,732,7 

DT s§n XD 

ho·c công su¥t 

m 

m 

m 

(5) 

K¿t c¥u 
chç y¿u 

(6) 
Móng, �k BTCT; Khung cÙt, keo, xà 

aÕ thép: Mái tole; tuÜng g¡ch + 
tole; nén BT.. 

Móng, dk BTCT, Khung cÙt,kèo, xà 
gÕ thép; Mái tole; tuÝng g¡ch + 
tole; nÃn BT. 

Móng, �k, cÙt, d¥m sênô BTCT; 
Xà gÕ thép; Mái t¡le, t°ng 
g¡ch;n¿n g¡ch ceramic. 

Móng, �k btct; khung, xà gÕ thép; 
Mái tole; nên bê tông. 
Móng, �k btct; khung, xà g× thép: 
Mái tole; nÁn bê tông. 
|Móng, �k, cÙt, d©m btct: Mái 

ngói; nÁn gach ceramic; tuÝng 
xây g¡ch. 
Móng, �k, cÙt btct; Mái ngÏi; nÃn 
|9ach ceramic;tu�ng gach. 
Móng, �k btct; khung tháp; bÓn 
30 m3. 
Móng, �k,cÙt btct; nén btong; 
tuÝng xây gach. 

SÑ 

tâng 

�¥t �°ãC giao ho·c thuê: Thuê �¥t 

(7 
03 

01 

01 

01 

01 

0 

Hãp �Óng thuê �¥t (sÑ, ngày, tháng, n�m): 
21-2007/KCN MH, ngày 06/11/2007 

N�m 
XD 

(8) 
2008 

2008 

2008 

2008 

2008 

2008 

2008 

2008 

2008 

ThÝi gian thuê të ngày 06 tháng 11 n�m 2007 
den ngày 15 tháng 01 n�m 2057 

10 

2 

201 

SDT 
|2.000 m 

20 

001 

(3) 
DT 
38 m² 

EDT 
875 m? 

25 

1 - NHÀ X¯ÞNG 01 (02 NHÀ) 
2 - NHÀ X¯ÚNG 02 (01 NHÀ) 
3 - NH¢ VÆ SINH (01 NHÀ) 
4 - NHÀ �N (01 NHÀ) 

5- NHÀ XE (01 NHÀ) 

Muc III. So �ó công trình xáy dñmg 

v�N PHÒNG 
cÔNG CHèNG 
GIA KHANG 

HÕ s¡ gÑoO 

120 

HUNG THUC BAN SAO �UNG VÚI BÀN CHINH 
sÑ chúng thúc49.S19.QuyÃn .l...S.CTBS 

Nyày:Mtháng..h�m.2e2e 
:3Ons Chéng Viên 

1 
EDT 

4.200 m? 

120 

120 

1 
ZDT 

4.200 m² 

120 

SE 6 

(6) 42 
EDT 

432,84 m 

B 

EDT 
16 m² 

204 
EDT 

400 m² 

4 

(01 NHÀ) 

DT 
& 400 m² 

201 

Måc IV cça trang sau là thành ph©n cça gi¥y chéng nhn này 

6 - NHÀ NGH0 V�N PHÒNG 

20 x2 

7- NHÀ B¢O VÆ (01 NHÀ) 
8-THÁP N¯ÚC (01 THÁP) 
9- NHÀ KHO KHÔNG MÁI CHE 

(01 KHO) 

�Óng Xoài, ngày tháng 6 n�m 2009 
TM. æy ban nhân dân tÉnh Bình Ph°Ûc 

TIM 

�¯ÜNG 

QUY 

HO CH 

(LØ 

GIÚI 
32 

MÉT) 

TUQ.Chç tËch 
KITr°ßng ban - Ban Qu£n lý các Khu công nghiÇp. 

CONG PHO TRUUNG BAN 

Dào Vân Hong 
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II. Thía �¥t, nhà ß và tài sån khác g¯n liÁa vSi �¥t 

1. Thça �¥t: 
a) Thía �¥t sÑ: b) �Ëa chÉ thía �¥t: KCN Minh Hng - Hàn QuÑc, xã Minh Hmg, huyÇn Ch¡n Thành, tÉnh Binh Ph°Úc, 

c) DiÇn tch: 28.732,7 m. 

(B±ng chï: hai m°¡i tám nghìn b£y tr�m ba m°¡i hai ph¥y b£y mét vuông), 

d) Hinh théc sí dung: sí dång riêng, 
d) Måc dích sí dung: �¥t khu công nghiÇp, 

e) ThÝi h¡n sí dång �¥t: �¿n ngày 15/01/2057, 

g) NguÓn gÑc sí dång: thuê �¥t tr£ tiÃn mÙt l§n cça Doanh nghiÇp �§u t° h¡ t§ng khu công nol:s 

2. Nhà ß: --
3. Công rình xây dng khác: 

a) �ia chi: Lô A4, KON Minh Hng - Hàn QuÑc, xã Minh H°ng, huyÇn Ch¡n Thành, tinh Bình Ph°Ûc 

b) Loai công trình: Nhà máy s£n xu¥t vt liÇu composite 
c) Thông tin chÉ ti¿ vÁ hang måc công trình: 

Hang måc công trình 

|L H¡ng måc công trình �ã �°ãc chéng nhn 
01. Nhà x°ßng 1 (02 nhà) 
02. Nhà x°ßng 2 (01 nhà) 
03. Nhà vÇ sinh (01 nhà) 
04. Nhà �n (01 nhà) 
05. Nhà xe (01 nhà) 

06. Nhà nghi + V�n phòng (01 nhà) 
07. Nhà b£o vÇ (01 nhà) 
08. Tháp n°Ûc (01 tháp) 

|09. Kho không mái che (01 kho) 
I H¡ng måc công tình chéng nhn bÕ sung 
10. Phòng máy nén khí (04 nhà) 

tÝ b£n �Ó sÑ: 

11. Gác lag chéa hàng x°ßng A (01 nhà) 
12. V~n phòng sàn líng xußng A (01 nhà) 
13. Nhà xe mß rÙng (01 nhà) 
14. Vän phòng sàn ling x°ßng B (01 nhà) 

15. Phòng hút båi (01 nhà) 
16. Gác lmg chéa hàng x°Ûng C (01 nhà) 
17. Nhà chéa rác (01 nhà) 

18. Phòng máy hút båi (01 nhà) 

4. Ring s�n xu¥t là rùng trÓng: 1 
5. Cây làu n�n: -/ 
6. Ghi chú: 4 

DiÇn tích Diên tích 
xây dång sàn (m) ho·c 

công su¥t 

SÑ vào sÑ c¥p GCN:CT..30AA.. 

8.400,00 
2.000,00 

38,00 
400,00 

400,00 
432,84 

16,00 
20.00 

875,00 

80,00 
69,00 
72,00 

100,00 
72,00 

175,00 
116,00 
125,00 
87,50 

80,00 
69,00 
72,00 

100,00 
72,00 

175,00 
116,00 
125,00 
87,50 

Hinh théc 
sß hïu 

S& h)u riêng 
Sß hïu riêng 
So hïu riêng 

VÀ HØI TR¯Ü 

S& hïu riêng -/ 

Sß hïu riêng 
S& hïu riêng-/ 

Sß hïu rieng 
S& hïu riêng 
Sß hïu iêng 

S& hïu riêng 
S& hïu riêng 

Sß hïu riêng| 
S& hïu riêng 

S& hïu riêng 

C¥p ThÝi h¡n 
công 
trình 

Sß hïu riêng 

--
--

Sß hïu riêng IV 

S& hïu riêng 

-/ 

GLÁM �Ðc 

-J 

V 

TV 

TV 

IV 

Sß hïu riêng| IV 

sß hïu 

-J 

--

--

Binh PhuÛc, ngày ..4. tháng ko. n�m 2021 
sÞ TÀI NGUYÊN VÀ MØI TR¯ÜNG TÈNH BÌNH PH¯ÚC 

IL. So �Ó théa �¥t, nhà ß và tài s£n khác gán li¿n vÛi �¥t 

CHèNG TH¯C B¢N SAO �ÚNG VÚI B¢N CHÍNH 

Sö chéng th°c L.0.2.1.0. dyên sÑ 01 SCT/BS 

Ngày ...-2123 UYNH TRUNG- CANG 
VÀN PHÒNG CÔNG �HèNG CÔNG CHèyG VIÆN 

Cong ty TNHH C&N VINA 

A.D:63-C 

VªN PHÒNd 
côNG CHèNG 

HUYNH TRMGeANG 

Pham Daán Fnh 

(3) 

(2) 

17 

Cong ty TNHH CAN VINA 

(10) 

0) 

(9) (15) 

238,01 

(1) 

(1) 

240,13 

Công ty Y & JVINA 

(So �Õ phi t÷ lÇ) 

(11 
(12) 

L(6) 

(13) 
(10) 

(5) 

(4) 

IV. Nhïng thay �Õi sau khi c¥p gi¥y chéng nhn 

NÙi dung thay �Õi và c¡ sß pháp lý 

�ng 
quy 

ho¡ch (0 
giÛi 

32m) 

Xác nhân cça c¡ quan 
có th©m quyên 

(m) 

































































ÚY BAN NHÂN D¬ 
TÈNH BÌNH PH¯Ú 

sÑ: 300 /QÐ-UBND 

cONG HÒA XÃ HØI CHæ NGH(A VIÆT NAP 
�Ùc lp -Ty do -H¡nh phúc,.. 

�ông Xoài, ngày 04 tháng 0 n�m 2008 

QUY¾T �ÊNH Vê viÇc pbê duyÇt Báo cáO �ánh gá tác �Ùng môi truing Dñ án: �§u t° xây dång Nhà máy s£n xu¥t vt liÇu tìë Composite công su¥t 700 t¥nhn�m-Côngty TNHH SX TMTân ViÇt Hàn" 
t¡i Lô A4, KCN Miah Hung-HÀn QuÑc, xã Minh Hung, huyÇn Ch¡n Thành, tÉnh Bnh Ph°Ûc 

CHÚ TÊCH UBND TÈNH 

an cit Lut TÕ chéc HÐND và PRND a. orr, 
C�n cé Lut B£o vÇ môi tr°Ýng ngày 29/11/2005; 

C�n cé NghË �Ënh sÑ 80/2006/N�-CP ngày 09/8/2006 cça Chính phú vÁ viÇc quy 
�Ënh chi tiêt và h°Ûng d¥n thi hành mÙt sÑ �iÁu cça Lut B£o vÇ môi tr°Ýng; 

Theo �Á nghË età, HÙi �Óng th³m �Ënh báo cáo �ánh giá tác �Ùng môi tr°Ýng Dñ 
án �§u tu xây kng hà máy s£n xu¥t vt liÇu të Composite công su¯t 700 t©n/n�m � 
Công ty TNHSYM Tân Vit Hàn t¡i Lô A4, KCN Minh Hung, xã Minh Hng, 
huyÇwCh¡Hàrí ngày 16/01/2008 t¡i V�n phòng UBND tinh; 

Xa hÇr dung Báo cáo �ánh giá tác �Ùng mÙi truÝng cça Dñ,n �§u tu xây �ng 
Nhà m¯y s£n xu¥t vt liÇu të Composite công su¥04GTOH A 

sung kèm theo v�n b£n gi£i trình cça Công ty i Tn, Hàn ãi gông 
v�n sÑ 16 ngày 29/01/2008; Minh Hug a 

Xét �ê nghË cça ông Giám �Ñc Sß Tài nguyf 
39/TTr-STNMT ngày 30/01/2008, 

QUYÉT BÊNÈA 

NNH¨N DÂN 
4¡i TÝ trìnk-sÑ 

�iÁu 1. Phê duyÇt nÙi dung Báo cáo �ánh giá �t �Ùng moiuÝng Dñ £n �«u t° 
xây dñng Nhà máy s£n xu¥t vt liÇu të Composite cong'saÍ00 t¥n/n�mn - Công ty 
TNHH SX TM Tân ViÇt Hàn (sau �ây gÍi là Chç �ñ án). 

DiÁu 2. Chç dñ án có trách nhiÇm thñc hiÇn �úng nhïng nÙi dung �ã �uãc nêu 
trong báo cáo �ánh giá tác �Ùng môi tr°Ýng và nhïng yêu c§u b¯t buÙc sau �ây: 

1. Xí lý n°Ûc th£i s£n xu¥t �¡t lo¡i B, tiêu chu©n ViÇt Nam TCVN 5945-2005 
tr°Ûc khi th£i vào Nhà máy xí lý n°Ûc th£i tp trung cça KCN �Ã xí lý �¡t lo¡i A, 
TCVN 1945-2005 tr°óc khi th£i ra môi tr°Ýng ngoài. N¿u n°Ûc th£i s£n xu¥t cça Dñ 
án th£i trñc ti¿p ra môi tr°Ýng ngoài không th£i vào Nhà m¥y xí lý n°Ûc th£i tp trung 
cça KCN thì ph£i xí lý �¡t lo¡i A, TCVN 5945-2005. NuÛc th£i sinh ho¡t xí lý �¡t 
tiêu chu©n ViÇt Nam TCVN 6772-2000. 

2. Trong quá trình thi công xây dång và vn hành s£n xu¥t cça dñ án ph£i �àm 
b£o �áp éng các yêu c§u vÁ ti¿ng Ón và �Ù rung theo qui �Ënh t¡i các Tiêu chu©n ViÇt 
Nam TCVN 5949:1998; TCVN 6962:2001. Thñc hiÇn các biÇn pháp gi£m thiêu ô 
nhiÅm môi tr°Ýng do båi và các khí �Ùc h¡i phát sinh trong quá trình ho¡t �Ùng cça dñ 
án. Nông �Ù båi, các khí �Ùc h¡i �£m b£o �¡t tiêu chu©n ViÇt Nam TCVN 5937, 5938, 
5939, 5940:2005. 



các qui �Ënh t¡i Thông t° sÑ 
12/2006/TT-ETNMT cça BÙ Tài nguyên và Miòi trng 

ding qui �nh; thç goin, Vn chuyÃn, hu git và xí iý các loci cht thài nguy h¡i thes 

3. Thu gon, vn ChnyÁn và xit ý các lo£i chét th£i r£n công nghip và sinn ho 

huÛng d«n hành nghÁ và lp thç tåc hÓ s¡, �õng k÷, câp phép hành ng'hê, rnã sô qu£n chå th£i nguy h¡i và Quy¿i �Ënh sÑ 232006/QD-BTNMT ngày 26/1 12/2006 cça BÙ Tài nguyên và Môi tr°Ýng vÁ viÇc ban h£nh danh måc ch¥t th£i ng1y h¡i. 

4. Thñc hiÇn trÓng cây xanh trong khu vñc dñ án nh° �ã trình bày trong bào cáo �ánh giá tác �Ùng nmôi tr°Ýng, �åm b£o �at it nh¥t 15% diÇn tích dñ án. 

5. Thñc hiÇn các biÇn pháp quàn l÷ và kù thut �Á phòng, chÑng và khá 
cÑ do cháy, nÕ kho nguyên liÇu có chéa dung mói, các rçi ro và sñ cÑ noi tr°Ýngkhá, 

6. Trong quá trinh ho¡t �Ùng, Chç dñ án nghiêm chinh vn hành các hÇ: tihÓng ni lý ch¯t th£i nh° rong báo cáo �ánh giá tác �Ùng mÙi tr°Ýng �ã nêu, nÁu có các su cÑi 

ong b£o ngay cho Sß Tài nguyên v£ MÙi tr°Ýng biêt �Á xí lý. 
7. Tuân thç nglhiêm túc ch¿ �Ù thông tin, báo cáo vÁ viÇc thñc hiên các nÙi dng cça báo cáo �ánh giá tác �Ùng môi tr°Üng �ã �°ãc phê duyt và các yÁu 

Quyêt �Ënh này. Ch¿ �Ù thông tin, báo cáo thñc hiÇn theo �çng qui �Ëah t¡i Ngii �¡h. sÑ 80/2006/NÐ-CP cça Chính phç và Thông t° sÙ 08/2006/1 TT-BTNMT ngay 08/9/2006 cça BÙ Tài nguyên và Môi tr°Ýng h°Ûng dân vÁ �ánh giá môi tr°Ýng chi¿n luãc, �ánh giá tác �Ùng môi truÝng và cain k¿t b£o vÇ rmôi tr°Ýng. Sau 
viÇc vn hành thí nghiÇm các công trình xí lý môi tr°Ýng ph£i có báo cáo vÁ St Tà nguyên và MÙi tr°Ýng �Ã xác nhn �¡t yÁu c§u tr°Ûc khi �ua vào vn hành xí lý chick théc. DËnh kó thñc hiÇn Ch°¡ng trinh giám sát môi tr°Ýng n°Ûc th£i, n°Ûc m·, mutc ngâm, không khí và công tác thu gom, xí lý ch¥t th£i r¯n, ch¥t th£i nguy h¡i theo �íng nÙi dung Báo cáo �ánh gi£ tác �Ùng môi tr°Ýng �ã �°ãc tnâm �Ënh gíi báo cán yà 
T§i nguyên và Môi t°Ýng. 

Diên 3. Báo cáo �ánh giá tác �Ùng môi tr°Ýng cça Dy án và nhïÉng yÁu c§u hi. 
buÙc t¡i �iÁu 2 Quy¿t �inh này là c¡ sß �Ã các c¡ quan qu£n iý nhà n°Ûc có th£m 
quyên thanh tra, kiÃm tra viÇo thñc hiÇn công tác b£o vÇ mÑi truÝng cça Dñ án. 

�i¿u 4. Trong quá trình triÃn khai thñc hiÇn Dy án, nêu có nhïng thay �Ïi vÁ ni 
�ung cça báo cáo �ánh giá tác �Ùng môi tr°Ýng �ã �°ãc phê �uyÇt, Chç dñ án ph£i có 
v�n b£n báo cáo và chÉ �uãc thñc hiÇn nhïng nÙi �ung thay �ôi �ó sau kai có v�n bi: 
ch¥p thun cça UBND tinh Binh Ph°Ûc. 

�iÁu 5. Uó nhiÇm Sß Tài nguyên và Môi tr°Ýng kiêm tra, giám sát viÇc thåc hiÇn các nÙi dung b£o vÇ môi tr°Ýng trong báo cáo �ánh gía tác �Ùng mÙi tr°Ýng �ã �uãc phê duyÇt và các yêu c§u nêu t¡i �i¿u 2 cça QuyÁt �Ënh này. 

�iÁn 6. Quy¿t �Ënh này có hiÇu låc thi hành kÃ të ngày ký.J. 

N¡i nhn: 
-CT, PCT; 
- So TN&MT; 

-OyTNHH SXTMTAVÇ·Hn; 
-LDVP, CV: SX (T21); 
-Luu VT. 

GY BAN 







































































                                                                                                                                          Mẫu số PC07 
 

CÔNG AN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

PHÒNG CẢNH SÁT PCCC&CNCH 

  Số:       /TD-PCCC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
        

GIẤY CHỨNG NHẬN 

THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 
 

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa 

cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy 

số 01-TVH/ĐNTDTKVPCCC, ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Công ty TNHH sản 

xuất thương mại Tân Việt Hàn. 

Người đại diện theo pháp luật là Ông: HO JONG PARK; Chức vụ: Tổng Giám 

đốc 
 

 

PHÒNG CẢNH SÁT PCCC&CNCH CÔNG AN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

CHỨNG NHẬN 
 

Tên công trình: Nhà ở thuộc Dự án xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu 

Composite. 

Địa điểm xây dựng: Lô A4, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, phường Minh 

Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH sản xuất thương mại Tân Việt Hàn. 

Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty TNHH MTV Phương Nam BP; Công ty TNHH 

đầu tư xây dựng Phú Tân. 

Đã được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy các nội dung sau: 

Đường giao thông cho xe chữa cháy; khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa 

cháy; bậc chịu lửa; giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; lối, đường thoát nạn; hệ 

thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn; hệ thống báo cháy tự động; 

hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler; hệ thống chữa cháy ngoài nhà; hệ thống 

chữa cháy vách tường; trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu; dụng cụ phá dỡ 

thông thường; giải pháp chống sét; giải pháp cấp điện cho hệ thống phòng cháy 

chữa cháy. 

Quy mô công trình và danh mục các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt thiết 

kế về phòng cháy và chữa cháy ghi tại trang 2./. 

Nơi nhận: 

- Chủ đầu tư; 

- Lưu: VT, PC07. 

Bình Phước, ngày     tháng 7 năm 2023  

TRƯỞNG PHÒNG 

 
 

Thượng tá Nguyễn Thọ Bài 
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QUY MÔ CÔNG TRÌNH VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ ĐÃ ĐƯỢC THẨM 

DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

(Kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy và chữa cháy số    ... /TD-PCCC, 

ngày ...../7/2023 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH  Công an tỉnh Bình Phước) 

 

TT Nội dung Ghi chú 

I 
QUY MÔ CÔNG TRÌNH: Công trình được xây dựng trên khu đất có 

diện tích 28.732,7m2, trong đó: 
 

1 

Nhà ở: Diện tích xây dựng 294 m2, có 02 tầng nổi, chiều cao PCCC 

+4,1m, khối tích +2.234,4 m3. Kết cấu chủ yếu: móng, cột, trần bằng bê 

tông cốt thép; tường gạch trát vữa bả lăn sơn, mái bê tông cốt thép có lợp 

ngói phía trên, nền gạch men; Công năng dùng làm nhà ở. 

 

2 

Nhà trạm bơm chữa cháy: Diện tích xây dựng 30 m2; Số tầng 01 tầng nổi; 

chiều cao công trình +4,2 m; khối tích +126 m3; kết cấu chủ yếu: Móng, 

cổ cột, dầm, đà kiềng bằng bê tông cốt thép, cột chịu lực bằng bê tông cốt 

thép; mái bằng bê tông cốt thép, tường gạch 100 mm. 

 

3 
Các hạng mục khác: Hàng rào, sân đường nội bộ, hệ thống PCCC và 

chống sét, bể nước ngầm.  

II DANH MỤC TÀI LIỆU, BẢN VẼ  

1 Thuyết minh kiến trúc, kết cấu, phòng cháy chữa cháy.  

2 Bản vẽ mặt bằng tổng thể: Ký hiệu bản vẽ từ KT-01 đến KT- 04.  

3 Bản vẽ kiến trúc: Ký hiệu bản vẽ từ KT-01 đến KT-16.  

4 Bản vẽ kết cấu: Ký hiệu bản vẽ từ KC-01 đến KC-06.  

5 
Bản vẽ thiết kế hệ thống cấp nước chữa cháy: Ký hiệu bản vẽ từ CC-01 

đến CC-09. 
 

6 Bản vẽ hệ thống báo cháy: Ký hiệu bản vẽ từ BC-01 đến BC-06.  

7 
Bản vẽ hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, bình chữa 

cháy: Ký hiệu bản vẽ từ TB-01 đến TB-05. 
 

8 Bản vẽ thiết kế hệ thống chống sét: Ký hiệu bản vẽ từ CS-01 đến CS-02.  

9 Bản vẽ sơ đồ nguyên lý cấp điện: Ký hiệu bản vẽ từ Đ-01.  

 Lưu ý: Thông tin tại Giấy chứng nhận này chỉ xác nhận bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy và 

chữa cháy, không có giá trị về quyền sử dụng đất và các chỉ tiêu về quy hoạch, xây dựng./. 



 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 26 tháng (month) 01 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1C24TCN
Số (No): 00000038

Đơn vị bán hàng (Seller): CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH C&N VINA MHK
Mã số thuế (Tax code): 3800283930-001
Địa chỉ (Address):
L1B2 Nhà Văn phòng Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Thị Xã Chơn Thành,
Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 02713 644516
Số tài khoản (Account No): 110000159903 tại Ngân hàng công thương bình phước

Họ tên người mua hàng (Buyer):  
Tên đơn vị (Company): CÔNG TY TNHH SXTM TÂN VIỆT HÀN
Mã số thuế (Tax code): 3800379015
Địa chỉ (Address):
Lô A4 KCN Minh Hưng-Hàn Quốc,Phường Minh Hưng,Thị Xã Chơn Thành,Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.
Hình thức thanh toán (Payment method): CK Số tài khoản (Account No):  

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, fullname)

 

 Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, fullname)

Signature Valid
Ký bởi: CHI NHÁNH CÔNG TY

TNHH C&N VINA MHK
Ký ngày: 26/01/2024 14:45:18

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 18001260

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)

Mã của cơ quan thuế: 000F9B519A08E94AB782B24DD4FA8AAFBE
Mã nhận hóa đơn: 199461001C24TCN38125285
Tra cứu tại website: https://3800283930-001-tt78.vnpt-invoice.com.vn

 

STT
(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods, services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Price)

Thành tiền
(ThTien)

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Tiền nước T01.2024 M3 494 15.409 7.612.046

Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ (ThTien ThTien): 7.612.046
Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT ThTien): 380.602
Tổng cộng tiền thanh toán (ThTien payment): 7.992.648

Số tiền viết bằng chữ (ThTien in words): Bảy triệu, chín trăm chín mươi hai nghìn, sáu trăm bốn mươi tám đồng



 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 27 tháng (month) 02 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1C24TCN
Số (No): 00000135

Đơn vị bán hàng (Seller): CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH C&N VINA MHK
Mã số thuế (Tax code): 3800283930-001
Địa chỉ (Address):
L1B2 Nhà Văn phòng Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Thị Xã Chơn Thành,
Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 02713 644516
Số tài khoản (Account No): 110000159903 tại Ngân hàng công thương bình phước

Họ tên người mua hàng (Buyer):  
Tên đơn vị (Company): CÔNG TY TNHH SXTM TÂN VIỆT HÀN
Mã số thuế (Tax code): 3800379015
Địa chỉ (Address):
Lô A4 KCN Minh Hưng-Hàn Quốc,Phường Minh Hưng,Thị Xã Chơn Thành,Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.
Hình thức thanh toán (Payment method): CK Số tài khoản (Account No):  

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, fullname)

 

 Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, fullname)

Signature Valid
Ký bởi: CHI NHÁNH CÔNG TY

TNHH C&N VINA MHK
Ký ngày: 27/02/2024 10:22:26

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 18001260

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)

Mã của cơ quan thuế: 0073C1CD8604424F5999DF18234D5730D8
Mã nhận hóa đơn: 199461001C24TCN135331709
Tra cứu tại website: https://3800283930-001-tt78.vnpt-invoice.com.vn

 

STT
(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods, services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Price)

Thành tiền
(ThTien)

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Tiền nước T02.2024 M3 444 15.409 6.841.596

Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ (ThTien ThTien): 6.841.596
Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT ThTien): 342.080
Tổng cộng tiền thanh toán (ThTien payment): 7.183.676

Số tiền viết bằng chữ (ThTien in words): Bảy triệu, một trăm tám mươi ba nghìn, sáu trăm bảy mươi sáu đồng



 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 27 tháng (month) 03 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1C24TCN
Số (No): 00000232

Đơn vị bán hàng (Seller): CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH C&N VINA MHK
Mã số thuế (Tax code): 3800283930-001
Địa chỉ (Address):
L1B2 Nhà Văn phòng Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Thị Xã Chơn Thành,
Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 02713 644516
Số tài khoản (Account No): 110000159903 tại Ngân hàng công thương bình phước

Họ tên người mua hàng (Buyer):  
Tên đơn vị (Company): CÔNG TY TNHH SXTM TÂN VIỆT HÀN
Mã số thuế (Tax code): 3800379015
Địa chỉ (Address):
Lô A4 KCN Minh Hưng-Hàn Quốc,Phường Minh Hưng,Thị Xã Chơn Thành,Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.
Hình thức thanh toán (Payment method): CK Số tài khoản (Account No):  

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, fullname)

 

 Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, fullname)

Signature Valid
Ký bởi: CHI NHÁNH CÔNG TY

TNHH C&N VINA MHK
Ký ngày: 27/03/2024 10:16:29

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 18001260

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)

Mã của cơ quan thuế: 00464DC7BD39EB4E8D870CE0FD0369CB90
Mã nhận hóa đơn: 199461001C24TCN232927029
Tra cứu tại website: https://3800283930-001-tt78.vnpt-invoice.com.vn

 

STT
(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods, services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Price)

Thành tiền
(ThTien)

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Tiền nước T03.2024 M3 391 15.409 6.024.919

Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ (ThTien ThTien): 6.024.919
Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT ThTien): 301.246
Tổng cộng tiền thanh toán (ThTien payment): 6.326.165

Số tiền viết bằng chữ (ThTien in words): Sáu triệu, ba trăm hai mươi sáu nghìn, một trăm sáu mươi lăm đồng



 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 26 tháng (month) 04 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1C24TCN
Số (No): 00000313

Đơn vị bán hàng (Seller): CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH C&N VINA MHK
Mã số thuế (Tax code): 3800283930-001
Địa chỉ (Address):
L1B2 Nhà Văn phòng Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Thị Xã Chơn Thành,
Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 02713 644516
Số tài khoản (Account No): 110000159903 tại Ngân hàng công thương bình phước

Họ tên người mua hàng (Buyer):  
Tên đơn vị (Company): CÔNG TY TNHH SXTM TÂN VIỆT HÀN
Mã số thuế (Tax code): 3800379015
Địa chỉ (Address):
Lô A4 KCN Minh Hưng-Hàn Quốc,Phường Minh Hưng,Thị Xã Chơn Thành,Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.
Hình thức thanh toán (Payment method): CK Số tài khoản (Account No):  

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, fullname)

 

 Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, fullname)

Signature Valid
Ký bởi: CHI NHÁNH CÔNG TY

TNHH C&N VINA MHK
Ký ngày: 26/04/2024 08:56:52

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 18001260

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)

Mã của cơ quan thuế: 0037959135C45E400498CECE79E349271A
Mã nhận hóa đơn: 199461001C24TCN313241025
Tra cứu tại website: https://3800283930-001-tt78.vnpt-invoice.com.vn

 

STT
(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods, services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Price)

Thành tiền
(ThTien)

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Tiền nước T04.2024 M3 420 15.409 6.471.780

Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ (ThTien ThTien): 6.471.780
Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT ThTien): 323.589
Tổng cộng tiền thanh toán (ThTien payment): 6.795.369

Số tiền viết bằng chữ (ThTien in words): Sáu triệu, bảy trăm chín mươi lăm nghìn, ba trăm sáu mươi chín đồng



 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 28 tháng (month) 05 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1C24TCN
Số (No): 00000426

Đơn vị bán hàng (Seller): CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH C&N VINA MHK
Mã số thuế (Tax code): 3800283930-001
Địa chỉ (Address):
L1B2 Nhà Văn phòng Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Thị Xã Chơn Thành,
Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 02713 644516
Số tài khoản (Account No): 110000159903 tại Ngân hàng công thương bình phước

Họ tên người mua hàng (Buyer):  
Tên đơn vị (Company): CÔNG TY TNHH SXTM TÂN VIỆT HÀN
Mã số thuế (Tax code): 3800379015
Địa chỉ (Address):
Lô A4 KCN Minh Hưng-Hàn Quốc,Phường Minh Hưng,Thị Xã Chơn Thành,Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.
Hình thức thanh toán (Payment method): CK Số tài khoản (Account No):  

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, fullname)

 

 Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, fullname)

Signature Valid
Ký bởi: CHI NHÁNH CÔNG TY

TNHH C&N VINA MHK
Ký ngày: 28/05/2024 08:31:01

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 18001260

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)

Mã của cơ quan thuế: 00722ED184CFED4010953BAADBB09401AF
Mã nhận hóa đơn: 199461001C24TCN426971694
Tra cứu tại website: https://3800283930-001-tt78.vnpt-invoice.com.vn

 

STT
(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods, services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Price)

Thành tiền
(ThTien)

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Tiền nước T05.2024 M3 310 15.409 4.776.790

Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ (ThTien ThTien): 4.776.790
Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT ThTien): 238.840
Tổng cộng tiền thanh toán (ThTien payment): 5.015.630

Số tiền viết bằng chữ (ThTien in words): Năm triệu, không trăm mười lăm nghìn, sáu trăm ba mươi đồng



 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 26 tháng (month) 06 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1C24TCN
Số (No): 00000521

Đơn vị bán hàng (Seller): CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH C&N VINA MHK
Mã số thuế (Tax code): 3800283930-001
Địa chỉ (Address):
L1B2 Nhà Văn phòng Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Thị Xã Chơn Thành,
Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 02713 644516
Số tài khoản (Account No): 110000159903 tại Ngân hàng công thương bình phước

Họ tên người mua hàng (Buyer):  
Tên đơn vị (Company): CÔNG TY TNHH SXTM TÂN VIỆT HÀN
Mã số thuế (Tax code): 3800379015
Địa chỉ (Address):
Lô A4 KCN Minh Hưng-Hàn Quốc,Phường Minh Hưng,Thị Xã Chơn Thành,Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.
Hình thức thanh toán (Payment method): CK Số tài khoản (Account No):  

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, fullname)

 

 Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, fullname)

Signature Valid
Ký bởi: CHI NHÁNH CÔNG TY

TNHH C&N VINA MHK
Ký ngày: 26/06/2024 11:08:49

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 18001260

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)

Mã của cơ quan thuế: 0020AAC3810A2D40409F3903A1F33DFC05
Mã nhận hóa đơn: 199461001C24TCN521695102
Tra cứu tại website: https://3800283930-001-tt78.vnpt-invoice.com.vn

 

STT
(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods, services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Price)

Thành tiền
(ThTien)

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Tiền nước T06.2024 M3 295 15.409 4.545.655

Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ (ThTien ThTien): 4.545.655
Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT ThTien): 227.283
Tổng cộng tiền thanh toán (ThTien payment): 4.772.938

Số tiền viết bằng chữ (ThTien in words): Bốn triệu, bảy trăm bảy mươi hai nghìn, chín trăm ba mươi tám đồng



 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 26 tháng (month) 07 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1C24TCN
Số (No): 00000619

Đơn vị bán hàng (Seller): CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH C&N VINA MHK
Mã số thuế (Tax code): 3800283930-001
Địa chỉ (Address):
L1B2 Nhà Văn phòng Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Thị Xã Chơn Thành,
Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 02713 644516
Số tài khoản (Account No): 110000159903 tại Ngân hàng công thương bình phước

Họ tên người mua hàng (Buyer):  
Tên đơn vị (Company): CÔNG TY TNHH SXTM TÂN VIỆT HÀN
Mã số thuế (Tax code): 3800379015
Địa chỉ (Address):
Lô A4 KCN Minh Hưng-Hàn Quốc,Phường Minh Hưng,Thị Xã Chơn Thành,Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.
Hình thức thanh toán (Payment method): CK Số tài khoản (Account No):  

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, fullname)

 

 Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, fullname)

Signature Valid
Ký bởi: CHI NHÁNH CÔNG TY

TNHH C&N VINA MHK
Ký ngày: 26/07/2024 13:55:57

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 18001260

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)

Mã của cơ quan thuế: 0042846D48600243E0908E616E3DE59AEA
Mã nhận hóa đơn: 199461001C24TCN619464811
Tra cứu tại website: https://3800283930-001-tt78.vnpt-invoice.com.vn

 

STT
(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods, services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Price)

Thành tiền
(ThTien)

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Tiền nước T07.2024 M3 320 15.409 4.930.880

Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ (ThTien ThTien): 4.930.880
Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT ThTien): 246.544
Tổng cộng tiền thanh toán (ThTien payment): 5.177.424

Số tiền viết bằng chữ (ThTien in words): Năm triệu, một trăm bảy mươi bảy nghìn, bốn trăm hai mươi bốn đồng



 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 27 tháng (month) 08 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1C24TCN
Số (No): 00000713

Đơn vị bán hàng (Seller): CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH C&N VINA MHK
Mã số thuế (Tax code): 3800283930-001
Địa chỉ (Address):
L1B2 Nhà Văn phòng Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Thị Xã Chơn Thành,
Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 02713 644516
Số tài khoản (Account No): 110000159903 tại Ngân hàng công thương bình phước

Họ tên người mua hàng (Buyer):  
Tên đơn vị (Company): CÔNG TY TNHH SXTM TÂN VIỆT HÀN
Mã số thuế (Tax code): 3800379015
Địa chỉ (Address):
Lô A4 KCN Minh Hưng-Hàn Quốc,Phường Minh Hưng,Thị Xã Chơn Thành,Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.
Hình thức thanh toán (Payment method): CK Số tài khoản (Account No):  

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, fullname)

 

 Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, fullname)

Signature Valid
Ký bởi: CHI NHÁNH CÔNG TY

TNHH C&N VINA MHK
Ký ngày: 27/08/2024 09:32:05

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 18001260

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)

Mã của cơ quan thuế: 0007AB678087D54219831A70C4EA5334C6
Mã nhận hóa đơn: 199461001C24TCN713643308
Tra cứu tại website: https://3800283930-001-tt78.vnpt-invoice.com.vn

 

STT
(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods, services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Price)

Thành tiền
(ThTien)

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Tiền nước T08.2024 M3 330 15.409 5.084.970

Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ (ThTien ThTien): 5.084.970
Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT ThTien): 254.249
Tổng cộng tiền thanh toán (ThTien payment): 5.339.219

Số tiền viết bằng chữ (ThTien in words): Năm triệu, ba trăm ba mươi chín nghìn, hai trăm mười chín đồng



 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 27 tháng (month) 09 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1C24TCN
Số (No): 00000820

Đơn vị bán hàng (Seller): CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH C&N VINA MHK
Mã số thuế (Tax code): 3800283930-001
Địa chỉ (Address):
L1B2 Nhà Văn phòng Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Thị Xã Chơn Thành,
Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 02713 644516
Số tài khoản (Account No): 110000159903 tại Ngân hàng công thương bình phước

Họ tên người mua hàng (Buyer):  
Tên đơn vị (Company): CÔNG TY TNHH SXTM TÂN VIỆT HÀN
Mã số thuế (Tax code): 3800379015
Địa chỉ (Address):
Lô A4 KCN Minh Hưng-Hàn Quốc,Phường Minh Hưng,Thị Xã Chơn Thành,Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.
Hình thức thanh toán (Payment method): CK Số tài khoản (Account No):  

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, fullname)

 

 Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, fullname)

Signature Valid
Ký bởi: CHI NHÁNH CÔNG TY

TNHH C&N VINA MHK
Ký ngày: 27/09/2024 13:35:45

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 18001260

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)

Mã của cơ quan thuế: 005AFADA47934C45E7BB44CEF8C06FF34F
Mã nhận hóa đơn: 199461001C24TCN820154716
Tra cứu tại website: https://3800283930-001-tt78.vnpt-invoice.com.vn

 

STT
(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods, services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Price)

Thành tiền
(ThTien)

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Tiền nước T09.2024 M3 253 15.409 3.898.477

Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ (ThTien ThTien): 3.898.477
Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT ThTien): 194.924
Tổng cộng tiền thanh toán (ThTien payment): 4.093.401

Số tiền viết bằng chữ (ThTien in words): Bốn triệu, không trăm chín mươi ba nghìn, bốn trăm linh một đồng



 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 28 tháng (month) 10 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1C24TCN
Số (No): 00000920

Đơn vị bán hàng (Seller): CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH C&N VINA MHK
Mã số thuế (Tax code): 3800283930-001
Địa chỉ (Address):
L1B2 Nhà Văn phòng Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Thị Xã Chơn Thành,
Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 02713 644516
Số tài khoản (Account No): 110000159903 tại Ngân hàng công thương bình phước

Họ tên người mua hàng (Buyer):  
Tên đơn vị (Company): CÔNG TY TNHH SXTM TÂN VIỆT HÀN
Mã số thuế (Tax code): 3800379015
Địa chỉ (Address):
Lô A4 KCN Minh Hưng-Hàn Quốc,Phường Minh Hưng,Thị Xã Chơn Thành,Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.
Hình thức thanh toán (Payment method): CK Số tài khoản (Account No):  

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, fullname)

 

 Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, fullname)

Signature Valid
Ký bởi: CHI NHÁNH CÔNG TY

TNHH C&N VINA MHK
Ký ngày: 28/10/2024 13:18:28

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 18001260

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)

Mã của cơ quan thuế: 00FF3CDFF63ECC4765A468EEDAA502DDA5
Mã nhận hóa đơn: 199461001C24TCN920217476
Tra cứu tại website: https://3800283930-001-tt78.vnpt-invoice.com.vn

 

STT
(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods, services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Price)

Thành tiền
(ThTien)

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Tiền nước T10.2024 M3 251 15.409 3.867.659

Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ (ThTien ThTien): 3.867.659
Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT ThTien): 193.383
Tổng cộng tiền thanh toán (ThTien payment): 4.061.042

Số tiền viết bằng chữ (ThTien in words): Bốn triệu, không trăm sáu mươi mốt nghìn, không trăm bốn mươi hai đồng



 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 26 tháng (month) 11 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1C24TCN
Số (No): 00001016

Đơn vị bán hàng (Seller): CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH C&N VINA MHK
Mã số thuế (Tax code): 3800283930-001
Địa chỉ (Address):
L1B2 Nhà Văn phòng Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Thị Xã Chơn Thành,
Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 02713 644516
Số tài khoản (Account No): 110000159903 tại Ngân hàng công thương bình phước

Họ tên người mua hàng (Buyer):  
Tên đơn vị (Company): CÔNG TY TNHH SXTM TÂN VIỆT HÀN
Mã số thuế (Tax code): 3800379015
Địa chỉ (Address):
Lô A4 KCN Minh Hưng-Hàn Quốc,Phường Minh Hưng,Thị Xã Chơn Thành,Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.
Hình thức thanh toán (Payment method): CK Số tài khoản (Account No):  

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, fullname)

 

 Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, fullname)

Signature Valid
Ký bởi: CHI NHÁNH CÔNG TY

TNHH C&N VINA MHK
Ký ngày: 26/11/2024 11:09:51

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 18001260

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)

Mã của cơ quan thuế: 00DBC537A4E291428F8BE39A2EF737EC2A
Mã nhận hóa đơn: 199461001C24TCN1016987162
Tra cứu tại website: https://3800283930-001-tt78.vnpt-invoice.com.vn

 

STT
(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods, services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Price)

Thành tiền
(ThTien)

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Tiền nước T11.2024 M3 293 15.409 4.514.837

Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ (ThTien ThTien): 4.514.837
Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT ThTien): 225.742
Tổng cộng tiền thanh toán (ThTien payment): 4.740.579

Số tiền viết bằng chữ (ThTien in words): Bốn triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn, năm trăm bảy mươi chín đồng



 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 26 tháng (month) 12 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1C24TCN
Số (No): 00001109

Đơn vị bán hàng (Seller): CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH C&N VINA MHK
Mã số thuế (Tax code): 3800283930-001
Địa chỉ (Address):
L1B2 Nhà Văn phòng Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Thị Xã Chơn Thành,
Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 02713 644516
Số tài khoản (Account No): 110000159903 tại Ngân hàng công thương bình phước

Họ tên người mua hàng (Buyer):  
Tên đơn vị (Company): CÔNG TY TNHH SXTM TÂN VIỆT HÀN
Mã số thuế (Tax code): 3800379015
Địa chỉ (Address):
Lô A4 KCN Minh Hưng-Hàn Quốc,Phường Minh Hưng,Thị Xã Chơn Thành,Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.
Hình thức thanh toán (Payment method): CK Số tài khoản (Account No):  

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, fullname)

 

 Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, fullname)

Signature Valid
Ký bởi: CHI NHÁNH CÔNG TY

TNHH C&N VINA MHK
Ký ngày: 26/12/2024 09:20:22

Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) - MST: 0106869738 - Tel: 18001260

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)

Mã của cơ quan thuế: 0013E94F6736464F96B7BBE8D2ED8B52B0
Mã nhận hóa đơn: 199461001C24TCN1109312968
Tra cứu tại website: https://3800283930-001-tt78.vnpt-invoice.com.vn

 

STT
(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods, services)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Price)

Thành tiền
(ThTien)

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Tiền nước T12.2024 M3 377 15.409 5.809.193

Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ (ThTien ThTien): 5.809.193
Thuế suất GTGT (VAT rate): 5% Tiền thuế GTGT (VAT ThTien): 290.460
Tổng cộng tiền thanh toán (ThTien payment): 6.099.653

Số tiền viết bằng chữ (ThTien in words): Sáu triệu, không trăm chín mươi chín nghìn, sáu trăm năm mươi ba đồng



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TIA

Số (No): 28264

Ngày (Date) 02 tháng (month) 02 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Chơn Thành - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng

NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CTy TNHH SX-TM Tân Việt Hàn

Mã số thuế (Tax code): 3800379015

Địa chỉ (Address): Lô 4A, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, Phường Minh Hưng, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050012419

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 1 năm 2024 từ ngày 01/01/2024 đến ngày

31/01/2024
kWh 48.931 - 106.741.604

 (kèm theo bảng kê số 1349724245 ngày 02 tháng 02 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 106.741.604

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 8.539.328

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
115.280.932

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm mười lăm triệu hai trăm tám mươi nghìn chín trăm ba mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỈNH BÌNH

PHƯỚC

Ngày ký: 02/ 02/ 2024   13:20:11

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TIA

Số (No): 56120

Ngày (Date) 02 tháng (month) 03 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Chơn Thành - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng

NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CTy TNHH SX-TM Tân Việt Hàn

Mã số thuế (Tax code): 3800379015

Địa chỉ (Address): Lô 4A, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, Phường Minh Hưng, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050012419

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 2 năm 2024 từ ngày 01/02/2024 đến ngày

29/02/2024
kWh 31.140 - 67.818.160

 (kèm theo bảng kê số 1361348454 ngày 02 tháng 03 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 67.818.160

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.425.453

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
73.243.613

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi ba triệu hai trăm bốn mươi ba nghìn sáu trăm mười ba đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỈNH BÌNH

PHƯỚC

Ngày ký: 02/ 03/ 2024   13:47:55

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TIA

Số (No): 83799

Ngày (Date) 02 tháng (month) 04 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Chơn Thành - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng

NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CTy TNHH SX-TM Tân Việt Hàn

Mã số thuế (Tax code): 3800379015

Địa chỉ (Address): Lô 4A, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, Phường Minh Hưng, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050012419

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 3 năm 2024 từ ngày 01/03/2024 đến ngày

31/03/2024
kWh 46.644 - 103.169.321

 (kèm theo bảng kê số 1372939961 ngày 02 tháng 04 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 103.169.321

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 8.253.546

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
111.422.867

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm mười một triệu bốn trăm hai mươi hai nghìn tám trăm sáu mươi bảy đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỈNH BÌNH

PHƯỚC

Ngày ký: 02/ 04/ 2024   13:47:52

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TIA

Số (No): 112066

Ngày (Date) 02 tháng (month) 05 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Chơn Thành - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng

NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CTy TNHH SX-TM Tân Việt Hàn

Mã số thuế (Tax code): 3800379015

Địa chỉ (Address): Lô 4A, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, Phường Minh Hưng, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050012419

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 4 năm 2024 từ ngày 01/04/2024 đến ngày

30/04/2024
kWh 40.999 - 89.220.666

 (kèm theo bảng kê số 1383949343 ngày 02 tháng 05 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 89.220.666

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 7.137.653

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
96.358.319

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Chín mươi sáu triệu ba trăm năm mươi tám nghìn ba trăm mười chín đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỈNH BÌNH

PHƯỚC

Ngày ký: 02/ 05/ 2024   18:20:58

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TIA

Số (No): 139582

Ngày (Date) 02 tháng (month) 06 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Chơn Thành - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng

NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CTy TNHH SX-TM Tân Việt Hàn

Mã số thuế (Tax code): 3800379015

Địa chỉ (Address): Lô 4A, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, Phường Minh Hưng, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050012419

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 5 năm 2024 từ ngày 01/05/2024 đến ngày

31/05/2024
kWh 42.909 - 92.167.801

 (kèm theo bảng kê số 1394149155 ngày 02 tháng 06 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 92.167.801

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 7.373.424

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
99.541.225

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Chín mươi chín triệu năm trăm bốn mươi mốt nghìn hai trăm hai mươi lăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỈNH BÌNH

PHƯỚC

Ngày ký: 02/ 06/ 2024   15:10:34

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TIA

Số (No): 168430

Ngày (Date) 02 tháng (month) 07 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Chơn Thành - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng

NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CTy TNHH SX-TM Tân Việt Hàn

Mã số thuế (Tax code): 3800379015

Địa chỉ (Address): Lô 4A, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, Phường Minh Hưng, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050012419

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 6 năm 2024 từ ngày 01/06/2024 đến ngày

30/06/2024
kWh 43.258 - 93.667.552

 (kèm theo bảng kê số 1404864128 ngày 02 tháng 07 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 93.667.552

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 7.493.404

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
101.160.956

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm linh một triệu một trăm sáu mươi nghìn chín trăm năm mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỈNH BÌNH

PHƯỚC

Ngày ký: 02/ 07/ 2024   09:35:06

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TIA

Số (No): 196705

Ngày (Date) 02 tháng (month) 08 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Chơn Thành - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng

NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CTy TNHH SX-TM Tân Việt Hàn

Mã số thuế (Tax code): 3800379015

Địa chỉ (Address): Lô 4A, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, Phường Minh Hưng, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050012419

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 7 năm 2024 từ ngày 01/07/2024 đến ngày

31/07/2024
kWh 43.749 - 94.526.666

 (kèm theo bảng kê số 1415497082 ngày 02 tháng 08 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 94.526.666

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 7.562.133

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
102.088.799

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm linh hai triệu không trăm tám mươi tám nghìn bảy trăm chín mươi chín đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỈNH BÌNH

PHƯỚC

Ngày ký: 02/ 08/ 2024   13:37:21

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TIA

Số (No): 225694

Ngày (Date) 02 tháng (month) 09 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Chơn Thành - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng

NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CTy TNHH SX-TM Tân Việt Hàn

Mã số thuế (Tax code): 3800379015

Địa chỉ (Address): Lô 4A, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, Phường Minh Hưng, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050012419

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 8 năm 2024 từ ngày 01/08/2024 đến ngày

31/08/2024
kWh 45.705 - 99.307.560

 (kèm theo bảng kê số 1427580322 ngày 02 tháng 09 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 99.307.560

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 7.944.605

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
107.252.165

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm linh bảy triệu hai trăm năm mươi hai nghìn một trăm sáu mươi lăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỈNH BÌNH

PHƯỚC

Ngày ký: 02/ 09/ 2024   18:46:30

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Điện lực Bình Phước
Điện lực Chơn Thành

Đường Nguyễn Văn Linh - Khu TT Hành chính thị xã Chơn Thành - tỉnh Bình Phước
MST: 0300942001-011
Số tài khoản: 5610201000159 - Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam

19001006-19009000

THÔNG BÁO TIỀN ĐIỆN
(Không thay thế hóa đơn)

Khách hàng CTy TNHH SX-TM Tân Việt Hàn
Địa chỉ Lô 4A, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, Phường Minh Hưng,

Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Điện thoại 0984251601

Email thuthanh@newviethan.com

Mã số thuế 3800379015

Địa chỉ sử dụng điện 5B/4/01 - NR 201B/473 KCN Minh Hưng Hàn Quốc

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm
100 % Sản xuất - Giờ bình thường

Cấp điện áp sử dụng Từ 380V đến dưới 6kV

Kỳ hóa đơn: Tháng 9/2024 (30 ngày từ 01/09/2024 đến 30/09/2024 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

2110006280

Khung giờ bình thường 1 1.117.314 1.089.895 27.419

Khung giờ cao điểm 1 389.316 381.541 7.775

Khung giờ thấp điểm 1 26.086 25.574 512

Tổng: 35.706

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.809 27.419 49.600.971

Khung giờ cao điểm 3.314 7.775 25.766.350

Khung giờ thấp điểm 1.184 512 606.208

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 35.706

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 75.973.529

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 6.077.882

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 82.051.411

Bằng chữ: Tám mươi hai triệu không trăm năm mươi mốt nghìn bốn trăm mười một
đồng.

Mã khách hàng

PB01050012419

Số tiền thanh toán

82.051.411 đồng

Hạn thanh toán

09/10/2024

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://www.cskh.evnspc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNSPC

12 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận
1, Tp. HCM, Việt Nam

19001006-19009000

cskh@evnspc.vn

TCT Điện lực miền Nam EVNSPC

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC
BÌNH PHƯỚC
Ngày ký: 02/10/2024

#
#
#


HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TIA

Số (No): 268278

Ngày (Date) 02 tháng (month) 11 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Chơn Thành - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng

NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CTy TNHH SX-TM Tân Việt Hàn

Mã số thuế (Tax code): 3800379015

Địa chỉ (Address): Lô 4A, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, Phường Minh Hưng, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050012419

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 10 năm 2024 từ ngày 01/10/2024 đến ngày

31/10/2024
kWh 39.403 - 86.848.492

 (kèm theo bảng kê số 1448670101 ngày 02 tháng 11 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 86.848.492

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 6.947.879

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
93.796.371

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Chín mươi ba triệu bảy trăm chín mươi sáu nghìn ba trăm bảy mươi mốt đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH

PHƯỚC

Ngày ký: 02/ 11/ 2024   16:06:58

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TIA

Số (No): 296932

Ngày (Date) 02 tháng (month) 12 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Chơn Thành - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng

NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CTy TNHH SX-TM Tân Việt Hàn

Mã số thuế (Tax code): 3800379015

Địa chỉ (Address): Lô 4A, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, Phường Minh Hưng, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050012419

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 11 năm 2024 từ ngày 01/11/2024 đến ngày

30/11/2024
kWh 48.935 - 113.474.811

 (kèm theo bảng kê số 1459766399 ngày 02 tháng 12 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 113.474.811

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 9.077.985

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
122.552.796

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm hai mươi hai triệu năm trăm năm mươi hai nghìn bảy trăm chín mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH

PHƯỚC

Ngày ký: 02/ 12/ 2024   16:46:17

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TIA

Số (No): 516

Ngày (Date) 03 tháng (month) 01 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Chơn Thành - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng

NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CTy TNHH SX-TM Tân Việt Hàn

Mã số thuế (Tax code): 3800379015

Địa chỉ (Address): Lô 4A, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, Phường Minh Hưng, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050012419

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 12 năm 2024 từ ngày 01/12/2024 đến ngày

31/12/2024
kWh 46.918 - 109.095.151

 (kèm theo bảng kê số 1475215924 ngày 03 tháng 01 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 109.095.151

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 8.727.612

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
117.822.763

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm mười bảy triệu tám trăm hai mươi hai nghìn bảy trăm sáu mươi ba đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH

PHƯỚC

Ngày ký: 03/ 01/ 2025   09:08:14

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
  

PHỤ LỤC II 
CÁC KẾT QUẢ QUAN TRẮC 

ĐỊNH KỲ 

































































































 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PHỤ LỤC III - 
CÁC BẢN VẼ LIÊN QUAN 
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